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FỜI NÓI ĐẦU 


Trong cuộc sống, do sự giao tiếp của loài người mà ngôn ngữ được hình 
thành, và rồi trong cộng đồng sinh sống, những từ ngữ được đặt ra để trao đổi nhằm 
thuận lợi trong việc phân biệt người này người kia cũng như giữa các sự vật và hiện 
tượng. Với pháp chế định này, mọi người thường nghĩ rằng tên gọi và tắm thân này là 
ta và phần lớn luôn tìm cách khẳng định tự ngã của mình qua việc tìm cầu danh vọng 
cũng như vật chất. Những hiểu biết sai lầm ấy là một trong những nguyên nhân làm 
phát sinh phiền não, bất thiện nghiệp, khiến cho chúng sinh trầm luân mãi trong luân 
hồi tử sinh với những khổ đau bất tận. 


So với tạng Kinh và tạng Luật, Vi Diệu Pháp là một tạng đặc biệt mà Đức 
Phật thuyết giảng thuần về thực tính pháp là pháp chân thật của tất cả các sự vật 
hiện tượng, cho nên thời gian và địa điểm mà Đức Phật thuyết tạng này cũng rất 
khác biệt so với hai tạng còn lại. Vào mùa an cư kiết hạ lần thứ bảy, để đền đáp công 
ơn của mẫu thân là người đã mất sau khi sanh Ngài được bảy ngày và hóa sanh làm 
vị Thiên tử Santusita, Đức Phật đã thuyết giảng toàn bộ tạng Vi Diệu Pháp ở cối trời 
Đao-Lợi cho chư thiên và phạm thiên ở mười ngàn thế giới vân tập về để nghe pháp 
trong suốt 3 tháng an cư kiết hạ. Sau khi nghe Đức Phật thuyết xong thì vị trời là tiền 
kiếp mẫu hậu của Ngài đã đắc Nhập Lưu Thánh Đạo, Nhập Lưu Thánh Quả cùng với 
tám trăm triệu chư thiên khác cũng chứng các quả Thánh. Chính tạng Vi Diệu Pháp 
này là chìa khóa để thâm nhập và tường giải tạng Kinh cũng như Tạng Luật. 


Cốt lõi của tạng Vi Diệu Pháp là Chân nghĩa pháp, giúp người học thấy 
được thực tánh như chân như thật của vạn pháp, có chánh kiến và cái nhìn đúng đắn 
biết rõ những gì tồn tại trong một chúng sanh chỉ là danh pháp và sắc pháp mà thôi. 
Chân nghĩa pháp hiển lộ trước trí tuệ thiền tuệ có 72 pháp là: Tâm (tính là 1), 52 
Tâm Sở, 18 Sắc thật và 1 Niết Bàn. 72 pháp căn bản này đã được trình bày ở bộ Vi 
Diệu Pháp Toát Yếu với tập một trình bày về Tâm, tập hai về Tâm Sở, tập ba về Sắc 
Pháp và Niết-bàn, tập bốn về Tạp Phần Tập Yếu và tập năm là Lộ Trình. Trong tập 6 
Tương Hợp này sẽ trình bày những sự thật chân đề theo những kiến thức rộng hơn 
với những phạm trù khác nhau theo từng pháp thiện và pháp bất thiện mà được sắp 
xếp bởi trạng thái tương thích với nhau vào bốn nhóm chính: Bất Thiện Quy Tập - 
kết hợp các pháp bất thiện theo tính chất của các phiền não; Hỗn Tạp Quy Tập - 
tích hợp các pháp thiện, bất thiện và vô ký; Giác Phần Quy Tập - tập hợp những 
nhóm pháp đưa đến giác ngộ và cuối cùng là Tổng Quát Quy Tập - sự kết hợp toàn 
bộ Chân nghĩa pháp gồm Tâm, Tâm Sở, Sắc pháp và Niết-bàn. 


Hiểu rõ Chân nghĩa pháp sẽ giúp người học hạn chế tà kiến, nhất là thân 
kiến vốn gắn liền với nhiều phiền não ô nhiễm như tham, sân... Đồng thời việc nắm 
vững những thuật ngữ và phân loại của các pháp căn bản này sẽ là nền tảng để người 
học tiếp cận với những bộ chánh tạng của Vi Diệu Pháp như bộ Pháp Tụ, bộ Phân 
Tích v.v... nhằm nâng cao đức tin trong Phật giáo cũng như hưởng được hương vị từ 
giáo pháp thâm diệu của Đắng Từ Phụ. Và đây cũng là kim chỉ nam trong kiếp này và 
vô lượng kiếp về sau để định hướng cho việc tu tiến Niết-bàn, giải thoát khỏi tử sinh 
luân hồi. 

Trong quá trình biên soạn tất nhiên không tránh khỏi những sơ suất, lầm 
lỗi trên tất cả mọi mặt, cầu mong các bậc thức giả lượng tình chỉ dạy cho. 

Phần phước thiện này chúng con xin hồi hướng đến cho tất cả chúng sinh, 
nhất là thầy tổ, ông bà, cha mẹ, bà con quyến thuộc, bạn bè, cùng tất cả chư thiên 
và nhân loại. Cầu mong tất cả quý vị nhận lãnh phần thiện phước thanh cao này rồi 
được thoát khỏi khổ ách, an lạc lâu dài, ... 


Huế, mùa Đông 2021 
Tưởng Nhân Sư 


MỤC. LỤC 


Trang 

Lời nói đầu 
PIIBABBIAOA.s PHÁN MỖI DAI sua senbáshanabduiccaaddllioaanbibdAisandtddlaagabb toi 1 
| VatthtIdhafmifla.= Pháp ClN:-ĐồR‹occianieg dau tạng Ghadt1a16x00166st6e80kaiLisblistiiadtnllaastaeudolticuutGesft 1 
| 5äifu6cäa5aiiezita-= T000 HỢP Quý TâÐ song uanua bang bnnvDtongdG1ánhy ÔN taghAtksblixesdtlckGicpgeiel 2 
AKUSALASANGAHA - BẤT THIỆN QUY TẬP...............................---2 22 tre 4 
lLaôiitferTiiiiflIEDTito sa kieriiiniiniiiffg bit oi tt bi tiiftrivaififttg biinitarift 4 
||, ge-Ä080) Ích bong k3 bat nàntopigdobuicluodtlBajiegtikciuliilodlaolibidbassrtGaibaadiotluk haitadloebgisseddte 7 
lllÿY ieBiot TIM (áu Si iestatistteoiftfaflaieotetkiistteoiftffnftattiegfettiioldttebitfwEtatTeofethitlafftfoie 8 
ri niill= lí TIÏ 11x y1 6xaasiorWobseswoftur9oiiregitoltoirsvaitiatioilut0200109xunGffaeiaitrssrosfe 9 
X;1IIGTDITeïC TI- TP"T HH suaeeirdgrnotterlrdOoisoffertfotaitfterdlerfgiiiftuflertftrhulfttrloyifltgiPiudlaytltotid) 11 
VÌkÑi afip8<x TrlDWfÍasoxoassu19uiuii90s29/006081on038/s00639nghàanllaa9sai830030800mà3u0129iayuà3gil 12 
VII2/ H501 <-TUY NIIENiusiiieiausosfbildeosaadfosbselauatufOdfidfosainidfoutkifthuaogfluflabonaaodfsa0psofEatikoflo 15 
Mi T7 JãR< EI0E 50:2 49xe144sii44i404841sg00kpi64iicpdássdtfssndliikridáiiiriddnitiiAniridliisiffRrtri 17 
lệ MS = Phiên! Ngũiau6osftaiosrtefstasd0itesiistceuflithooafttautsoigiaaidb#tckiueliGiufHtkibsfceiufliEhoasthinl, 21 
MISSAKASANGAHA - HỒN 18/072 E8. 717... 26 
|;/PIEBII<e HDD suasnaipsoitpsdaanbbdhasbbbahaôdtlsBaibsaRulti dd sbpaiabollitasbesbaltakltdituihaluflslasbashalliSRàibjsTl 27 
Jltilffliiiig==TficH HuftsfesrtipdbafteftustiiebotsbfesitResdbaftofasgtlesflofhbfeaitfirdlofhoftesgtlesfiofobfesiiRirdlafidftc 28 
[lLjM32ãn02= 1110/CHỈÍ đtạsiiônhhbuinhastidiaiaidiashansdngttdadstloatilutiasieisBaroflbUôtciailastilailastRiahbaualsdtlsudebasikdifa 30 
[NLINHIfBE= E0 lsostispiibsianlieapdaDfiephpbdiasgaddipldsebdlilbuigaskatElpltistoagtdlnoshtgshgsdiadttishbisgasailtaial 33 
Ni B0 TT ssesrtnassitirttfriooaS0utteiseositioftrreriebinttieftewdifiottrimioinifieweotrflealoftodtiteirieilrdtrexii 36 
VỊ,.AHIDAU°=-[THDTIP socisuebmebiilnolgiyidondix SueaekianSbgstokAptkibbbEMokeintolbaibibliolleibbilTbotbenbelibsstosi 38 
Vll oi nni 6e VI THÍ enssardeanateufarbiyeerittiterhortntfdlyaortrihirmifdettgi90009n0000i00n90gattriibrnirgtlieol 40 
BODHIPAKKHIYASANGAHA - GIÁC PHẨN 0P 1 ẽ sa. 47 
[;501Indifigifg7= ĐỊIGHfL XLÏaagytusjxisnlseekiduoabimlsginblkettdomlsiksoaiapdintoeinitsagtBebogiapAussidnlietbiAtbpiEinlsglsbsgi 48 
JJfŠ ttiiiiitllinfn EITri0RICdiisutasnslasiyMdnenlánibidAuinilaneyMdrerddrkiitAsinldsiayMidnenlanbiit@staid 59 
Ïllfffftidiie Thai iifroouitiyntanoduituinbittseiplfdiiubanoduietinDiftselolfoinbioduitiinDftieiplfiirbaniglioifa 60 
[V-INNÌ HA = E0 Thusnaiotaaiddsialittaosftisgidiiianlslttreoltlf6pusfisltàjiEqtfaddtealtteaslsiajlaitgaatksliiehalllsshaslbidskd 61 
B110 = [16s osiserogltotipatfsseiatlnobgtttlailfbgtuntftifeeatleEnsifltilroaffyiiglfifiephitfaitailtaakiaadftuxoattieehaMEniiti 63 
VỊ. PDIIHANGđ = CHẾ CN sa tosauistiiedbebsodinbadtetoiaiiodildiotsengsnbiptlickdedginSbibdoiaettisdtubsadiestesllottiesg 65 
II ›MdBPäIi8A= ĐR0 Cu nuáuiouo Hàng Gồn ghõ ttonggìn chung Aj.iDxhoaD St ikDgiubtaoltbslagblieisOibkettbsh 74 
SABBASANGAHA - TỔNG QUÁT QUY TẬP............................:- st 2t11120112111101ee 83 
J4. 0h r7. TT ẽẻẽẻẽẻẽốố ốc Tố cố. 83 
llJndariikkfidiiillil= THỦ; ôTifupuamuiudemiintpnuienitmaiitifuemitndpagiblfmaiibifiumltnftpiagietnifndwnl 88 


IJ[JA (gi TT S601 ii ii tien... .. a...s 90 


ll: 1H GHÍ = CHỦI tungyntstagtdlutirrlebttbtireibtgisinditiliistuitandttetnihogfosailulbilbataoitlôsoiltbontivtieiedtrpBi dã 
0 1/71<si. 00115 8 TỶ. ốc 96 


Ti Tiết {hatTfi KHẢO cụucassssosieiiiierbadinnddniniugiloisditiuyliadisndlhasituyfuisitbuattadliaidDpusitslttligdiuae T 


Pubbabhäga - Phần Mở đầu 


athasahgoha: 
1. DVÄSATTATIVIDHÄ VUTTÄ VATTHUDHAMMÄ_ SALAKKHANA 
TESANDANI YATHAYOGAM PAVAKKHAMI SAMUCCAYAM 


72 loại pháp với thực tính tự thân gọi là áp ešn ðản đã được nói đến. 
Giờ đây, sẽ trình bày phần 72g /Zø, là sự kết hợp của các loại pháp 
ấy tùy khả năng kết hợp vào nhau được. 


GIẢI TỰ: 
I. VATTHUDHAMMA - PHÁP CĂN BẢN: 


Vatthudhamma là các Thực tính pháp, có tự tính riêng của mình, là các Chân 
nghĩa pháp (Paramatthadhamma), có thể hiển lộ trước trí tuệ thiển tuệ. Trong tất cả 
chúng hữu tình cũng như chúng vô tình, khi tính theo các pháp có tự tính riêng của 
mình (sabhävadhamma) thì chỉ có tất cả 72 pháp mà thôi, đó là: 

1„ Cfa - Tâm: theo đặc tính là pháp nhận biết đối tượng (ãrammanavijjãnana- 
lakkhanam) thì toàn bộ các tâm chỉ tính là 1 pháp. 

2, Cefasika - Tâm sở: theo đặc tính của mỗi tâm sở, thì có tất cả 52 pháp. 

3, Nípphannaripa - Sắc thật: theo đặc tính của các sắc pháp có thực tính 
pháp thì có 18 pháp. 

4, Nibbäna - Niết-bàn: theo đặc tính là pháp tịch tịnh (santi) thì có 1 pháp. 

Đối với 10 Anipphannarũpa - Sắc phi thật, là những sắc pháp không có thực 
tính pháp, chúng chỉ là sự quy định giữa các sắc khối với nhau hoặc là những trạng 
thái, diễn biến của các Sắc thật, không có tự tính của mình nên không tính vào các 
Pháp căn bản (Vatthudhamma) được. 

Lại nữa, Đức Anuruddha đã trình bày rất chỉ tiết Z2 áp căn bản trong bộ 
Thắng Pháp Tập Yếu Luận ở các chương 1, 2, 3, 4, 6 rồi (xem Vi Diệu Pháp Toát Yếu tập 
II, III, IV và V), nên trong tập VI này (chương 7) sẽ chủ yếu tích tập, kết hợp các pháp: 


VI DIỆU PHÁP TOÁT YẾU - TƯƠNG HỢP 


Tâm, Tâm sở, Sắc pháp và Niết-bàn (là 72 Pháp căn bản) vào với nhau thành từng 
nhóm tùy tương thích mà chúng có thể kết hợp được. Theo đó, ngài đã đặt tên là 
Sainuccayasaigaha — Tương hợp quy tập. 


II. SAMUCCAYASANGAHA - TƯƠNG HỢP QUY TẬP: 
Samuccayasarigaha được tách thành: samuccaya + sahgaha. 


1, Samuccaya - 1ương hợp: 
ŠAI1UCCA/A = 5A + uccaJ4. 


Sam: vào với nhau, tương hợp nhau. 
Uccaya: gom góp, kết hợp. 


Khi kết hợp cả hai từ lại, ta có: s2/rccaya dịch là tương hợp, tích tụ, nghĩa là 
sự kết hợp, gom góp lại các pháp có trạng thái tương thích nhau, phù hợp nhau, như 
Pä|i định nghĩa: 

* saha ucciyante etthãTi = samuccayo vã 

Các pháp được kết hợp tương đồng vào nhau gọi là s2/cœ2/⁄2, dịch là #ương høn. 


* Sam píndetvã ucciyante etenãfí = samuccayo. 
Hoặc là: các pháp được gom thành nhóm, được kết hợp một cách tương thích với 
nhau gọi là s2/cca/2, dịch là #ương hợp. 


2, Sarigaha — Quy tập: 


Là phép quy tập, thâu nhiếp các pháp để phân thành nhóm, thành loại theo 
một chuẩn định nào đó. 


Như vậy, Sa/nuccayasaigaha - Tương hợp quy tập chính là phép quy tập, 
tích hợp các Thực tính pháp hay các Chân nghĩa pháp, đó cũng là 72 Pháp căn bản 
như đã nêu vào với nhau tùy tương thích mà chúng có thể kết hợp được. Đức 
Anuruddha đã kết tập được thành 4 loại như Pã|i đã nêu: 


⁄Akusalasangaho missakasaligaho bodhipakkhi/asaigaho sabbasangaho 
cel samuccayasangaho catubbidho vedftabbo” 

Cần hiểu rằng 7ương ðøp guy tập gồm có 4 phần, đó là: Bất thiện quy tập, Hỗn tạp 
quy tập, Giác phần quy tập và Tổng quát quy tập. 


Trong đó: _ * Akusalasahgaha - Bất thiện quy tập có 9 nhóm pháp, 
* Missakasangaha - Hỗn tạp quy tập có 7 nhóm pháp, 


Pubbabhäga - Phần Mở đầu 


* Bodhipakkhiyasahgaha - Giác phần quy tập có 7 nhóm pháp, 
* Sabbasahgaha - Tổng quát quy tập có 5 nhóm pháp. 


SƠ ĐÒ SAMUCCAYASAÑGAHA - TƯƠNG HỢP QUY TẬP 


AKUSALASANGAHA MISSAKASANGAHA_ | BODHIPAKKHIYASANGAHA SABBASANCAHA 


1. Khandha 5 
2. Upädänakkhandha 5 
3. yatana 12 


1. Äsava 1. Hetu 6 |1. Satipatthãna 
2. Ogha 2. Jhänahga 2. Sammappathäna 
3. Yoga 3. Maggahga 3. Ilddhipäda 


5. Upãdãna 5. Bala 5. Bala 


5. ÂriyasaCca 


6. Nivarana 6. Adhipati 6. Bojjhanga Cộng 


4 
4 
4 
4. Gantha 4. Indriya 4. Indriya 5 |4. Dhãtu 18 
5 
7 
Ki 


7. Anusaya 7. Ähãra 7. Magsahga 


Suftantanaya 10 ñ : * 
H2 Cộng Cộng Z | Không cần phải tính 


8. Samyojana{ 
Abhidhammanaya 10 Upädãnakkhandha vào 


9, Kilesa 


Cộng 





)k)—) *ŒC4Œ( 


VI DIỆU PHÁP TOÁT YẾU - TƯƠNG HỢP 


Akusalasaigaha - BẤt thiện quy tập trình bày việc kết hợp, tích tập các 
pháp bất thiện bằng cách phân chia theo trạng thái của các phiền não, cấu uế như 


AKUSALASAÑGAHA — BẤT THIỆN QUY TẬP 


Pa|i đã đưa ra: 


* tkantãkusalajãtikãnam' oghacatukkãdinamm sarigaho fí = akusalasarigaho. 
Phần quy tập các thực tính pháp chẳng hạn như 4 bộc lưu, toàn bộ thuộc về bất 


thiện chủng, được gọi là ,44¿sa/asaiga/a, dịch là: 8ấf thiện guy tập. 


athasangoha: 
2. ÄASAVOGHÀA CA YOGÃÄ CA TAYO GANTHẢ CA VATTHUTO 
UPÄDÄNA DUVE DHAMMA ATTIHA NIVARANA SIYUM. 


Trầm luân, Bộc lưu, Kết ách và Trói buộc khi nói theo chỉ pháp thì chỉ 
có 3, Chấp thủ thì có 2, còn Triền cái thì có 8 chỉ pháp. 


CHAIEVÄNUSAYA HONTI NAVA SAMYOJANA  MATA 
KIESÃ DASA VUTTOYAM NAVADHA PÄPASANGAHO 
Tùy miên có 6 chỉ pháp, Kiết sử nên hiểu là có 9, Phiền não thì có 10 
chi pháp. Như vậy, các ác pháp quy tập thành 9 nhóm. 


Kệ thi số 2 và 3 này quy tập các pháp bất thiện thành 9 nhóm, đó là: 


¡, Äsava — Trầm luân ii, Ogha — Xoáy lũ 

iii, Yoga - Kết dính iv, Gantha - Trói buộc 
v, Upãdãna — Chấp thủ vi, Nivarana — TriỀn cái 
vii, Anusaya - Tùy miên viii, Samyojana — Kiết sử 


ix, Kilesa - Phiển não. 


I- ÄSAVA - TRẲM LUÂN: 


Äsava - Trâm luân, nghĩa là đồ vật đã ngâm, ủ lâu ngày. Ví dụ như rượu ngâm 
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đã lâu, có thể làm cho người uống bị say sưa, mắt tỉnh táo sẽ làm được cả những việc 
không nên làm, thì cũng vậy loại pháp ngâm ủ trong nội tâm của chúng sinh khiến 
cho chúng sinh say mê, quên tỉnh thức, thất niệm và dám làm những việc không nên 
làm. Loại pháp này chính là Tham (Lobha), Tà kiến (Ditthi) và Si (Moha), có tên gọi là 
Trầm luân (Ãsava) Các pháp này khi hiện hữu ở nơi chúng sinh nào sẽ làm cho chúng 
sinh ấy say mê, thất niệm, thiếu tỉnh giác rồi sẽ rơi vào quyền lực của tham lam, của 
tà kiến hoặc của si mê. Đấy cũng là nguyên nhân để làm các việc xấu ác, tạo các 
nghiệp bất thiện. Do sự mê muội, say sưa trong các pháp này nên Pã|i đã định nghĩa: 
* Âsavami ciram parivasanfifi = ãsavã. 
Những gì bị ngâm ủ lâu ngày, các thứ đó gọi là Zøawz ấy là: surã = rượu). 
* ÄsavãwiVãfi = ãsavã, 
Các pháp nào có tính chất giống như rượu, các pháp đó gọi là Zsawz ấy là: tham lam, 
tà kiến, si mê). 


Chiết tự: sava = ã + sawa. 


Ä; nghĩa là luân hồi khổ não (vattadukkha) dài lâu, không tính được. 

Sava: nghĩa là phát triển, tăng tiến. 

Như vậy ,Ãsava mang ý nghĩa là áp làm cho luân hôi khổ não đã dài lâu lại 
tăng thêm, kéo dài vô tận, không có ngày chấm dứt. 

Mọi chúng sinh là tổ hợp của danh và sắc, tức là các uẩn (khandha) và đều 
luân chuyển từ sinh đến tử rồi lại tử qua sinh, không ngừng nghỉ; trong tương lai cũng 
sinh tử, tử sinh tiếp tục mãi như thế, không biết tận cùng khi nào. Điều này cho thấy 
rằng luân hồi khổ não của các chúng sinh kéo dài mãi mãi, tăng hoài không dứt, 
không hết. Cho nên Pa|i có câu: 

* Awatam samsâradukkham savanti pasavanti vaddhanfffi = ãsavã. 

Các pháp nào làm cho luân hồi khổ não dài lâu, tăng tiến lên, phát triển thêm các 
pháp đó gọi là đawz (ấy là: tham lam, tà kiến, sỉ mê). 

Ở đây, tiếp đầu ngữ Z quy định ranh giới đến cảnh giới tột cùng trong Tam 
giới là Phi tưởng phi phi tưởng xứ (Nevasaññänäsaññäyatana), hay về mặt tâm thức là 
Tâm chuyển tánh (Gotrabhicitta). Còn sawz dịch là s2 được hay chảy đò rj được. Khi 
gộp cả hai vào nhau thì 4sav2 được dịch là sinh được hoặc rò rỉ đến cảnh giới tột 
cùng (bhavaggabhũmi) hoặc là Tâm chuyển tánh. 

Thông thường Tham, Tà kiến và Sỉ sinh khởi do nương vào các Thế gian pháp 
(Lokiyadhamma) hoặc các Chế định pháp (Paññattidhamma). Việc nói rằng các pháp này 
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sinh khởi đến cảnh giới tột cùng hoặc đến Tâm chuyển tánh không mang nghĩa là có 
nội dung đặc biệt gì cả, mà ở đây muốn nói Phi tưởng phi phi tưởng xứ hoặc Tâm 
chuyển tánh vẫn đang còn nằm trong Thế gian pháp và vẫn còn là đối tượng của 
Tham, Tà kiến cũng như của Sỉ vậy. Bởi vậy, nên mới nói rằng cả 3 pháp Trầm luân 
này sinh khởi được hay rò rỉ đến tận cảnh giới tột cùng hoặc là Tâm chuyển tánh là 
thế. Như Päli có nêu: 


* 8havato ãbhavagøã dhammato ãgotrabhumhã savanti ãrammaiiakarapa- 
vasena pavatiarfi†i = ãsavã, 
Các pháp nào rò rỉ đến (sinh khởi đến) nói theo cảnh giới là đến cảnh giới tột cùng, 
nói theo pháp là đến Tâm chuyển tánh do nhận làm thành đối tượng, do vậy các 
pháp đó gọi là &awz, dịch là #zần luân, lậu hoặc. 


Thật ra thì các tâm sở bất thiện khác như Phóng tâm (Uddhacca), Mạn (Mãna), 
v.v... đều sinh khởi được và rò rỉ đến tận cảnh giới tột cùng hoặc Tâm chuyển tánh do 
nhận làm đối tượng, nhưng Đức Thế Tôn không xếp các tâm sở bất thiện khác vào 
pháp Trầm luân. Bởi vì Tham, Tà kiến và Si tâm sở là những pháp có tính phổ biến 
rộng rãi, hiện hữu rất rõ rệt hơn các tâm sở bất thiện còn lại. Giống như ánh sáng 
mặt trời sẽ tỏa rạng và mạnh mế hơn ánh sáng của mặt trăng hay của ngọn đèn thì 3 
tâm sở bất thiện này cũng có vai trò nổi trội hơn các tâm sở bất thiện khác. Do vậy, 
Đức Phật đã thuyết rằng các pháp là đồ ngâm ủ và rò rỉ đến tận cảnh giới tột cùng 
hoặc đến Tâm chuyển tánh, mà đã hiển lộ một cách rõ rệt nhất dưới tên gọi là Asava 
- Trầm luân, với các chỉ pháp là các tâm sở: Tham, Tà kiến và Sĩ. 


Trâm luân gồm có 4 loại là: 


1, Kãmsava - Dục trầm luân: là pháp tánh ngâm ủ hoặc rò rỉ trên các đối 
tượng là các Dục tăng trưởng (Kãmagunärammana). Chi pháp chính là /o6/acefas/ka — 
Tham tâm sớtrong 8 Tham căn tâm (Lobhamilacitta). 


2, Bhavãsava - Hữu trầm luân: là pháp tánh ngâm ủ hoặc rò rỉ với sự hài lòng 
và dính mắc vào tự thân, vào các cảnh Sắc giới, Vô sắc giới hoặc các thiền Hữu sắc, 
thiển Vô sắc. Chi pháp chính là /oð/acefas/ka — Tham tâm sở trong 4 Tham căn tâm 
không hợp tà kiến (Ditthigatavippayuttacitta). 


3, 2Wfhãsava - Kiến trầm luân: là pháp tánh ngâm ủ hoặc rò rỉ trong tà kiến. 
Chi pháp chính là /2⁄///cefas/ka - Tà kiến tâm sở trong 4 Tham căn tâm hợp tà kiến 
(Ditthigatasampayuttacitta). 
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4, Avijãsava - Vô mính trầm luân: là pháp tánh ngâm ủ hoặc rò rỉ với sự sỉ 
mê, ngu độn, không thấy rõ thực tính pháp đúng như chân như thật. Chi pháp chính 
là A⁄o/acefas/ka — S/ tâm sởtrong 12 Bắt thiện tâm (Akusalacitta). 


II. OGHA - XOÁY LŨ: 


Ogha - Xoáy Í/ là pháp tánh được xem như nước lũ, vực xoáy. Đó chính là 
Tham, Tà kiến và Si, cả 3 Bất thiện pháp này được so sánh như xoáy lũ. Bởi vì theo lệ 
thường, một khi có vật gì bị cuốn vào vực xoáy của dòng nước lũ thì vật đó sẽ bị xoáy 
lũ nhấn chìm, làm tổn hại, rất khó để mà thoát ra khỏi vực xoáy nước lũ đó. Cả 3 
pháp Tham lam, Tà kiến, S¡ mê này cũng vậy, chúng sẽ cuốn hút, nhấn chìm chúng 
sinh vào trong vòng tử sinh luân hồi đến tận các Khổ cảnh (Apäyabhũmi) và đương 
nhiên là cực kỳ khó khăn để thoát khỏi các cảnh giới khổ não này mà đạt đáo Niết- 
bàn an lạc được. 


Như vậy, khi chúng sinh nằm trong vòng cương tỏa của Tham lam, Tà kiến và 
S¡ mê, sẽ bị các Bất thiện pháp này lôi kéo làm các điều xấu ác, tạo các nghiệp chẳng 
lành rồi đọa vào các Khổ cảnh như Địa ngục, Ngạ quỷ, ... là các cảnh giới thấp kém, 
gọi là /uân hôi bậc hạ (Heffhimasainsấra) và khó mà thoát khỏi những đọa xứ này. 
Hoặc không như thế thì cũng hài lòng và dính mắc vào các cảnh giới sung sướng, 
thoải mái hơn, nhiều lạc thú để hưởng hơn và cứ tiếp tục tử sinh rồi sinh tử ở trong 
các cảnh giới này. Đó là các cảnh giới cao hơn gọi là ¿uân hôi bậc trung (Majjima- 
sa/nsãr4) hoặc cảnh giới cao nhất gọi là !uân hôi bậc thượng (UparimasamsZra) Tuy 
nhiên dù ở cảnh giới nào trong Tam giới này thì chúng sinh vẫn chưa thoát khỏi luân 
hồi tử sinh, vẫn còn trầm luân khổ não mãi mãi. 

Do đó, cả 3 pháp bất thiện này: Tham, Tà kiến và Si có tên gọi là (ga - 
Xoáy /, như trong Pã|T có ghi: 

* Avattharivã hanantiTi = oghã. 

Pháp tánh nào đè ngập, đày đọa chúng sinh, pháp tánh đó gọi là oø⁄24, dịch là xoáy /Z 

* Avahananti osidãpenfffi = oghã. 

Pháp tánh nào đày đọa chúng sinh, nhắn cho chìm, pháp tánh đó gọi là øø/22, dịch là 

xoáy lữ 

* @ghãưjyãti = oghã. 

Pháp tánh nào đè ngập, đày đọa chúng sinh và làm cho chúng sinh chìm trong vòng 

luân hồi đến tận các khổ cảnh, pháp tánh đó gọi là øø/2, dịch là xoáy /ú, 
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Giống như Trầm luân, chỉ pháp của Xoáy lũ là: Tham tâm sở, Tà kiến tâm sở 
và Si tâm sở. Xoáy lũ cũng gồm có 4 loại: 


1, Kãmogha - Dục xoáy Íứ: là pháp tánh nhẫn chìm chúng sinh trong vực 
xoáy của các Dục tăng trưởng (Kämagunärammana). Chi pháp chính là /o6/acefas/ka — 
Tham tâm sớtrong 8 Tham căn tâm (Lobhamilacitta). 


2, Bhavogha - Hữu xoáy lí: là pháp tánh nhẫn chìm chúng sinh trong vực 
xoáy của sự hài lòng và dính mắc vào tự thân, vào các cảnh Sắc giới, Vô sắc giới hoặc 
các thiền Hữu sắc, thiển Vô sắc. Chi pháp chính là /oð/acefas/a - Tham tâm sở 
trong 4 Tham căn tâm không hợp tà kiến (Ditthigatavippayuttacitta). 


3, 2/fhogha - Kiến xoáy Íú: là pháp tánh nhẫn chìm chúng sinh trong các tà 
kiến. Chi pháp chính là /2⁄///cefasika - Tà kiến tâm sở trong 4 Tham căn tâm hợp tà 
kiến (Difthigatasampayuttacitta). 


4, Avjjogha - Vô minh xoáy Íứ: là pháp tánh nhẫn chìm chúng sinh trong sự 
si mê, ngu độn, không thấy rõ thực tính pháp đúng như chân như thật. Chỉ pháp 
chính là A⁄o/acefasíka — S7 tâm sởtrong 12 Bất thiện tâm (Akusalacitta). 


IIl. YOGA - KẾT DÍNH: 


Yoga - Kết dính là pháp tánh kết chúng sinh dính mắc vào vòng luân hồi. 
Như Pä|i định nghĩa: 


* Valfasmim safte yoJemtif/ = yogã., 

Những pháp nào kết các chúng sinh dính vào luân hồi, những pháp đó gọi là /oøz 

dịch là “á? đính 

Yoga được hiểu là chấr &ếr dính. Thông thường keo là chất dính kết để dán 
đồ vật với nhau như thế nào, thì cũng như thế ấy Tham, Tà kiến và Si sẽ kết tất cả 
chúng sinh với luân hồi tử sinh vậy. 


Lại nữa, giống như con bò được kết vào cái ách xe để kéo chiếc xe đi theo 
dấu chân mình thì mọi chúng sinh cũng như thế, phải tử sinh rồi sinh tử mãi trong 
vòng luân hồi vô tận; bởi vì nội tâm của chúng sinh bị kết dính bởi Tham lam, Tà 
kiến, S¡ mê, cũng giống như con bò bị kết chặt với cái ách vậy. Do đó, Đức Thế 
Tôn dạy rằng cả 3 Bất thiện pháp này được gọi là Yoøa - Kế: đín/. Ở đây, con bò 
được so sánh với tất cả chúng sinh, còn chiếc xe chính là các kiếp sống, các cảnh 
giới mà chúng sinh phải vào ra sinh tử và chất kết dính lại với nhau chính là Tham 
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lam, Tà kiên và Si mê vậy. 


Cũng như Trầm luân, chỉ pháp của Kết dính là: Tham tâm sở, Tà kiến tâm sở 
và Si tâm sở. Kết dính cũng gồm có 4 loại: 


1, Kãmayoga - Dục kết dính: là pháp tánh kết nỗi chúng sinh làm cho dính 
mắc vào các đối tượng là Dục tăng trưởng (Kãmagunärammana). Chi pháp chính là 
tobhacetasika - Tham tâm sớtrong 8 Tham căn tâm (Lobhamilacitta). 


2, 8havayoga - Hữu kết dính: là pháp tánh kết nỗi chúng sinh làm cho dính 
mắc vào tự thân, vào các cảnh Sắc giới, Vô sắc giới hoặc các thiển Hữu sắc, thiển Vô 
sắc. Chi pháp chính là /o/acefasika - Tham tâm sở trong 4 Tham căn tâm không 
hợp tà kiến (Ditthigatavippayuttacitta). 


3, 2/h/oøa - Kiến kết dính: là pháp tánh kết nối chúng sinh làm cho dính 
mắc vào các tà kiến. Chi pháp chính là /2///cefas/ka - Tà kiến tâm sở trong 4 Tham 
căn tâm hợp tà kiến (Difthigatasampayuttacitta). 


4, Av//ãyoga - Vô mính kết dính: là pháp tánh kết nối chúng sinh làm cho 
dính mắc vào sự si mê, ngu độn, không thấy rõ thực tính pháp đúng như chân như 
thật. Chi pháp chính là A⁄oðacefas/ka — %7 tâm sởtrong 12 Bắt thiện tâm (Akusalacitfa). 


QUAN SÁT: 
Trầm luân, Xoáy lũ và Kết dính, cả 3 Bất thiện pháp đã nêu này mỗi hạng 


đều có 4 loại pháp và đều có 3 chỉ pháp giống nhau, đó là: Tham tâm sở, Tà kiến 
tâm sở và Sĩ tâm sở. 
IV. GANTHA - TRÓI BUỘC: 

Œantha - Trói buộc là pháp tánh trói, cột chúng sinh vào kiếp sống, vào sự 
hiện hữu. Như Pä|i định nghĩa: 

* Kãyamn ganthentifí = kãyaganthã vã 

Những pháp nào trói buộc, cột lại đ2z/ /hân, những pháp đó gọi là “Zy⁄aøa//a, dịch 

là “hân trới buộc. 

* Kãyena kãyam ganthentif/ = kãyaganthã. 

Hoặc là pháp trói buộc, cột lại danh thân, sắc thân ở kiếp hiện tại với danh thân, sắc 

thân ở kiếp vị lai, những pháp đó gọi là (Z⁄aø2//a, dịch là øân #rới buộc. 


Nói chung đồ vật để trói, cột làm cho gắn chặt vào nhau theo nghĩa của từ 


9 


VI DIỆU PHÁP TOÁT YẾU - TƯƠNG HỢP 


gantha này không có nghĩa chỉ là trói buộc không thôi, rất lỏng lẻo và dễ dàng để mở 
ra mà ở đây mang ý nghĩa là trói lại với nhau, kết vào nhau như các mắc xích làm 
bằng sắt thép, tìm đầu mối để tháo ra là không phải chuyện dễ. Vì như chúng ta biết, 
sợi dây xích kim loại được kết nối vào nhau bằng những vòng sắt thép tạo thành 
chuỗi dài, khó bề cắt đứt. 


Thông thường sợi dây xích là những vòng kim loại móc vào, tiếp nối nhau 
thành chuỗi dài, thì cũng như thế, cả 3 Bất thiện pháp là Tham lam, Sân hận và Tà 
kiến móc nối, trói buộc chúng sinh giữa tử tận (cuti) với tục sinh (patisandhi) và giữa 
tục sinh với tử tận; cứ thế nối tiếp nhau thành dòng, thành chuỗi, không có khi nào 
mà thoát khỏi nhau được, giống như sợi dây xích vậy. Do thế, Đức Thế Tôn dạy rằng 
cả 3 pháp này: Tham lam, Sân hận và Tà kiến được gọi là Œanứha — Trói buộc. 


Trong phần này còn sử dụng từ: Z⁄a - #ân để nói đến pháp tánh mà bị trói 
buộc, cột vào bởi Tham lam, Sân hận và Tà kiến là đ2n/ /hân (nãmakãy2) và sắc thân 
(rñpakZya) và cũng chính là các chúng sinh. Nghĩa là Tham lam, Sân hận và Tà kiến là 
các mắc xích trói buộc, xâu kết chúng sinh vào giữa sinh tử rồi tử sinh, dính chặt vào 
như thế, không cho thoát ra khỏi luân hồi khổ não. 


Trói buộc gồm có 4 loại: 


1, Abhijhákãyagantha - Tham thân trới buộc: là pháp tánh trói buộc danh 
thân và sắc thân với thực trạng là cột chặt trong các Dục tăng trưởng (Kãma- 
gunärammana). Chi pháp chính là /o6ñacefas/ka — Tham tâm sớ trong 8 Tham căn tâm 
(Lobhamilacitta). 


2, Byãpãdakãyagantha - sân thân trớí buộc: là pháp tánh trói buộc danh 
thân và sắc thân với thực trạng là lòng sân hận. Chỉ pháp chính là /2osacefas/ka ~ ân 
tâm sớtrong 2 Sân căn tâm (Dosamilacitta). 


3, Sïlabbataparãmãsakãyagantha — Giới cắm thủ thân trói buộc: là pháp tánh 
trói buộc danh thân và sắc thân với thực trạng là chấp thủ vào sự thực hành sai trái. 
Chi pháp chính là /2⁄///cefas/ka - Tà kiến tâm sở trong 4 Tham căn tâm hợp tà kiến 
(Ditthigatasampayuttacitta). 


4, ldamsaccäbhinivesakäyagantha - Thử thực chấp thân trói buộc: là pháp 
tánh trói buộc danh thân và sắc thân với thực trạng là chấp thủ vào cái thấy của mình 
cho là đúng, cái thấy của người khác cho là sai. Chỉ pháp chính là /2/////ceías/ka - Tà 
kiến tâm sở trong 4 Tham căn tâm hợp tà kiến (Ditthigatasampayuttacitta). 
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SỰ KHÁC BIỆT GIỮA 
THAM LAM (ABHIJJHÃ) | TRONG Ý ÁC HÀNH ; THAM LAM (ABHIJJHÄ) | TRONG TRÓI BUỘC 
SÂN HẬN (BYÄPÄDA) (MANODUCARITA) SÂN HẬN (BYÄPÄDA) (GANTHA) 


I, 7ham lam trong Ý ác hành: chính là Tham tâm sở trong 8 Tham căn tâm, 
là tham lam dạng thô, chủ yếu là muốn có, muốn lấy tài sản, của cải của người khác 
thành của mình không đúng với pháp và luật. 


li, 7#am lam trong Thân trói buộc: là sự tham lam dạng thô và dạng vi tế 
liên quan đến lòng tham muốn và sự hài lòng nơi tài sản, của cải của người khác 
hoặc của mình. Loại tham lam này dẫu đúng hoặc không đúng với pháp và luật dựa 
trên sự hài lòng, mong muốn của bản thân cũng đều xếp vào 7#2m /am trong Thân 
trói buộc cả. 


ii, Sân hận trong Ý ác hành: chính là Sân tâm sở trong 2 Sân căn tâm, là 
Sân hận dạng thô, liên quan đến sự bực tức, giận dữ; nghĩ đến làm hại người khác và 
mong họ khốn đồn, khổ sở, hoặc nguyễn rủa cho kẻ mình ghét đó chết sớm, v.v... 

iv, Sân hận trong Thân trói buộc: bao gồm lòng sân hận cả dạng thô lẫn 
dạng vi tế mang tính không vừa lòng, không thích, ghen ghét, giận dữ, sợ sệt, buồn rầu, 
ủ rũ, muộn phiển, v.v... cho đến việc làm các việc ác như Thân ác hành (Kãyaducarita) 
chẳng hạn. Tất cả những ác pháp này đều xếp vào Sân ñận trong thân trói buộc. 

Kết lại Tham lam và Sân hận trong Thân trói buộc mang tính rộng rãi, bao 
quát hơn Tham lam và Sân hận trong Ý ác hành. 


V. UPÄDÄNA - CHẤP THỦ: 
Ujpädãna — Chấp thủ là sự dính mắc, bám víu vào đối tượng một cách chắc 
chắn. Từ Upädãna khi chiết tự sẽ thành: 
* Upa + ãdãna = tpãdãna. 
Upa: chắc chắn, ãdãna: dính mắc, bám víu, giữ lấy 
Như vậy, việc hoặc pháp bám víu, dính mắc nơi đối tượng một cách chắc 
chắn gọi là ¿ãZna. Ta có Pä|i định nghĩa: 
* LUpãdyanH†i = upãdãnãn. 
Các pháp nào bám víu chắc chấn vào đối tượng, các pháp đó gọi là ¿zZz/Zza, dịch là 
chấp thủ. 
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So sánh #ấp øỏ giống như con rắn ngoạm giữ cóc, nhái một cách chắc 
chắn, không chịu nhả như thế nào thì Tham lam, Tà kiến cũng bám víu, dính chặt 
đối tượng của mình, không buông thả như thế ấy. 


Theo /ý duyên khởi (Paficcasamupp2zzj Thủ (Upädãna) sinh khởi do nhân là Ái 
(Tanhã). Do vậy, Ái là sự tham muốn đối tượng mà chưa đạt đến Thủ, còn Thủ là sự chấp 
thủ, bám víu vào đối tượng mà không chịu buông thả. Hoặc hiểu theo một cách khác: 

* Ái (Tanhã): là sự hài lòng, tham muốn, dính mắc vào đối tượng vừa mới gặp. 

* Thủ (Upädãna): là sự hài lòng, tham muốn, dính mắc vào đối tượng đã gặp 
rồi, lại còn muốn bám víu, giữ lại đối tượng trong tâm. 

Có thể so sánh dạng như sau: Ái giống như cây con vừa mới trồng, dễ dàng 
nhổ lên được. Còn Thủ giống cây đó đã to lớn lên rồi, khó nhổ lên, bởi vì rễ đã bám 
chặt vào lòng đất. Bởi thế, Thủ chính là sự bám víu, dính mắc vào đối tượng một 
cách vững chắc hơn Ái nhiều. 


Chấp thủ có 4 loại là: 


1, Kãmupädãna - Dục thủ: là pháp bám víu chắc chắn vào đối tượng. Chỉ 
pháp chính là ¿o6ñacefas/ka — Tham tâm sớtrong 8 Tham căn tâm (Lobhamilacitta). 

2, Dfhupãdãna - Kiến thủ: là pháp bám víu chắc chắn vào cái thấy biết sai 
lệch mà không phải là tà kiến trong Giới cắm thủ và trong Ngã thủ. Chỉ pháp chính là 
Difhicetasia - Tà kiến tâm sở trong 4 Tham căn tâm hợp tà kiến (Ditthigata- 


sampayutfacitta). 


3, Sïlabbatupãdäna - Giới cắm thủ: là pháp bám víu chắc chắn vào sự thực 
hành sai trái, cho rằng việc hành trì của mình sẽ dẫn đến giải thoát. Chi pháp chính là 
Diffhicetasika — Tà kiến tâm sớtrong 4 Tham căn tâm hợp tà kiến. 


4, Atavãdupãdäna - Ngã thủ: là pháp bám víu chắc chắn vào danh sắc, ngũ 
uẩn là ta, là của ta, là tự ngã của ta. Chỉ pháp chính là /2///cefas/ka - Tà kiến tâm sở 
trong 4 Tham căn tâm hợp tà kiến. 


Cả 4 loại Chấp thủ này chỉ có 2 chỉ pháp là Tham tâm sở và Tà kiến tâm sở. 
VI. NIVARANA - TRIỀN CÁI: 


Nivarana - Triển cái là pháp ngăn chặn, che chắn điều tốt đẹp. Nghĩa là các 
thiện pháp sắp sinh khởi sẽ bị các TriỀn cái ngăn cản không cho sinh khởi, nên không 
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thể sinh lên được. Và một số thiện pháp, chẳng hạn như các Thiển tâm đang sinh 
khởi sẽ bị các Triền cái làm cho suy yếu và biến mất. Như trong Pä|i định nghĩa: 


* lhãnãd/kam nivãrenfffi = nivaraniini. 
Các pháp nào ngăn cản thiện pháp như thiền chẳng hạn, các pháp đó gọi là 
nívarana, dịch là tiên cái 


TriỀn cái bao gồm các pháp bất thiện: Tham, Sân, Si, Hôn trầm, Thụy miên, 
Phóng tâm, Hồi hận, Hoài nghi. 


Thông thường đa số con người ta không nhiệt tình, thiếu hoan hỷ trong việc 
phước thiện như bố thí, trì giới, tu thiển v.v... Sở dĩ như thế vì do một hoặc nhiều 
pháp chướng ngại chế ngự nội tâm của họ. Đôi khi đang làm thiện pháp thì lại nẩy 
sinh sự thối chí, chán nản, sự không hài lòng với các thiện pháp đó khiến cho đức 
tin, thiện niệm, trí tuệ suy giảm. Có khi do Hôn trầm, Thụy miên triỀn cái ngăn trở, 
cũng có khi do Tham dục triỀn cái, Sân hận triển cái khởi lên làm cho các hành giả 
đã đắc thiền rồi cũng bị suy biến khỏi hành giả ấy. 


Triển cái chính là pháp ngăn đường, chặn lối sự sinh khởi của các thiện 
pháp, đặc biệt là các thiện pháp bậc cao như Thiền, Đạo, Quả, Thần thông và Nhập 
định. TriỀn cái gồm có 6 loại: 


1, Kãmachandanivarana - Tham dục triển cái: là pháp tánh ngăn cản các 
thiện pháp, đó là sự hài lòng nơi các đối tượng ngũ dục, sẽ ngăn cản các thiện pháp 
như trong việc hành thiền thì làm cho M/ấf ¿âm /íagø2/2) suy thoái chẳng hạn. Chỉ 
pháp chính là /o6/acefas/ka — Tham tâm sớtrong 8 Tham căn tâm (Lobhamilacitta). 


2, Byãpãdanivarana - Sân hận triển cái: là pháp tánh ngăn cản các thiện 
pháp, đó là lòng sân hận, nóng nảy sẽ ngăn cản /#⁄/ // trong khi hành thiền chẳng 
hạn. Chi pháp chính là /2osaceas/ka — Sân tâm sớtrong 2 Sân căn tâm (Dosamlacitta). 


3, 7Đimamiddhanivarana - Hôn trầm thụy miên triển cái: là pháp tánh ngăn 
cản các thiện pháp, đó là sự buồn ngủ, buồn chán, rã rượi muốn rời bỏ đối tượng 
nhất là trong lúc hành thiền, làm cho 7ẩm (1⁄42) bị suy thoái, biến mất. Chi pháp 
chính là 7/7nacefasika - Hôn trầm tâm sở và AMiddhacetasika - Thụy miên tâm sở 
trong 5 Bắt thiện tâm cần tác động (Akusalasasahkhärikacitta). 


4, Uddhaccakukkuccanivarana - Trạo hối triển cái: là pháp tánh ngăn cản các 
thiện pháp, đó là sự phóng tâm và sự hối hận làm cho thiếu mất niềm an lạc nội tâm 
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(Lạc - Sa) trong thiền. Chỉ pháp chính là (daccacetasika — Phóng tâm tâm sở và 
Kukkuccacetasika — Hối hận tâm sớtrong các Bắt thiện tâm mà chúng hiện khởi được. 


5, V/ciicchãn/varana - Hoài nghi triển cái: là pháp tánh ngăn cản các thiện 
pháp, đó là lòng hoài nghỉ nơi những điều nên tin tưởng, làm tiêu hoại 7 (œ2) 
đang quán sát đối tượng của thiền. Chi pháp chính là I⁄⁄/cchãceasika - Hoài nghi 
tâm sớtrong Sỉ căn tâm hợp với hoài nghi (Vicikicchãäsampayuttacitta). 


6, Avi/ãnwarana - Vô mính triển cái: là pháp tánh ngăn cản các thiện pháp, 
đó là trạng thái che chắn sự thật, không làm hiển lộ trước đối tượng của Niệm xứ 
(Satipatthäna), khiến cho Đạo, Quả, Niết-bàn không sinh khởi được. Chỉ pháp chính là 
iohacetasika — Sĩ tâm sởtrong 12 Bất thiện tâm (Akusalacitta). 


Khi nói về chỉ pháp thì trong 6 loại TriỀn cái đã nêu, chi pháp của chúng bao 
gồm 8 tâm sở, đó là: Tham tâm sở, Sân tâm sở, Hôn trầm tâm sở, Thụy miên tâm sở, 
Phóng tâm tâm sở, Hối hận tâm sở, Hoài nghỉ tâm sở và Si tâm sở. 

Đối với Hôn trầm tâm sở và Thụy miên tâm sở thì cả 2 có thể xếp chung 
thành 1, bởi vì chúng phải sinh khởi cùng nhau trong các Bất thiện tâm cần tác động, 
không tách rời nhau. Nếu nói về phận sự công tác thì chúng đều làm cho tâm và tâm 
sở co rút, buồn chán trước đối tượng chung, và sẽ làm nhân cho sự biếng nhác 
(kosajja) sinh ra. Chúng chính là pháp đối nghịch của sự tỉnh tấn, tính chuyên cần 
(Viriya). 


Triển cái là pháp ngăn cản, là sự trở nghịch trong việc hành thiển định 
(samathabhävan3) chỉ gồm 5 chỉ, đó là: 
a, Kãmachandanivarana — Tham dục triển cái, 
b, Byãpãdanivarana — Sân hận triỀn cái, 
c, Thinamiddhanivarana - Hôn trầm thụy miên triỀn cái, 
d, Uddhaccakukkuccanivarana - Trạo hồi triỀn cái, 
e, Vicikicchãnivarana - Hoài nghỉ triỀn cái. 


Riêng Aw//ãn/aranã - Vô mính triển cái không phải là pháp ngăn cản thiển 
định, bởi vì đối tượng của thiền định thuộc về Chế định pháp (Paññatti). Còn việc tu 
tiến minh sát (vipassanäbhävanä) để đạt đến Đạo, Quả, Niết-bàn lại có đối tượng là 
Chân nghĩa pháp (Paramatthadhamma) cần dựa vào Trí tuệ (Paññä) là chỉ pháp quan 
trọng. Do vậy, mới nói rằng Vô minh triền cái là pháp ngăn cản việc đắc Đạo Quả và 
Niết-bàn vậy. 
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VII. ANUSAYA - TÙY MIÊN: 


Anusaya - Tùy miên là một tên gọi khác của các phiền não hạng vi tế, đang 
ngủ ngầm trong nội tâm của chúng sinh. Chừng nào mà chưa đắc Thánh A-ra-hán thì 
các Tùy miên vẫn còn tổn tại mãi trong tâm khảm của mọi chúng sinh. Tùy miên là 
một loại pháp tánh ẩn mình, không hiển lộ để cho bất cứ một ai thấy rõ ràng được 
ngoại trừ Đức Phật Chánh Đẳng Giác mà thôi. Ngài có thể thấy được các Tùy miên 
đang ngủ ngầm trong tất cả chúng sinh. 

Thông thường Tùy miên là dạng phiền não hết sức vi tế, không biểu hiện bản 
thân mình ra bên ngoài, không xuất hiện tại một môn nào cả trong 3 môn là Thân 
môn, Khẩu môn hoặc Ý môn. Khi có đối tượng đến tiếp xúc với căn (mắt, tai, mũi, lưỡi, 
thân, ý) thì các Tùy miên phiền não đang yên ắng đó sẽ trở mình thành /Ø#/ên não 
hạng trung (Pariyuffhnakiesa), hiện hữu qua Ý môn, tạo thành sự hài lòng thích ý hay 
bực mình chán ghét trước đối tượng đến tiếp cận đó. Nếu các Phiền não hạng trung 
này tiền triển mạnh hơn lên sẽ chuyển thành /Ø#/ên não hạng thô (Witamakilesa) và 
xuất hiện thành hành động, việc làm qua Thân môn hoặc là lời nói, khẩu ngữ qua 
Khẩu môn. Cả 2 hạng phiền não thô và trung này đều không gọi là 72y z⁄ên, tuy 
nhiên Ø//ẩn não hạng trung sinh khởi từ Tùy miên, còn Ø//ên não hạng thô lại sinh 
khởi từ PhiỀn não hạng trung, chúng làm nhân duyên trợ lực nối tiếp nhau là vậy. 


Như thế, Tùy miên là một dạng phiền não, mang tính vi tế, yên ắng, ngủ 
ngầm nơi nội tâm của chúng sinh. Pã|ï có định nghĩa như sau: 
* Santäne anu anu serfiTí = anusaVã. 
Các pháp nào ngủ ngầm trong sự tiếp nối của danh sắc ngũ uấn, các pháp đó gọi là 
an/say2, dịch là #ỳy miên. 


Hoặc là: 


* Anuripam karanamn labhivã senti tppajjanHffi = anusayã. 
Các pháp nào khi có duyên cớ phù hợp mà khởi sinh, các pháp đó gọi là as2/4, 
dịch là 2y zm/ên. 
Có thể so sánh 3 hạng phiển não này với hộp diêm đánh lửa. Ø9/ên não ví tế 
(Tùy miên) giỗng như đầu que diêm, các đối tượng đến tiếp xúc mắt, tai, v.v... giống 
như lấy đầu que diêm đánh vào lớp sinh ở hai bên hộp diêm. Ø//ẩn não hạng trung 
giống như lửa xuất hiện ở đầu que diêm đó và khi cầm que lửa đó châm vào đồ vật 
bắt lửa thì đồ vật sẽ cháy bùng lên. Lửa cháy bùng ở đồ vật ấy giống như Ø//ên não 
hạng thô vậy. Bởi thê: 
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— Giới thiện (Sïlakusala) đoạn trừ được Phiển não hạng thô. 
- Định thiện (Samädhikusala) đoạn trừ được Phiền não hạng trung. 
- Tuệ thiện trong Đạo tâm (Paññäkusala) đoạn trừ được Phiền não vi tế. 


Tùy miên phiền não gồm có 7 loại: 


1, Kãmarãgãnusaya - Dục ái tùy miên: là pháp tánh hài lòng, dính mắc nơi 
các đối tượng dục giới, ngủ ngầm trong nội tâm; một khi biến hiện thành Phiền não 
hạng trung thì chính là 722m ¿âm sởtrong 8 Tham căn tâm. 


2, Bhavarãgãnusaya - Hữu ái tùy miên: là pháp tánh hài lòng, dính mắc nơi 
Sắc giới, Vô sắc giới hoặc thiển Hữu sắc, thiền Vô sắc, ngủ ngầm trong nội tâm; một 
khi biến hiện thành Phiển não hạng trung thì chính là 7#a/n ¿âm sởtrong 4 Tham căn 
tâm hợp với tà kiến (Ditthigatasampayuttacitta). 


3, #afighãnusaya - Sân hận tùy miên: là pháp tánh không hài lòng trước đối 
tượng, ngủ ngầm trong nội tâm; một khi biến hiện thành Phiển não hạng trung thì 
chính là sân ¿âm sớtrong 2 Sân căn tâm (Dosamilacitta). 


4, Mãnãnusaya - Mạn tùy miên: là pháp tánh cống cao, kiêu ngạo, tự tỉ, ngủ 
ngầm trong nội tâm; một khi biến hiện thành Phiển não hạng trung thì chính là A⁄2n 
(Âm sởtrong 4 Tham căn tâm không hợp với tà kiến (Difthigatavippayuttacitta). 


5, O/fhãnusaya - Kiến tùy miên: là pháp tánh thấy biết sai lệch, ngủ ngầm 
trong nội tâm; một khi biến hiện thành Phiền não hạng trung thì chính là 7â &/ấn zâm 
sởtrong 4 Tham căn tâm hợp với tà kiến (Ditthigatasampayuttacitta). 


6, Vicikicchãnusaya - Hoài nghí tùy miên: là pháp tánh nghỉ ngờ trong những 
điều nên tin tưởng, ngủ ngầm trong nội tâm; một khi biến hiện thành Phiền não hạng 
trung thì chính là /⁄oà/ ngí/ tâm sở trong Sỉ căn tâm hợp với hoài nghi (Vicikicchä- 
sampayutfacitta). 


7, Avijãnusaya - Vô mính tùy miên: là pháp tánh si mê, mông muội vì không 
thấy được thực tính pháp như chân như thật, ngủ ngầm trong nội tâm; một khi biến 
hiện thành Phiền não hạng trung thì chính là 47 2m sở trong 12 Bất thiện tâm 
(Akusalacitta). 


Cả 7 loại Tùy miên này, khi biến hiện thành Phiển não hạng trung thì chỉ 
gồm có 6 chỉ pháp mà thôi, đó là: Tham tâm sở, Sân tâm sở, Mạn tâm sở, Tà kiến 
tâm sở, Hoài nghi tâm sở và Sỉ tâm sở. 
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VIII. SAMYOJANA - KIẾT SỬ: 


Samyojana - &iết sử là pháp tánh cột chúng sinh lại, không cho thoát khỏi 
luân hồi khổ não, giống như sợi thừng cột con vật vào cái cọc, không cho đi rông. 
Như trong Pä|i có nêu: 


* samyojenti bandhantifí = samvojanäni. 
Các pháp nào cột chúng sinh lại, các pháp đó gọi là s2/;/ø/ana, dịch là &/é sử 

* Dữragaftassãpi ãkaqddhanato nissarfun appadãnavasena bandhanam = 
SAIVOJaIìaIm. 
Việc cột chúng sinh dính vào luân hồi khổ não, không cho thoát ra khỏi, bằng cách 
lôi kéo chúng sinh ở nơi xa đến gọi là s2/;/o/za, dịch là #/ếf sử, thằng thúc. 


* 8andhanagärakãmamihi Sanvojanena  raj/uyã 
ŒWãya bandhitã sattã Na sakkomi caleleva. 
Các chúng sinh bị dây thừng là thằng thúc (kiết sử) cột cổ lại trong ngũ dục giống như 
ở nhà tù, không thể đi đâu được. 

Lệ thường thì mọi phàm nhân đều bị cột chặt vào luân hồi khổ não, giống 
như những sợi dây thừng cột cổ lại vậy, khiến cho chúng sinh phải sinh tử rồi tử sinh 
mãi miết trong vòng luân hồi đầy rẫy khổ não vô tận. Các sợi dây đó chính là 10 Kiết 
sử (Samyojana). Nếu có sợi dây nào đó căng lên, sợi Kiết sử đó sẽ lôi, sẽ kéo chúng 
sinh ấy đi tái sinh vào cảnh giới tương thích với sợi dây trói cột này dựa trên nền tảng 
là nghiệp mà chúng sinh ấy đã tự tạo rồi. 

Đôi khi Pã|i cũng dùng từ 52/0/ana thay cho từ 52/nyo/ana, đều mang nghĩa 
là dây cột chúng sinh lại và được dịch là &/ế sửhay 7"ằng hức, có nơi dịch là 7z⁄ẩn. 
Những Kiết sử này được trình bày theo 2 cách: theo Tạng Kinh và theo Tạng Vi Diệu 
Pháp và cả 2 cách cũng có số lượng như nhau là 10 Kiết sử, và các Kiết sử này còn 
được chia thành 2 nhóm tùy theo cảnh giới mà chúng sinh đang cư trú. Cụ thể là: 

* Olambhãgiyasayojana - Kiết sử bậc thấp: là những kiết sử cột chúng sinh 
vào các cảnh giới bậc thấp, đó là Dục giới. 

* Uddhambhãgiyasamyojana - Kiết sử bậc cao: là những kiết sử cột chúng 
sinh vào các cảnh giới bậc cao, đó là Sắc giới và Vô sắc giới. 

1, Alười Kiết sử theo tạng Kính (Suitantana/4): 


a, Kãmarãgasamyojana - Dục ái kiết sử: là pháp tánh cột chúng sinh lại 
với biểu hiện là dính mắc nơi các đối tượng ngũ dục. Chi pháp chính là 72m ¿âm sở 
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trong 8 Tham căn tâm. 

b, 1par4gasayofana - Sắc ái kiết sử; là pháp tánh cột chúng sinh lại với 
biểu hiện là dính mắc nơi các cõi Sắc giới hay thiền Hữu sắc. Chi pháp chính là 
Tham tâm sởtrong 4 Tham căn tâm không hợp tà kiến (Ditthigatavippayuttacitta). 

c, Ariparãgasanyojana - Vô sắc ái kiết sử: là pháp tánh cột chúng sinh lại 
với biểu hiện là dính mắc nơi các cõi Vô sắc giới hay thiền Vô sắc. Chi pháp chính là 
Tham tâm sởtrong 4 Tham căn tâm không hợp tà kiến. 


d, 2a/ghasamyojana - Sân hận kiết sử: là pháp tánh cột chúng sinh lại với 
biểu hiện phẫn nộ, giận dữ trước đối tượng. Chi pháp chính là s2 4m sở trong 2 
Sân căn tâm. 

e, Afãnasainvojana - Mạn kiết sử: là pháp tánh cột chúng sinh lại với biểu 
hiện cống cao, ngã mạn. Chi pháp chính là 4⁄4n ¿âm sởtrong 4 Tham căn tâm không 
hợp tà kiến (Ditthigatavippayuttacitta). 

{, DWfhisamyojana - Kiến kiết sử: là pháp tánh cột chúng sinh lại với biểu 
hiện là sự thấy biết sai lệch. Chi pháp chính là 72 4/ến ¿âm sởtrong 4 Tham căn tâm 
hợp tà kiến (Ditthigatasampayuttacitta). 

g, Siabbataparãmasasarnyojana - Giới cắm thủ kiết sử: là pháp tánh cột 
chúng sinh lại với biểu hiện là sự thực hành sai trái. Chi pháp chính là 7à &/ến ¿âm sở 
trong 4 Tham căn tâm hợp tà kiến. 

h, V/cicchãsamyojana - Hoài nghí kiết sử: là pháp tánh cột chúng sinh lại 
với biểu hiện nghỉ hoặc, hoài nghỉ điều nên tin tưởng. Chỉ pháp chính là /#oà/ nø// 
tâm sớtrong Sỉ căn tâm hợp hoài nghi (Vicikicchasampayuttacitta). 

¡, Uddhaccasamyojana - Phóng tâm kiết sử: là pháp tánh cột chúng sinh lại 
với biểu hiện trạo cử, phóng dật, tâm trôi nổi, nhảy từ đối tượng này sang đối tượng 
khác. Chi pháp chính là Ø#óng #âm tâm sởtrong 12 Bắt thiện tâm. 

k, Av/4amyojana - Vô mính kiết sử: là pháp tánh cột chúng sinh lại với 
biểu hiện mê mờ, không thấy rõ thực tính pháp. Chi pháp chính là %7 z2 sớtrong 12 
Bất thiện tâm. 


Khi xếp theo Kiết sử bậc thấp và Kiết sử bậc cao thì Tạng Kinh phân ra như sau: 
- Kiết sử bậc thấp có 5 kiết sử: Dục ái kiết sử, Sân hận kiết sử, Kiến kiết 
sử, Giới cắm thủ kiết sử và Hoài nghỉ kiết sử. 


- Kiết sử bậc cao có 5 kiết sử: Sắc ái kiết sử, Vô sắc ái kiết sử, Mạn kiết sử, 
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Phóng tâm kiết sử và Vô minh kiết sử. 


* Đối với các phàm nhân không thường xuyên tu tập thiền định, không đắc 
các bậc thiền, không nhập định được thì luôn bị Dục ái kiết sử lôi kéo mãi. Nếu còn 
làm các ác hạnh, tạo bất thiện nghiệp thì các Sân hận kiết sử loại thô, Kiến kiết sử và 
Hoài nghi kiết sử sẽ căng lên rồi kéo xuống 4 cảnh khổ. Về phần Giới cắm thủ kiết sử 
thì nói chung không biểu hiện rõ rệt với mọi người, nhưng nếu nó hiện hữu khi nào 
thì cũng có thể lôi kéo chúng sinh xuống cảnh khổ được. Nói chung, chúng sinh làm 
các điều bất thiện với Sân hận kiết sử bình thường hoặc với Thân kiến kiết sử 
(Sakkayaditthisamyojana) thì vẫn có cơ hội tái sinh làm người hoặc thành chư thiên do 
nhờ các thiện pháp khác. Nhưng với Kiến kiết sử, Giới cắm thủ kiết sử và Hoài nghỉ 
kiết sử lôi kéo thì khó lòng mà làm các thiện pháp được. 


* Còn đối với các bậc tu tập thiền định, đã đắc thiền rồi, thì các Dục ái kiết 
sử, Sân hận kiết sử và Giới cấm thủ kiết sử không thể có cơ hội để kéo đi xuống 
được. Riêng các Kiết sử bậc cao: Sắc ái, Vô sắc ái, Ngã mạn, Phóng tâm và Vô minh 
kiết sử thì mới có khả năng lôi kéo được, tùy theo bậc thiền Sắc giới hoặc thiền Vô 
sắc giới mà bản thân đã đắc. Do vậy, các vị đã đắc thiền định thuần thục rồi, khi 
mãn kiếp ở cõi Dục giới sẽ tục sinh vào cõi Sắc giới hoặc Vô sắc giới phù hợp với bậc 
thiển mà mình đã đắc thuần thục đó. Tuy nhiên, các vị phạm thiên đang còn là 
phàm nhân này vẫn chưa đoạn trừ tuyệt đối các Dục ái kiết sử và Sân hận kiết sử mà 
chỉ đoạn trừ bằng cách đè nén do năng lực của thiền định mà thôi. 


Cho nên, khi vị phạm thiên nào bị suy thoái khỏi thiền định rồi chết đi thì sẽ 
không còn tục sinh thành phạm thiên nữa mà phải sinh ra trong cảnh Dục giới, trở 
thành con người hay chư thiên là điều đương nhiên. Sở dĩ xảy ra như thế vì do năng 
lực của Dục ái kiết sử và Sân hận kiết sử đã có ở trong nội tâm của bản thân nên bị 
lôi kéo xuống bởi các Kiết sử bậc thấp. 


Về phần các bậc Thánh Nhập Lưu hoặc Thánh Nhất Lai, là những vị đã đoạn 
trừ tuyệt đối Kiến, Hoài nghi và Giới cắm thủ kiết sử, đã thoát khỏi sự lôi kéo vào các 
cảnh giới Luân hồi bậc hạ (Hetthimasamsära) tức là 4 Khổ cảnh (Apãyabhũmi). Tuy nhiên 
các ngài vẫn chưa thoát khỏi Luân hồi bậc trung (Majjhimasamsära) là cõi người, chư 
thiên và Luân hồi bậc thượng (Uparimasamsära) là cõi Sắc giới cùng cõi Vô sắc giới. Sở 
dĩ như thế vì còn đến 7 Kiết sử đang ngự trị trong nội tâm của các ngài. Đến khi 
thành tựu Thánh quả Bất Lai, các ngài mới đoạn trừ tuyệt đối thêm 2 Kiết sử là Dục 
ái và Sân hận kiết sử. Từ đây, các ngài thoát khỏi tục sinh trong cõi người và cõi chư 
thiên và chỉ còn tục sinh trong cõi Sắc giới hoặc Vô sắc giới mà thôi, bởi vì các ngài 
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đang còn đến 5 Kiết sử bậc cao. Khi nào các ngài trở thành bậc Thánh A-ra-hán sẽ 
thoát khỏi Luân hồi bậc thượng (Uparimasamsära) và cũng không còn tử sinh luân hồi 
nữa, do bởi các ngài đã đoạn trừ tuyệt đối cả 10 Kiết sử, không còn sợi dây nào trói 
cột vào luân hồi cả. 


Lại nữa, đúng như trong Phụ chú giải Paramatthadipanï có nêu rằng các Kiết 
sử bị đoạn tận bởi các Đạo bậc thấp: Nhập Lưu đạo, Nhất Lai đạo và Bắt Lai đạo gọi 
là Kiết sử bậc thấp (Olambhägiyasamyojana); còn các Kiết sử bị đoạn tận bởi A-ra-hán 
đạo gọi là Kiết sử bậc cao (Uddhambhägiyasamyojana). 

2, Mười Kiết sử theo tạng Ví Diệu Pháp (Abhidhammaniaya): 

a, Kãmarãgasamyojana - Dục ái kiết sử: chỉ pháp là Tham tâm sởtrong 8 
Tham căn tâm. 

b, 8avarãgasarnyofana - Hiữu ái kiết sử; chỉ pháp là Tham tâm sởtrong 4 
Tham căn tâm không hợp với tà kiến (Ditthigatavippayuttacitta). 

c, Đaf/ghasamyojana - sân hận kiết sử: chỉ pháp là Sân tâm sởtrong 2 Sân 
căn tâm. 

d, &dãnasanyojana - Mạn kiết sử: chỉ pháp là Adan tâm sở trong 4 Tham 
căn tâm không hợp với tà kiến. 

e, Wfhisarmyojana - Kiến kiết sử: chỉ pháp là 7à kiến tâm sởtrong 4 Tham 
căn tâm hợp với tà kiến (Ditthigatasampayuttacitta). 

{, Sïlabbataparãmasasatrnyojana - Giới cấm thủ kiết sử: chỉ pháp là 7à kiến 
tâm sởtrong 4 Tham căn tâm hợp với tà kiến. 

g, Vicikicchãsamyojana - Hoài nghi kiết sử: chì pháp là loài nghí tâm sở 
trong Sỉ căn tâm hợp hoài nghỉ (Vicikicchãäsampayuttacitta). 

h, /sãsamvo/ana - Œanh ty kiết sử: chỉ pháp là #sãcetasika — Œanh ty tâm 
sớtrong 2 Sân căn tâm. 

¡, Alacchariyasatnyojana - Bỏn xẻn kiết sử: chì pháp là acchariyacetasika 
~ Bồn xẻn tâm sớtrong 2 Sân căn tâm. 

k, Av/4amyojana - Vô mính kết sử: chỉ pháp là Š/ tâm sở trong 12 Bắt 
thiện tâm. 

Khi xếp theo Kiết sử bậc thấp và Kiết sử bậc cao thì Tạng Vi Diệu Pháp phân 
ra như sau: 
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- Kiết sử bậc thấp có 7 kiết sử: Dục ái kiết sử, Sân hận kiết sử, Kiến kiết sử, 
Giới cắm thủ kiết sử, Hoài nghỉ kiết sử, Ganh ty kiết sử và Bỏn xẻn kiết sử. 

- Kiết sử bậc cao có 3 kiết sử: Hữu ái kiết sử, Mạn kiết sử và Vô minh kiết sử. 

3, Quy tập chí pháp của mười KIẾt sử: 

a, Kiết sử theo Tạng Kính có 7 chi pháp là: Tham tâm sở, Sân tâm sở, Mạn 
tâm sở, Tà kiến tâm sở, Hoài nghỉ tâm sở, Phóng tâm tâm sở và Sỉ tâm sở. 

b, &/ếf sử theo Tạng Vi Diệu Pháp có 8 chí pháp ià: Tham tâm sở, Sân tâm 
sở, Mạn tâm sở, Tà kiến tâm sở, Hoài nghi tâm sở, Canh ty tâm sở, Bỏn xẻn tâm sở và 
Si tâm sở. 

c, 7h chung theo cả hai Tạng thì Kiết sử có 9 chi pháp là: Tham tâm sở, 
Sân tâm sở, Mạn tâm sở, Tà kiến tâm sở, Hoài nghi tâm sở, Canh ty tâm sở, Bỏn xẻn 
tâm sở, Phóng tâm tâm sở và Sỉ tâm sở. 


IX. KILESA - PHIỀN NÁO: 


Kiiesa - Phiên não là pháp tánh làm phát sinh sự sầu não, muộn phiền hoặc 
sự bồn chỗn cả thân lẫn tâm. Nghĩa là tâm, tâm sở hoặc sắc pháp sinh khởi cùng với 
phiền não thì phải bồn chồn, nôn náo, não phiển theo. Phiền não là một nhóm tâm 
sở bất thiện, khi kết hợp với tâm sẽ làm cho tâm ấy trở thành tâm bất thiện theo các 
tâm sở này và ngay cả các sắc pháp sinh từ tâm bất thiện đó cũng sẽ có trạng thái 
bổn chồn, muộn phiền theo như vậy. Thông thường, nếu tâm người nào không kết 
hợp với các phiền não như tham, sân, sỉ chẳng hạn thì người ấy vào lúc đó sẽ thoải 
mái, nhẹ nhàng, không có tí gì là nôn náo, phiền muộn trong lòng cả và thân thể 
cũng an lạc, mặt mày trong sáng ... Nhưng nếu khi tâm người nào bị tham, sân thâm 
nhiễm, thì lúc đó tâm người ấy sẽ bị phiền muộn, nôn náo, não lòng và thân thể, mặt 
mày sẽ ủ dột, không tươi nhuận. Cũng do năng lực của phiền não như đã nói, nó 
còn làm ảnh hưởng đến người khác, họ sẽ cảm nhận không hoan hỷ, không thoải 
mái gì khi thấy, khi gặp người ấy. 


Bởi thế, Đức Thế Tôn đã gọi tên các tâm sở bất thiện làm phát sinh sự muộn 
phiền, não hại, nôn náo ấy là &/@sa - Øð/ên não, như Pä|i định nghĩa: 


* Kfesent upatãäperf†i = kilesã 
Các pháp tánh nào làm cho não phiển, nôn náo, các pháp tánh đó gọi là “sa, dịch 
là ø//ễn não. 

Hoặc là: 
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* Kfssat/ etehïfi = kilesä, 
Các pháp tương ưng là tâm, tâm sở bị não phiển, nôn náo bởi các pháp tánh nào, do 
vậy các pháp tánh là nhân gây ra sự não phiền, nôn náo cho các pháp tương ưng đó 
gọi là “//6sa, dịch là /ø//ên não. 


Phiền não có cả thảy 10 loại, cụ thể như sau: 


1, !oBhakilesa - Tham phiên não: là pháp tánh gây não phiền, nôn náo do 
sự hài lòng, dính mắc vào các đối tượng là Thế gian pháp (Lokiyärammanä). Chỉ pháp 
chính là 722m ¿âm sớtrong 8 Tham căn tâm. 


2, Dosakilesa - Sân phiên não: là pháp tánh gây não phiền, nôn náo do sự 
nóng giận, tức là sự không vừa lòng đối tượng. Chỉ pháp chính là 54 ¿âm sởtrong 2 
Sân căn tâm. 


3, Aohakilesa - S/ phiên não: là pháp tánh gây não phiền, nôn náo do sự mê 
muội, si mê, không thấy, không biết như chân như thật. Chi pháp chính là 57 z2m sở 
trong 12 Bất thiện tâm. 


4, Mãnakilesa - Mạn phiên não: là pháp tánh gây não phiền, nôn náo do sự 
cống cao, ngã mạn. Chỉ pháp chính là A⁄2n #âm sởtrong 4 Tham căn tâm không hợp 
với tà kiến. 

5, 2/WfhiKilesa - Kiến phiên não: là pháp tánh gây não phiền, nôn náo do sự 
thấy biết sai. Chi pháp chính là 7à #/ến ¿âm sởtrong 4 Tham căn tâm hợp với tà kiến. 


6, V/ciicchãkilesa - Hoài nghi phiên não: là pháp tánh gây não phiền, nôn 
náo do sự nghỉ ngờ, không quyết được nơi điều nên tin. Chi pháp chính là /#Zoà/ nøh/ 
tâm sớtrong Sỉ căn tâm hợp với hoài nghi. 

7, Thinakilesa - Hôn trầm phiên não: là pháp tánh gây não phiền, nôn náo 
do sự biếng nhác, rã rượi, không thích nghỉ trước đối tượng. Chỉ pháp chính là /⁄ôø 
trầm tâm sởtrong các Bắt thiện tâm cần tác động (Akusalasasahkhärikacitta). 

8, Uddhaccakilesa - Phóng tâm phiên não: là pháp tánh gây não phiền, nôn 
náo do sự loạn động, chao đảo, tâm không trụ được trên đối tượng. Chỉ pháp chính là 
Phóng tâm tâm sớởtrong 12 Bắt thiện tâm. 

9, Añikakiesa - Vô tàm phiên não: là pháp tánh gây não phiển, nôn náo do 
sự không hổ thẹn trước tội lỗi. Chi pháp chính là I⁄2 z3 ¿âm sởtrong 12 Bất thiện tâm. 
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10, Anoffappakilesa - Vô quý phiên nấo: là pháp tánh gây não phiền, nôn 
náo do sự không ghê sợ trước tội lỗi. Chi pháp chính là I⁄2 guý ¿âm sởtrong 12 Bất 
thiện tâm. 

Như vậy, 10 loại Phiển não đã nêu có 10 chỉ pháp khác biệt nhau. Chúng 
còn được phân thành 3 hạng, đó là: 

Ì, Anusayakilesa - Phiển não vi tế: hay còn gọi là Phiền não ngủ ngầm, 
Tùy miên. Đây là loại phiền não ngủ ngầm trong nội tâm của tất cả chúng sinh, chưa 
nổi lên trong tâm. 

ii, arW/uffhãnakilesa - Phiên não hạng trung: là Phiền não bậc trung, đã 
nổi lên trong tâm của chúng sinh. 

lii, V#/wamakilesa - Phiên não hạng thô: là Phiền não thô thiển, đã biểu 
hiện qua thân và khẩu của chúng sinh. 


1.500 LOẠI PHIÊN NÃO CHI TIẾT 


Mười loại Phiền não như đã nêu, khi tính theo trạng thái của đối tượng làm 
duyên cho chúng phát sinh thì có thể chia thành 1.500 loại, đó là: 


* Pháp tánh là đối tượng của Phiền não có 75 loại: 


— Citta - Tâm 1 
— Cetasika - Tâm sở 32 | _ 75 
— Nipphannarũpa - Sắc thật 18 
~ Lakkhanarũpa - Sắc trạng thái 4 


* Các đối tượng này có ở trong thân lẫn ngoài thân, gọi là: 
6 này 5 5 5 


— Ajjhattärammarna - Nội cảnh: 7ñ _. 
- Bahiddhärammana - Ngoại cảnh: 75 ˆ 


* 150 đối tượng x 10 Phiển não = 1.500 Phiên não. 


108 LOẠI ÁI DỤC (TANHÄ) CHI TIẾT 
Riêng về 7a/,ã - Ấ7 dc tính chỉ tiết cũng có đến 108 loại, cách tính như sau: 


a, Về mặt đối tượng, Ái dục có 6, đó là: Sắc ái (Rũpatanhã), Thinh ái (Sadda- 
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tanhã), Hương ái (Gandhatanhã), Vị ái (Rasatanh3), Xúc ái (Photthabbatanha) và Pháp ái 
(Dhammatanh3). 


b, Về mặt chủng loại, Ái dục có 3, đó là: Dục ái (Kamatanhã), Hữu ái 
(Bhavatanh3) và Phi hữu ái (Vibhavatanh3). 
Tính chung là 6 x 3 = 18 Ái dục. Cả 18 loại Ái dục này sinh khởi bên trong 
tâm mình, gọi là Nội ái (Ajjhattatanhã) cộng thêm 18 loại Ái dục sinh khởi bên ngoài 
bản thân, gọi là Ngoại ái (Bahiddhatanhã) sẽ thành 36 Ái dục. 


c, Về mặt thời gian, cả 36 loại Ái dục này đều có thể sinh khởi trong cả 3 
thời (kãla): Hiện tại (Paccuppanna), Quá khứ (Atita) và Vị lai (Anägata). Như thế 36 x 3 = 
108 Ái dục. 


Kết luận: - Đối tượng của Ái dục: 6 
- Chủng loại của Ái dục: 3 
— Sinh khởi bên trong và ngoài: 2 
— Thời gian: = 
Tổng cộng:6x3x2x3= 108 
CHÚ THÍCH: BẢNG TỔNG KẾT BẮT THIỆN QUY TẬP 


¡, Cột dọc cuối cùng có chữ CỘNG, chữ số góc trên trái chỉ số /ượng nhớm pháp mà chỉ 
pháp ấy có mặt. Còn chữ số góc dưới phải chỉ số /ượng tổng cộng nhóm pháp mà chỉ pháp ấy có 
mặt. 

ii, * Theo Tạng Kinh có 10 loại, theo Tạng Vi Diệu Pháp cũng có 10 loại, tính chung 2 
Tạng cả giống nhau lẫn khác nhau có 12 loại (loại giống nhau chỉ tính 1 lần, loại khác nhau, mỗi loại tính 
1 lần; riêng Ø/ava4ø2sa/nyojana - Hữu ái kiết sửtheo Tạng Vi Diệu Pháp sẽ phân thành /2/4ø2s2/no/ana - 
sắc ái kiết sửvà Ariiparägasainyojana - l⁄ô sắc ái kiế sửtheo Tạng Kinh). 

iii, ** Tên của cùng một loại pháp trong nhóm AM⁄/zpa - 7r/ển cái là Uddhaccakukkucca 
— Trạo hối (chỉ tính 1 lần). Chỉ pháp tính cả Phóng tâm (Uddhacca) lẫn Hối hận (Kukkucca). 
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MISSAKASAÑGAHA — HỖN TẠP QUY TẬP 


#Wlissakasarigaha - Hiỗn tạp guy tập là nhóm pháp kết hợp, tích tập các 
pháp khác nhau theo chủng loại là thiện, là bất thiện, hoặc là vô ký, trộn lẫn nhau. 
Ví dụ như /fsaigaha - Nhân quy tập, v.v... là nhóm pháp có cả thiện, có cả bất 
thiện và cả vô ký lẫn lộn vào nhau. Như trong Pä|i có nêu: 

* Kusalakusaläbyäkatarmissakãnatn hetuchakkãdinam sarigaho Tí = 
missakasaigaho. 

Các nhóm pháp, chẳng hạn như Nhân quy tập, v.v... tích hợp vào nhau có cả thiện, 
bất thiện và vô ký, gọi là 4⁄/4sa&as2/jøaha, dịch là /⁄ôn tạp quy tập. 


Hữỗn tạp guy tập này phân chia các pháp tương hợp với nhau được thành 7 
nhóm, đó là: 


¡, Hetu — Nhân ii, Jhãnahga — Thiền chỉ 
lii, Maggahga - Đạo chỉ ¡v, Indriya — Căn 
v, Bala —- Lực vi, Adhipati - Trưởng 


vii, Ahãra — Vật thực. 


Đúng như trong các kệ thi: 


athasahgaha: 
4. CHÀ HETÙ PAÑCA JHÄNANGÃ MAGCANGÄ_ NAVA VATTHUTO 
SOIASINDRIYADHAMMA CA BALADHAMMA NAVERITA 
5, CATTARODHIPATI VUTTÄ TATHÄHÄRÄATI SATTADHA 
KUSALÄDISAMAKINNO VUTTO MISSAKASANGAHO 


Về căn bản: Nhân có 6 chỉ pháp, Thiền chỉ có 5, Đạo chỉ có 9, Căn có 
16, Lực có 9 chi pháp được diễn tả. 


Cũng thế, Trưởng có 4, Vật thực có 4 chỉ pháp, được nói đến. Như vậy, 
Hỗn tạp quy tập được kê ra 7 nhóm, bất đầu là Bắt thiện, v..... 
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I. HETU - NHÂN: 


Hefu - Nhân là pháp làm cho quả phát sinh, làm cho pháp quả ấy có trạng 
thái vững chắc trên đối tượng và phát triển lên được. Như Pa|i định nghĩa: 


HINOTI VATTATI PHALAM ETEHI [II HETAVO 
LADDHAHETUHI TE THIRA RULHAMULAVA PÄDAPÄ 
Quả sinh khởi từ những pháp ấy, do vậy những pháp ấy gọi là Nhân. 
Các quả đó được trợ duyên từ Nhân sẽ có sự vững chắc trước đối 
tượng, giống như những cội cây có rễ phát triển mạnh vậy. 


Nhân có 6 loại, đó là: 


1, (obhahefu - Nhân tham: pháp tánh là sự tham muốn, là nguyên nhân làm 
cho danh - sắc đồng sinh với bản thân, trụ vững và phát triển trước đối tượng. Chỉ 
pháp chính là /o6hacetas/ka - Tham tâm sớtrong 8 Tham căn tâm. 


2, Dosahetu - Nhân sân: pháp tánh là lòng sân hận, là nguyên nhân làm cho 
danh - sắc đồng sinh với bản thân, trụ vững và phát triển trước đối tượng. Chi pháp 
chính là 2osacefas/ka - sân tâm sớtrong 2 Sân căn tâm. 


3, Alohahefu - Nhân sí: pháp tánh là sự mê mờ, không biết đúng như thực 
tánh pháp, là nguyên nhân làm cho danh - sắc đồng sinh với bản thân, trụ vững và 
phát triển trước đối tượng. Chi pháp chính là A⁄oðacefas/ka - S/ tâm sở trong 12 Bắt 
thiện tâm. 


4, Alobhahetu - Nhân vô tham: pháp tánh là sự không dính mắc nơi các dục, 
đó là sự không tham muốn hay sự xả ly, là nguyên nhân làm cho danh - sắc đồng 
sinh với bản thân, trụ vững và phát triển trước đối tượng. Chi pháp chính là 
Alobhacetasika - Vô tham tâm sớtrong 59/91 Tịnh hảo tâm. 


5, Adosahetu - Nhân vô sân: pháp tánh là sự không giận dữ, tính nhẫn nhục 
và lòng độ lượng, là nguyên nhân làm cho danh - sắc đồng sinh với bản thân, trụ 
vững và phát triển trước đối tượng. Chi pháp chính là Adosacefas/ka - Vô sân tâm sở 
trong 59/91 Tịnh hảo tâm. 


6, Amohahefu - Nhân vô sí: pháp tánh là trí tuệ, không si độn, không mê tín, 
là nguyên nhân làm cho danh - sắc đồng sinh với bản thân, trụ vững và phát triển trước 


~~~ 


đối tượng. Chi pháp chính là /2/ñãcefas/ka — Tuệ tâm sởtrong 47/ 79 Tịnh hảo tâm. 
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Các Nhân tham, Nhân sân và Nhân sỉ là những nhân kết hợp với các tâm bất 
thiện nên được gọi là A&usa/ahefu - Nhân bất thiện. Cũng vậy các Nhân vô tham, 
Nhân vô sân và Nhân vô sỉ kết hợp với các Tịnh hảo thiện tâm thì được gọi là K⁄s2/4- 
hetu - Nhân thiện, còn khi kết hợp với các Tịnh hảo quả tâm hoặc Tịnh hảo duy tác 
tâm thì được gọi là 46yãkatahefu - Nhân vô ký. 


Tất cả 6 nhân này có thiện, có bất thiện và có cả vô ký nên được xếp vào 
#lissakasarigaha - Hỗn tạp quy tập là vậy. Và các /4eu - Nhân đã được nói đến 
trong chương lII của Thắng Pháp Tập Yếu Luận (xem Vi Diệu Pháp Toát Yếu tập IV). 


II.JHÃNANCA - THIÊN CHỈ: 

/hãna — Thiên là pháp làm cho tâm đình trụ trên đối tượng, hay sự chú mục 
vào đối tượng. Vì vậy, Pä|i có ghi: 

ÄLAMBAMUPANIJJHENTI II JHÃNĂN! VUCCARE 
JHÄPENTI  VÄ PACCANIKE IIPI — JHÃNASANNITÃ 
Những pháp nào chú mục trên đối tượng, do vậy những pháp ấy 
gọi là Thiền. Hoặc những pháp nào thiêu đốt những pháp đối 
nghịch, thì do vậy những pháp ấy được gọi tên là Thiền. 

Như vậy, pháp gọi là ThiỀn có 2 nghĩa: 

¡, Thiền là pháp có trạng thái chú mục vào đối tượng nào đó, không nhất 
thiết đó là để mục hành thiền định (kammatthäna) hay loại gì khác. Đối tượng thuộc về 
Thế gian pháp (Lokiyadhamma) hoặc Siêu thế pháp (Lokuttaradhamma), là Chân nghĩa 
pháp (Paramatthadhamma) hoặc Chế định (Paññattidhamma) đều được cả; tức là tất cả 
các pháp vừa nêu đều là đối tượng của thiền. 

ii, Thiền còn mang nghĩa là đốt cháy, thiêu đốt. Nghĩa là làm cho các pháp 
đối nghịch với mình suy giảm năng lực đi, hoặc không cho sinh khởi được. 

Jhãnaiga - Thiên chí có tt cả 7 loại: 

1, V⁄akka - Tâm: pháp tánh nhấc tâm đưa đến đối tượng, là việc chú mục 
vào để mục. Chi pháp chính là ⁄a&kacefas/ka - Tâm tâm sở trong 44 Dục giới tâm 
(trừ 10 Ngũ song thức tâm) và 11 Đệ nhất thiỀn tâm (Pathamajjhänacitta). 

2, Vícãra - T: pháp tánh chà xát đối tượng, giữ tâm dính vào đối tượng. Chỉ 
pháp chính là I⁄cáracefas/ka - 7ứ tâm sớtrong 44 Dục giới tâm (trừ 10 Ngũ song thức tâm) 
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và 11 Đệ nhất thiền tâm (Pathamajjhänacitfa), 11 Đệ nhị thiền tâm (Dutiyajjhãnacitfa). 


3, Ø#/ - Phí: pháp tánh hài lòng, phấn chấn với đối tượng, là việc chú mục 
vào để mục với sự no đủ, sung mãn. Chỉ pháp chính là //cefas/ka — Ph tâm sởtrong 
18 Dục giới tâm thọ hỷ (Kãmasomanassacitta) và 11 Đệ nhất thiỀn tâm (Pathamajjhäna- 
citta), 11 Đệ nhị thiền tâm (Dutiyajjhãnacitta), 11 Đệ tam thiền tâm (Tatiyajjhãnacitfa). 


4, Fkaøsatã - Nhất tâm: pháp tánh ổn cô, kiên định trên đối tượng, là việc 
chú mục vào để mục một cách khít khao, dính sát. Chi pháp chính là £#agøz/2- 
cefasika - Nhất tâm tâm sởtrong 79/111 tâm (trừ 10 Ngũ song thức tâm). 


5, SO/nanassavedanã - Hƒ thọ: pháp tánh là trạng thái an lạc trong tâm khi 
chú mục vào đối tượng. Chi pháp chính là I⁄ed2anãcefas/ka - Thọ tâm sởtrong 62 tâm 
đồng sinh với thọ hỷ (Somanassasahagatacitta). 


6, 2omanassavedanã — Ufu thọ: pháp tánh là trạng thái khổ não trong tâm khi 
chú mục vào đối tượng. Chỉ pháp chính là I⁄ed2nãceiasika - Thọ tâm sởtrong 2 Sân 
căn tâm (Dosamilacitta). 


7, Ujpekkhãvedanã - Xả thọ: pháp tánh là trạng thái trung dung, không lạc, 
không khổ trong tâm khi chú mục vào đối tượng. Chỉ pháp chính là ⁄ed2nãcefas/ka - 
Thọ tâm sớtrong 47 tâm đồng sinh với thọ xả (Upekkhäsahagatacitta) (trừ 8 Ngũ song thức 
tâm thọ xả - Upekkhädvipañcaviññanacitta). 

Tuy có 7 loại Thiền chi, nhưng chi pháp chỉ có 5, đó là: Tầm, Tứ, Phi, Thọ và 
Nhất tâm tâm sở. Riêng 3 Thiền chỉ: Hỷ thọ, Ưu thọ và Xả thọ thì cùng có chung chỉ 
pháp là Thọ tâm sở mà thôi. 

Tóm lại, pháp tánh chú mục hay thiêu đốt đối tượng bao gồm 7 Thiền chỉ 
như đã nêu. Trong 7 Thiền chi này, riêng Ưu thọ (Domanassavedanä) thuộc về pháp 
bất thiện, còn 6 Thiền chỉ kia thì có cả thiện, bất thiện và vô ký; cho nên các Thiền 
chỉ được xếp vào A⁄/&6sakasarigaha - Hỗn tạp quy tập là vậy. 

Sukha - Lạc mà ta được biết đến là một Thiền chỉ chính là sự an lạc trong 
tâm, đó là Sømanassavedanã - Hỷ thọ. Sở dĩ như thế vì việc tu tiến Thiền định 
(Samathabhävan3) chỉ thực hiện qua Ý môn, không thể qua Thân môn được. 


THIÊN CHI THIÊU ĐÓT PHÁP ĐÓI NGHỊCH 


* Tầm (Vitakka) thiêu đốt pháp đối nghịch là Hôn trằm (Thĩna) Thụy miên (Middha). 
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* Tứ (Vicära) thiêu đốt pháp đối nghịch là _ Hoài nghỉ (Vicikicchäi). 
* Phi (Pitj) thiêu đốt pháp đối nghịch là _ Sân hận (Byäpãda). 
Trạo hồi (Uddhacca-Kukkucca). 


Ưu thọ (Domanassa). 


* Hỷ thọ (Somanassa) 
* Xả thọ (Upekkhä) 
* Nhất tâm (Fkaggatä) thiêu đốt pháp đối nghịch là - Tham dục (Kãmachanda). 


} thiêu đốt pháp đối nghịch là { 


III. MAGGANCA - ĐẠO CHỈ: 


Jiaggza — Đạo dịch là con đường, đường lối dẫn đến đích, đến mục tiêu, đó 
là: Khổ cảnh, Lạc cảnh và Niết-bàn. Như trong Pä|i có ghi: 


SUGATYA CA DUGGATYA CA NIBBANASSA CA PÁPANA 
TESANCA PATHABHUTATTA MAGGANGANÏTI  VUCCARE 
MAGCASSA VÃ — ANGĂNÏTI MAGGANGANÏTI SAMMATÃ 


Các pháp là nhân đạt đến Lạc cảnh, Khổ cảnh cũng như Niết-bàn, 
và là con đường dẫn đến các cảnh đó gọi là các Đạo chỉ. Hoặc 
pháp là một phần của Đạo, do vậy được gọi là Đạo chỉ. 


#iaggariga - Đạo chí, dịch là chỉ phần của Đạo, có tất cả 12 chi phần của 
Đạo, đó là: 


1, Sammãdlfthi - Chánh kiến: sự thấy biết đúng đắn, như chân như thật của 
Thực tánh pháp (Sabhävadhamma), là con đường dẫn đến Lạc cảnh và Niết-bàn. Chỉ 
pháp là /Ø2⁄/ãcefas/ka ~ Tuệ tâm sởtrong 47/71 Tâm hợp trí (NÑãnasampayuttacitta). 


2, Samm&satikappa - Chánh tư duy: tư duy đúng đắn, sự suy nghĩ hợp với 
chánh pháp. Chỉ pháp là I⁄⁄2k&acefas/ka - Tâm tâm sởtrong 24 Dục giới tịnh hảo tâm 
(Kãmavacarasobhanacitta) và 11 Sơ thiền tâm (Pathamajjhãnacitta). Biểu hiện qua 3 dạng: 


a, Nekkhammasaikappa - Tư duy xuất J⁄: là sự suy nghĩ tìm cách thoát ly 
khỏi phiền não (kilesa) và các uẩn (khandha); tư duy để không bị hòa lẫn với nhóm 
này, phái nọ nhằm để xuất gia, tu tiến thiền định, thiỀn tuệ, có nguyện vọng giác 
ngộ, giải thoát, Niết-bàn. 

b, A0vãpãdasarikappa — Tư duy vô sân: là sự suy nghĩ tìm cách bỏ tính sân 
hận, nóng nảy, thù hiềm, hung dữ, ... nhằm để khởi sinh lòng từ ái. 


c, AV/hứmsãsarikappa - Tư duy vô hại: là sự suy nghĩ tìm cách thoát bỏ tính 
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làm hại người, hại vật, gây sự khó khăn, khốn khổ cho muôn loài, nhằm để khởi sinh 
lòng bi mẫn. 


3, Sammavãcã - Chánh ngữ: lời nói chân chánh, không nói 4 Khẩu ác ngữ là: 
nói dối, nói hai lưỡi, nói lời độc ác và nói lời vô ích. Chỉ pháp là .$a/mãvãcãcefasika 
- Chánh ngữ tâm sớtrong 8 Đại thiện tâm và 8/40 Siêu thế tâm. 


4, Sammakammanta - Chánh nghiệp: hành động chân chánh, không làm 3 
Thân ác hành là: sát sinh, trộm cắp và tà dâm. Chi pháp là 52z/wmãkammanfacetasika 
_- Chánh nghiệp tâm sở trong 8 Đại thiện tâm và 8/40 Siêu thế tâm. 


5, Sanmããjiva - Chánh mạng: nuôi mạng chân chánh, không làm 3 Thân ác 
hành và 4 Khẩu ác hành để nuôi thân. Chi pháp là S2mãã/acetasika - Chánh 
mạng tâm sởtrong 8 Đại thiện tâm và 8/40 Siêu thế tâm. 


6, Sammavãyãma - Chánh tính tấn: sự nỗ lực, cần mẫn chân chánh. Chỉ 
pháp là W⁄⁄/⁄acefas/ka - Tấn tâm sớởtrong 59/91 Tịnh hảo tâm. Biểu hiện cụ thể qua: 
— Tinh tấn làm cho bất thiện pháp đã sinh khởi tận diệt đi. 
— Tinh tấn làm cho bất thiện pháp chưa sinh khởi không khởi sinh được. 
— Tỉnh tấn làm cho thiện pháp chưa sinh khởi sẽ khởi sinh. 
— Tinh tấn làm cho thiện pháp đã sinh khởi phát triển lên. 
Cả 4 điều này còn được gọi là 7 chánh cần (Sammappadlhãna). 


7, sammasati - Chánh niệm: sự ghi nhận, ghi nhớ chân chánh; ghi nhận các 
đối tượng chỉ là thiện pháp như 10 Tùy niệm (Anussati) hoặc 4 Niệm xứ (Satipatfhäna) 
v.v... Chỉ pháp là 5a#cefas/a - Niệm tâm sớtrong 59/91 Tịnh hảo tâm. 


8, Sammãsamadhi - Chánh định: sự dán tâm ổn chắc trên đối tượng một 
cách đúng đắn, đối tượng ở đây chính là các đề mục của Thiền định hoặc Thiền tuệ. 
Chỉ pháp là £&aøøafãcefasika ~ Nhất tâm sởtrong 59/91 Tịnh hảo tâm. 


Cả ở Sammämagsa - Chánh đạo này đều là Nhân (Hetu) của Lạc cảnh (Sugati) 
và Niết-bàn, và là đạo lộ dẫn đến Lạc cảnh cũng như là con đường đạt đáo Niết-bàn. 
Do vậy Bát chánh đạo này còn được gọi là 4//harig/kamagøa - Bát đạo chí. 


Còn lại 4 chỉ đạo, vừa là @/ân, vừa là con đường dẫn đến Khổ cảnh (Duggati) 
gọi là A⁄/cchãmaøgsa - Tà đạo, bao gồm: 


9, Aficchãdiffhí - Tà kiến: sự thấy biết sai lệch, không theo nhân quả, không 


31 


VI DIỆU PHÁP TOÁT YẾU - TƯƠNG HỢP 


đúng thực tính pháp. Chi pháp là /2///ceứas/ka - Tà kiến tâm sở trong 4 Tham căn 
tâm hợp tà kiến. 

10, Aficchãsarikappa - Tà tư duy: sự suy nghĩ sai lệch, không đúng chánh 
pháp. Chỉ pháp là I⁄a&&aceras/ka - Tâm tâm sởtrong 12 Bất thiện tâm. 

11, Aficchävãyãma - Tà tính tấn: sự nỗ lực, tỉnh cần sai lệch, sẽ tạo nên tội 
lỗi, tạo khổ. Chi pháp là ⁄/⁄acefas/ka - Tấn tâm sởtrong 12 Bắt thiện tâm. 

12, Micchãsamädh¡ - Tà định: sự định tâm sai lệch, đặt tâm kiên cố trên 
các đối tượng gây phiền não, nốn náo nội tâm. Chi pháp là £&aøøafãcefas/ka - Nhất 
tâm tâm sởtrong 12 Bắt thiện tâm. 

Tất cả 12 Đạo chỉ này chỉ có 9 chỉ pháp mà thôi, đó là: Tuệ tâm sở, Tầm tâm 
sở, Chánh ngữ tâm sở, Chánh nghiệp tâm sở, Chánh mạng tâm sở, Tấn tâm sở, Niệm 
tâm sở, Nhất tâm tâm sở và Tà kiến tâm sở. Trong đó: 

* Tuệ tâm sở, Chánh ngữ tâm sở, Chánh nghiệp tâm sở, Chánh mạng tâm sở, 
và Niệm tâm sở thuộc về thiện. 

* Tà kiến tâm sở thuộc về bắt thiện. 

* Tầm tâm sở, Tấn tâm sở và Nhất tâm tâm sở thuộc về cả thiện lẫn bất thiện. 

Ngoài ra, theo Tạng Kinh, Đạo có tất cả 16 chỉ; bao gồm Chánh đạo 
(Sammämagøa) có 8 chỉ và Tà đạo (Micchämagøa) cũng có 8 chỉ. 8 chi Tà đạo chính là 
các pháp đối nghịch với 8 chi Chánh đạo, tạo thành các cặp tương ứng như sau: 


—- Chánh kiến đối nghịch với Tà kiến (Micchãditthi) 

- Chánh tưduy đối nghịch với Tà tư duy (Micchãsahkappa) 
- Chánh ngữ đối nghịch với Tà ngữ (Micchävãc3) 

— Chánh nghiệp đối nghịch với Tà nghiệp (Micchãäkammanta) 
- Chánh mạng đối nghịch với Tà mạng (Micchããjka) 

- Chánh tinhtấn đối nghịch với Tà tỉnh tấn (Micchãvãyãma) 
- Chánh niệm đối nghịch với Tà niệm (Micchãsati) 

— Chánh định đối nghịch với Tà định (Micchäsamädhi). 


Tóm lại, Tà đạo theo Tạng Kinh thêm nhiều hơn 4 chỉ theo Tạng Vi Diệu 
Pháp, đó là: Tà ngữ, Tà nghiệp, Tà mạng và Tà niệm. Khi nói về chi pháp thì 4 Tà 
đạo này không có chỉ pháp riêng mà chỉ là cách trình bày của Tâm sinh khởi 
(Cittuppäda) liên quan đến Khẩu ác hành, Thân ác hành, nuôi mạng bắt chính và các 
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sự ghi nhớ những ác hành. 


IV. INDRIYA - CĂN: 


ndriya - Căn nghĩa là sự cai quản, chủ quản, sự làm chủ các thực tính pháp 
đồng sinh với bản thân. Hoặc là sự đứng đầu trong việc hoàn thành nhiệm vụ, bổn 
phận của mình. Như Pä|i định nghĩa: 


* ndamti paramissarlyam karonifí = indriyãni. 
Các pháp nào là pháp chủ quản, khiến mình có quyển lực tối thượng, các pháp ấy 
gọi là /đ//⁄4, dịch là căn, pháp chủ. 


Ví dụ: (2&hundriya - Nhấn căn có chỉ pháp là Nhãn tịnh sắc (Cakkhupasäda) 
là pháp cùng sinh khởi với 9 sắc pháp khác là: đất, nước, lửa, gió, màu sắc, mùi, vị, 
dưỡng tố và sắc mạng căn. Khi nói đến công tác, nhiệm vụ nhìn thấy Sắc trần 
(Rũpärammana) thì chỉ có |/ấn #/nh sắc đóng vai trò chủ sự lớn nhất trong việc nhận 
đối tượng; 9 sắc pháp còn lại đồng sinh với sắc pháp này không thể làm bổn phận 
nhận Sắc trần được. Do vậy, Nhãn tịnh sắc là chủ quản tối cao của việc nhận đối 
tượng qua mắt, nên được gọi là Nhãn căn (Cakkhundriya). 


Tương tự như ví dụ trên, trong nhiệm vụ duy trì các sắc pháp để tổn tại, diễn 
tiến thì /w#arđpa - Sắc mạng căn đóng vai trò chủ quản, có vị trí đứng đầu trong 9 
sắc pháp còn lại như đã nêu. Nghĩa là Sắc mạng căn làm phận sự duy trì mạng sống 
các sắc pháp kia kể từ lúc sinh khởi cho đến khi diệt đi. Như vậy trong công tác duy 
trì sinh mạng cho các sắc pháp đồng sinh thì Sắc mạng căn là pháp chủ quản to lớn, 
nên nó cũng là một Căn (Indriya) và được gọi là /ndr1ya - Mạng căn. 


Có tất cả 22 Căn, được kê ra như sau: 


1, Cakkhundriya - Nhấn căn: pháp chủ quản trong việc nhận Sắc trần. Chỉ 
pháp là "ấn tính sắc - Cakkhupasãda. 


2, Sofindiiza - Nhĩ căn: pháp chủ quản trong việc nhận Thinh trần. Chỉ pháp 
là A7 nh sắc - Sotapasãda. 


3, Ghãníndríya - Tỷ căn: pháp chủ quản trong việc nhận Hương trần. Chỉ 
pháp là 7ý #nh sắc - Ghãnapasãdla. 


4, JWhindriya - Thiệt căn: pháp chủ quản trong việc nhận Vị trần. Chi pháp 
là 7⁄/⁄ệf nh sắc - Ji/hãpasãdh. 
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5, Kãyíndhi⁄a - Thân căn: pháp chủ quản trong việc nhận Xúc trần. Chỉ pháp 
là 7#ân nh sắc - Kãyapasãdh. 


6, /ddhíndrjya - Nữ căn: pháp chủ quản trong việc biểu hiện nữ tính. Chỉ 
pháp là | ứnh sắc - lddhibhävarữpa. 


7, Purisindriya - Nam căn: pháp chủ quản trong việc biểu hiện nam tính. Chỉ 
pháp là Nam đính sắc - Purisabhãvaripa. 


8, /viindriya - Mạng căn: pháp chủ quản trong việc duy trì các sắc pháp 
đồng sinh và pháp chủ quản trong việc duy trì các danh pháp đồng sinh. Chi pháp là 
Sắc mạng căn - Jivitarữpa và Mạng căn tâm sở - Jivitindriyacetasika. 


9, AManindrjya - Ý căn: pháp chủ quản, đứng đầu trong việc dẫn các pháp 
đồng sinh diễn tiến trên đối tượng (các pháp đồng sinh ở đây chính là các tâm sở). Chỉ 
pháp là Ø2⁄727 7âm. 


10, Sukhíndriya - tạc căn: pháp chủ quản trong việc biểu hiện sự thoải mái, 
an lạc trên thân khi tiếp xúc đối tượng hài lòng (itthãrammana) qua Thân môn 
(Kãyadvära). Chi pháp là Vedanäcefas/ka —- Thọ tâm sớ trong Thân thức tâm thọ lạc 


~~= 


(Sukhasahagatakäyaviñfñiänacitta). 


11, Dukkhindriya - Khổ căn: pháp chủ quản trong việc biểu hiện sự không 
thoải mái, khổ đau trên thân khi tiếp xúc đối tượng không hài lòng (anitthärammana) 
qua Thân môn. Chi pháp là ⁄edanäcefas/ka — Thọ tâm sở trong Thân thức tâm thọ 
khổ (Dukkhasahagatakäyaviññãnacitta). 


12, Somanassindriya - Hý căn: pháp chủ quản trong việc biểu hiện sự thoải 
mái, hỷ lạc trong tâm khi tiếp xúc đối tượng vừa ý, hài lòng qua Ý môn (Manodkara). Chỉ 
pháp là Wedanácefas/ka — Thọ tâm sớtrong 62 Tâm thọ hỷ (Somanassasahagatacitta). 

13, 2Øomanassindriya - Lí căn: pháp chủ quản trong việc biểu hiện sự khổ 
sầu trong tâm khi tiếp xúc đối tượng không vừa ý, không hài lòng qua Ý môn. Chỉ 
pháp là ⁄edanäcetas/ka - Thọ tâm sớtrong 2 Sân căn tâm (Dosamilacitta). 

14, Upekkhindriy/a - Xả căn: pháp chủ quản trong việc trạng thái trung dung, 
không khổ, không lạc trong tâm. Chi pháp là Vedanãcefas/ka - Thọ tâm sở trong 55 
Tâm thọ xả (Upekkhäsahagatacitta). 

15, 6addhindrya - Tín căn: pháp chủ quản trong việc có lòng tin, tin tưởng 
vào đối tượng là các pháp thiện hảo. Chi pháp là S2dØ/ãcefas/ka — Tín tâm sởtrong 
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59/91 Tịnh hảo tâm (Sobhanacitta). 


16, VirWindrjya - Tấn căn: pháp chủ quản trong việc nỗ lực, tinh cần trước 
đối tượng là các pháp thiện hảo lẫn bất thiện. Chi pháp là W⁄//⁄acefas/ka - Tấn tâm sở 
trong 73/105 Tâm hợp tấn (Viriyasampayuttacitta). Ở đây, các Tâm phi tấn (Aviriya- 
sampayuttacitta) là các tâm không kết hợp với Tấn, gồm có 16 tâm, đó là: 10 Ngũ song 
thức tâm, 2 Tiếp thọ tâm, 3 Suy đạt tâm và 1 Ngũ môn hướng tâm. 


17, Safíndriya - Niệm căn: pháp chủ quản trong việc ghi nhớ, biết rõ đối 
tượng là các pháp thiện hảo. Chi pháp là S2#ce#as/a - Niệm tâm sớ trong 59/91 
Tịnh hảo tâm (Sobhanacitta). 


18, Samadlhindriya - Định căn: pháp chủ quản trong việc làm cho tâm ổn 
định, trụ vững trên đối tượng mà bản thân nhắm đến. Chỉ pháp là £#agøa/Zceas/ka - 
Nhất tâm tâm sởtrong 72/104 Tâm hợp tấn (trừ Si căn tâm hợp hoài nghì). 


19, Øañ/indriya - Tuệ căn: pháp chủ quản trong việc thấy biết đúng như 


chân như thật, đoạn trừ sự si mê, hiểu sai thực tính pháp. Chi pháp là /2⁄/ãcefasika 
— Tuệ tâm sởtrong 47/79 Tam nhân tâm (Tihetukacitta)'. 


~~~ 


20, Anafñatafññassãmitindriya - Vƒ trí đương trí căn: pháp chủ quản trong 
việc thấy biết Tứ Thánh Đề lần đầu. Biểu hiện rõ điều chưa từng thấy biết thì cũng 
đang thấy, đang biết một cách kỳ diệu như thế. Chi pháp là /2⁄//ãcefas/ka - Tuệ tâm 
sớtrong Nhập Lưu Đạo tâm (Sotäpattimaggacitta). 

21, Afñfindhiya - Dƒ trí căn: pháp chủ quản trong việc thấy biết Chân Pháp 
mà Nhập Lưu Đạo tâm đã thấy đã biết. Chi pháp là 2⁄/⁄ãcefas/ka - Tuệ tâm sở 
trong 3 Đạo tâm bậc trên và 3 Quả tâm bậc dưới. 


22, Añfiãtfãưvindrijya - Cụ trí căn: pháp chủ quản trong việc thấy biết Chân 
Pháp tột cùng, đoạn tận tuyệt đối các phiền não, trầm luân không còn phận sự nào 


phải học và phải hành nữa. Chi pháp là /2//ãcefas/ka - Tuệ tâm sở trong A-ra-hán 
Quả tâm (Arahantaphalacitta). 


* Có tất cả 22 Căn nhưng chỉ pháp chỉ gồm 16, đó là: 


Nhãn tịnh sắc Nhĩ tịnh sắc Tỷ tịnh sắc Thiệt tịnh sắc 
Thân tịnh sắc Nữ tính sắc Nam tính sắc Sắc mạng căn 
Mạng căn tâm sở Tâm Thọ tâm sở Tín tâm sở 
Tấn tâm sở Niệm tâm sở Nhấttâmtâmsở Tuệ tâm sở. 


(*) Một số Chú giải sư cho rằng chỉ pháp cũng là 7ué ¿2m sởtrong 39 tâm, đó là: 
- 12 Dục giới tâm hợp trí (Ñãnasampayuttakãmacitta) và 27 Đại hành tâm (Mahagøatacitta). 35 
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* Trong 22 Căn này, chỉ có 7 Căn thuộc về Sắc pháp, đó là: 


Nhãn căn Nhĩ căn Tỷ căn Thiệt căn Thân căn 
Nữ căn Nam căn. 
* Riêng Mạng căn có cả Danh pháp lẫn Sắc pháp. 
* 14 Căn còn lại chỉ là Danh pháp mà thôi, đó là: 
Ý căn Lạc căn Khổ căn Hỷ căn Ưu căn 
Xả căn Tín căn Tấn căn Niệm căn Định căn 
Tuệ căn Vị tri đương tri căn Dĩ tri căn Cụ tri căn. 
* Có 10 Căn thuộc về Thế gian pháp, đó là: 
Nhãn căn Nhĩ căn Tỷ căn Thiệt căn Thân căn 
Nữ căn Nam căn Khổ căn Hỷ căn Ưu căn. 
* Có 3 căn thuộc về Siêu thế pháp, đó là: 
Vị tri đương tri căn Dĩ tri căn Cụ tri căn. 


* Còn lại 9 Căn thuộc về cả Thế gian pháp lẫn Siêu thế pháp. 


V. BALA - LỰC: 


* Akampanafthena balarn. 
Pháp tánh gọi là /⁄cvì mang nghĩa là không lay động, không dao động. 

* 8alyarnti uppanne paljpakkhadhamme sahani maddanH†i = balãni. 
Các pháp nào có sức mạnh, kháng cự lại, chế phục các pháp đối nghịch đã sinh 
khởi, các pháp đó gọi là 62⁄4, dịch là 4⁄ 

Bala — Lực nghĩa là năng lực, sức mạnh làm cho các pháp đồng sinh với mình 


cứng cáp hơn lên trong việc tạo tác điều thiện hoặc bất thiện. Có tất cả 9 Lực, đó là: 


1, Saddhabala - Tín lực: pháp tánh có niềm tin không dao động trước điều 
đáng tin. Chi pháp là Sad/ácefas/ka — Tín tâm sởtrong 59/91 Tịnh hảo tâm. 


2, Viyabala - Tấn lực: pháp tánh không dao động trong sự tinh tấn, nỗ lực 
trước đối tượng. Chỉ pháp là I⁄⁄/⁄acefas/ka - Tấn tâm sởtrong 105 Tâm hợp tấn. 


3, Safbala - Niệm l/c: pháp tánh không dao động trong việc ghi nhớ, ghi 
nhận đúng đắn. Chỉ pháp là .S2//ce/as/ka - Niệm tâm sởtrong 59/91 Tịnh hảo tâm. 
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4, Samadhibala - Định l/c: pháp tánh không dao động trong việc làm cho 
tâm kiên định trên một đối tượng duy nhất. Chi pháp là Z&aøøa£4cefas/ka - Nhất tâm 
tâm sở trong 72 Tâm (trừ 16 Aviriyacitta - Tâm phi tấn và 1 Vicikicchäsampayutfacita - Tâm 
hợp hoài nghỉ). 

5, Zaññãbala — Tuệ Í/c: pháp tánh không dao động trước việc hiểu biết đúng 
thực tính pháp như chân như thật. Chi pháp là /#2⁄⁄áceías/ka - Tuệ tâm sớ trong 
47/79 Tâm hợp trí (Ñãnasampayuttacitfa). 


6, /4/r/bala - Tàm lực: pháp tánh không dao động trước việc hổ thẹn với tội 
lỗi. Chi pháp là //⁄⁄ce#as/ka - Tàm tâm sớtrong 59/91 Tịnh hảo tâm. 


7, Offappabala - Quý lc: pháp tánh không dao động trước việc ghê sợ với 
tội lỗi. Chi pháp là (2a/pacefas/ka - Quý tâm sớtrong 59/91 Tịnh hảo tâm. 


8, A/ñ//bala — Vô tàm Íc: pháp tánh không dao động trước việc không hổ 
thẹn với tội lỗi. Chi pháp là A///cefas/ka - Vô tàm tâm sớtrong 12 Bất thiện tâm. 


9, Anofappabala - Vô quý l/c: pháp tánh không dao động trước việc không 
ghê sợ với tội lỗi. Chi pháp là .4/ofa/yoacefasika — Vô quý tâm sởtrong 12 Bắt thiện tâm. 


Chín loại Lực này có tất cả 9 chỉ pháp, là các tâm sở trùng với tên gọi của các 
Lực. Trong đó: Vô tàm và Vô quý là các Lực thuộc về phía bất thiện. Tín lực, Niệm lực, 
Tuệ lực, Tàm lực và Quý lực thuộc về phía thiện. Còn Tấn lực và Định lực thuộc về 
thiện lẫn bất thiện. Do nhân này nên 2/2 - /¿/c được xếp vào A⁄f/akasarigaha - Hiỗn 
tạp quy tập là vậy. 


Thông thường, vị tướng quân chỉ huy đoàn quân sẽ không dao động trước 
nhiệm vụ của mình ra sao, thì cũng như thế 9 chỉ pháp mà đứng đầu là Saddhã - Tín 
sẽ không dao động trước phận sự của mình, do vậy nên được gọi là //c /Za/a). 

Sự không dao động của vị tướng quân biểu hiện dưới 2 dạng: 

* Không dao động, lay động trước công tác, nhiệm vụ cai quản, chỉ huy, 
lãnh đạo đoàn quân của mình. 

* Không dao động, nao núng khi đối diện với kẻ thù đang uy hiếp quân 
mình, có khả năng đánh trả, tiêu diệt triệt để quân thù. 

Tương tự như vậy, /ực thuộc về phía thiện sẽ không dao động trước phận sự 
của mình mà lại có thể làm cho các pháp bất thiện - là những pháp đối nghịch với tự 
thân - suy yếu đi và triệt tiêu chúng. Chẳng hạn như 7ƒ: /¿c là sức mạnh của niềm 
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tin một cách vững chãi, không dao động, có thể phá hủy các pháp bắt thiện là nhân 
làm suy yếu đức tin. 


Bên cạnh đó, các /c thuộc về bất thiện pháp cũng không dao động trước 
nhiệm vụ của mình, tức là trụ vững, tăng sức mạnh cho các bất thiện pháp đồng sinh. 
Tuy nhiên, khi thiện pháp khởi lên thì các /c thuộc về bất thiện lại không có khả 
năng làm tiêu hoại thiện pháp được mà năng lực còn bị giảm dần và phải nghiêng 
theo phía thiện là pháp đối nghịch với mình. Ví dụ như W⁄2 3m / có năng lực 
không dao động trong việc không hổ thẹn với tội lỗi, nhưng khi 72/n //c khởi lên thì 
Vô tầm lực sẽ bị yếu thế, phải thua cuộc, không thể kháng cự lại được, khiến cho sự 
hổ thẹn trước tội lỗi mạnh hơn lên do khả năng của 7â //cvậy. 


Như vậy /¿c có cả Thiện lực và Bất thiện lực. 


— Bất thiện lực (Akusalabala) có sức mạnh chịu đựng, không lay động trước 
thiện pháp mà thôi, nhưng không có khả năng áp chế các thiện pháp đối nghịch với 
mình được. 

- Thiện lực (Kusalabala) có sức mạnh chịu đựng, không lay động trước bắt 
thiện pháp và còn có khả năng áp chế, tiêu trừ các bất thiện pháp đối nghịch với 
mình nữa. 

Khả năng áp chế, tiêu trừ các pháp đối nghịch ở đây là muốn nói đến /c có 
thể đoạn trừ (pahäna) các ác pháp qua 3 dạng: Nhất thời đoạn trừ (Tadahgapahäna), 
Trấn phục đoạn trừ (Vikkhambhanapahäna) và Tuyệt diệt đoạn trừ (Samucchedapahãna). 


- Sức mạnh của /¿c ở mức thiện Dục giới chỉ đoạn trừ được pháp bất 
thiện đối nghịch được với một thời đoạn mà thôi, nên ở mức độ M/ất thời đoạn trừ. 


- Sức mạnh của /¿/c ở mức thiện Đại hành đoạn trừ được pháp bất thiện 
đối nghịch được một thời gian dài hơn, dẫu mang tính đè nén nhưng lại ở mức độ 
cao hơn là 7zấn phục đoạn trừ. 


- Sức mạnh của //c ở mức thiện Siêu thế đoạn trừ được pháp bất thiện 
đối nghịch một cách tuyệt đối, ở mức độ cao nhất nên gọi là 7uyét diệt đoạn trừ. 
VI. ADHIPATI - TRƯỞNG: 


Adhipa/ — Trưởng: là pháp tánh đứng đầu, lớn nhất trong các pháp cùng sinh 
khởi với mình. Pã|i có nêu: 


* Adhinãnam patí = adhipati. 
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Pháp đứng đầu các pháp cùng hiện hữu với mình gọi là az/2zf/, dịch là #rưởng 


* Adh/ko patí = adhipati. 
Pháp đứng đầu, lãnh đạo, có quyền lực nhất gọi là az2/zf/ dịch là #ưởng. 


Ở đây, 7rưởng là pháp đứng đầu, lãnh đạo tối cao nhất, pháp đem lại sự 
thành tựu chắc chắn, khi đã có 7zưởng rồi thì điều mà không đạt kết quả tựu thành 
là không có. Như Pã|i đã nêu: 


- Chandavato kim nãma kammam na sijhaH. 

Khi Z//chiện hữu rồi thì điều gì không thành tựu là không có. 
- Viriyavato kim nãma kammatn na síjhati. 

Khi zấn hiện hữu rồi thì điều gì không thành tựu là không có. 
- Ctavato kim nãma kammaimm na sijhati. 

Khi z2m hiện hữu rồi thì điều gì không thành tựu là không có. 
- Fañfñãvato kim nãma kammatn na sijhati. 

Khi z„é hiện hữu rồi thì điều gì không thành tựu là không có. 


Ý nghĩa của 7zưởng này chính là thực tính pháp lãnh đạo tối cao, dẫn đến sự 
thành tựu trong công việc, phận sự một cách chắc chắn. 


Pháp đứng đầu, lãnh đạo, chủ quản các pháp đồng sinh với mình có 2 loại: 


- Pháp đứng đầu, lãnh đạo, chủ quản là Căn (Indriya). 
- Pháp đứng đầu, lãnh đạo, chủ quản là Trưởng (Adhipati). 


Trong đó Œăn là pháp đứng đầu, lãnh đạo, chủ quản nhưng không phải là 
pháp tối cao bậc nhất. Nghĩa là khi sinh khởi thì sẽ có nhiều (2z sinh khởi đồng thời 
mà không đối lập nhau. Bởi vì pháp đóng vai trò là (2z ấy chỉ đứng đầu, chủ quản 
trong phận sự, công tác, của mình; không lấn át, tranh quyền với các Căn khác do 
mỗi ŒZn có nhiệm vụ, chức năng riêng biệt. 

Còn 7zướng là pháp đứng đầu, lãnh đạo, chủ quản tối cao bậc nhất đối với 
các pháp đồng sinh với mình. Do vậy, khi sinh khởi thì chỉ sinh khởi duy nhất một 
Trưởng mà thôi, các pháp còn lại không thể thành 7zướng được. Bởi lẽ, để công tác, 
nhiệm vụ được hoàn thành thì người đứng đầu làm công việc lãnh đạo phải là duy 
nhất một người và chính người này sẽ dẫn dắt các cấp dưới hay cận sự của mình 
hoàn thành công tác, nhiệm vụ ấy được. 


Adhipatí - Trưởng gồm có 4 loại, đó là: 
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1, Chandãädhipatí - Dục trưởng: pháp tánh đứng đầu, lớn trội trong sự mong 
muốn, hết lòng để thành tựu công tác. Chi pháp là ŒandZcefas/ka - Dục tâm sở 
trong 18 Nhị nhân tốc hành tâm (Dvihetukajavanacitta) và 34/66 Tam nhân tốc hành 
tâm (Tihetukajavanacitta), gọi là 52 Hữu trưởng tốc hành tâm (Sãdhipatijavanacitta). 

2, Viryädhipati - Tấn trưởng: pháp tánh đứng đầu, lớn trội trong sự nỗ lực, 
tinh cần để thành tựu công tác. Chi pháp là I⁄/⁄acefas/ka - Tấn tâm sởtrong 52 Hữu 
trưởng tốc hành tâm. 

3, Cftãdhipatí - Tâm trưởng: pháp tánh đứng đầu, lớn trội trong sự nhận biết 
đối tượng, hết lòng quan tâm để thành tựu công tác. Chỉ pháp là 52 // #ưởng tốc 
hành tâm. 

4, Vimansãdhipati - Thẩm trưởng: pháp tánh đứng đầu, lớn trội trong việc 
thấy đúng thực tính pháp, dùng trí tuệ để thẩm sát đối tượng như chân như thật. Chỉ 


~~~ 


pháp là /Ø2//⁄ãcefas/ka ~ Tuệ tâm sởtrong 34/66 Tam nhân tốc hành tâm. 


55 JAVANACITTA - TÓC HÀNH TÂM 


1 Ahetukajavanacitta bao gồm 1 Hasituppädacitta 
2 Ekahetukajavanacifa bao gồm 2 Mohamilacitta 
8 Lobhamilacitta 
: 2 Dosamlacitta 
18 Dvihetukajavanacitta bao gỗm 
4 Mahäkusalañanavippayuttacitta 
4 Mahäkiriyäñãnavippayuttacitta 
4 Mahäkusalañänasampayuttacitta 52 Sãdhipatijavanacitta 
4 Mahäkiriyäñãnasampayuttacitta 
344 Tihetukajavanacita bao gồm 9 Mahagøatakusalacitta 
9 Mahagsatakiriyäcitta 


8 Lokuttaracitta 


VII. ÄHÄRA - VẬT THỰC: 


Ahãra — Vật thực dịch là đưa đến, dẫn đến, là nhân trợ giúp dẫn đến quả phát 
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sinh. Pã|i định nghĩa như sau: 

* AhãrantTfi = ähãrã, 

Các pháp nào đưa đến việc quả của mình sinh khởi, các pháp đó gọi là Z/Z⁄2, dịch là 
Vật thực. 

Như vậy, I⁄ /øc chính là nguyên nhân hỗ trợ cho quả khởi sinh và giúp 
cho tổn tại, phát triển được. I⁄4 /2/ctợ như người lãnh đạo, người quản lý công việc 
các loại; bởi vì theo lẽ thường, các công việc sẽ được tạo nên, được duy trì để tiến 
hành, và phát triển hơn lên là phải dựa vào người lãnh đạo. Vai trò của người này rất 
quan trọng, vì nếu thiếu người lãnh đạo, người quản lý này thì những công việc ấy 
không thể tiến hành và phát triển được. Cũng như thế, sự sinh tồn của mọi chúng 
sinh trong cõi Dục giới sẽ không thể tổn tại và tiến triển nếu như thiếu lật /c. 
Nghĩa là, khi các chúng sinh này sinh ra do nghiệp thiện và nghiệp bất thiện rồi, họ 
sẽ sống còn, lớn lên được là nhờ vào (2⁄4 - 2ưỡng fố có trong các loại thức ăn, dẫn 
đến việc tạo ra các Ä#ãr2/arữpa - Vật thực khởi sắc (sắc do vật thực sín/). Khi các vật 
thực khởi sắc đã sinh ra, chúng sẽ nuôi dưỡng cơ thể của các chúng sinh và họ sẽ 
sống, phát triển thân thể và duy trì mạng sống đến hết tuổi thọ. Đấy chính là vai trò 
lãnh đạo của vật //œ làm cho quả sinh khởi, trụ lại và phát triển. 


Ahãra — Vật thực gồm có 4 loại, đó là: 

1, Kabalikãrãhãra - Đoàn thực: pháp tánh đưa đến sự khởi sinh của I⁄f /hc 
khởi sắc. Chỉ pháp là (⁄2 ~ Dưỡng tố trong các loại thức ăn được ăn vào. 

2, Phassãhãra — Xúc thực: pháp tánh đưa đến sự khởi sinh của các cảm giác, 


của Thọ (Vedanä). Chỉ pháp là /2/assacefas/ka — Xúc tâm sởtrong tất cả các tâm. 


3, Manosaficetanähãra - Tư niệm thực: pháp tánh đưa đến sự khởi sinh của 


hạn. Chi pháp là (ø/anãcefas/ka - Tác ý tâm sớtrong tất cả các Tâm. 

4, Vññãnãhãra — Thức thực: pháp tánh đưa đến sự khởi sinh của các Tâm sở 
(Cetasika) và Nghiệp khởi sắc (Kammajaripa). Chi pháp là tất cả các 72m. 
GIẢI THÍCH 


* Đoàn thực: đưa đến sắc pháp được sinh khởi từ Dưỡng tố (Ojã); đó là 
cơm, nước, sữa, bánh trái v.v... làm sinh ra kậ #ực khởi thuận sắc khối (Ahãrz/2- 
sudthafƒhakakaläp2) bên trong cơ thể các chúng sinh. Nghĩa là khi chúng sinh được 
sinh ra do năng lực của nghiệp bất thiện (akusalakamma) hoặc của nghiệp thiện thế 
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gian (lokiyakusalakamma) rồi, các chúng sinh ấy muốn sống còn và có cơ thể phát triển 
thì phải nhờ vào /2ưỡng /ố có ở trong các thức ăn, là cái đem đến sự sinh khởi của 
Vật thực khởi sắc (Ahãra/arpa)— các sắc pháp sinh khởi do vật thực - để nuôi nắng cơ 
thể. Do vậy /2ưỡng íố trong các vật thực được chúng sinh ăn vào gọi là Øøàn fhc 
(KabAlikãrãhãr4) 


* Xúc tâm sở (Phasacetasia): được gọi là Vật thực bởi vì đem đến các cảm 
thọ các loại như: lạc, khổ, không lạc không khổ. 


Thông thường các chúng sinh biểu hiện các cảm giác khổ, lạc hoặc không 
khổ, không lạc thì phải dựa vào sự tiếp xúc giữa đối tượng, căn môn với tâm thức. 
Việc tiếp xúc, hội tụ giữa 3 loại pháp này gọi là Xc /2saJ Nếu không có Xức thì 
các cảm giác, cảm nhận sẽ không thể có được, và một khi chúng sinh thiếu đi sự cảm 
nhận rồi thì lòng tham lam, sự dính mắc nơi đối tượng vừa lòng hoặc các thái độ tâm 
khác cũng không thể có được. Như thế chúng sinh không thể nào lớn lên, phát triển 
lên như thường tình. Do vậy Xúc được gọi là Xúc #hc (/hassáhấra) vì đem các Thọ 
(Vedana) đến. Đó là các cảm giác của chúng sinh trong khi thụ hưởng đối tượng vậy. 


* 7ác ý tâm sở (Cetanãcefasika): được gọi là Vật thực bởi vì đem đến sự sinh 
khởi của các Quả tâm (Vipakacitta), ví dụ như Tục sinh tâm (Patisandhicitta) và Ngũ thức 
tâm (Pañcaviññänacia) chẳng hạn. 


Nói chung, trừ bậc Thánh A-ra-hán ra, các chúng sinh trên vũ trụ nhân hoàn 
này, khi chết đi đều phải tái sinh nối tiếp ngay và sau đó sẽ có cái thấy, cái nghe, cái 
ngửi, v.v... xuất hiện. Tất cả các tâm này đều là các tâm quả, còn pháp là nhân của 
các tâm quả này chính là 7ác ý /Ce#anã! Nó có trạng thái xếp đặt các tạo tác khác 
nhau qua thân, khẩu và ý. Nếu không có 7ác ýthì các chúng sinh sau khi chết đi sẽ 
không có tái sinh nữa và rồi không có cái thấy, cái nghe, v.v... tiếp nữa. Tác ý như đã 
nói này có 2 dạng: 

- 7ác ý kết hợp trong các tâm bất thiện và các tâm thế gian thiện là pháp 
trực tiếp dẫn các tâm quả sinh khởi. 

- Tác ý kết hợp trong các tâm khác hai loại tâm trên, là pháp dẫn các pháp 
đồng sinh (tâm sở) sinh khởi mà thôi. Loại 74c ý này chỉ là pháp kích thích, tác động 
làm cho các pháp kết hợp (sampayuttadhamma) với mình sinh khởi và làm tròn phận sự 
của bản thân; như thế việc nó làm cho quả khởi sinh là không biểu hiện rõ nét lắm. 

Dấu sao đi nữa, việc cho rằng 7ác ý ¿2m sởsinh khởi trong tất cả các tâm làm 
phận sự đem đến sự khởi sinh của các tâm quả và các pháp kết hợp đều được cả. Vì 
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lý do đó mà 7ác ý ¿âm sởtrong tất cả các tâm mang tên là A⁄anosafcetanähãra - Tư 
niệm thực. 


* 7Đức (W//ãna): được gọi là Vật thực bởi vì nó dẫn cho tâm sở và các 
nghiệp khởi sắc sinh ra. 

Thông thường thì 4 Danh uẩn: Tâm và Tâm sở đều có sự sinh và diệt đồng 
thời, có cùng đối tượng và trú xứ. Tuy nhiên 72 vẫn là nhân vật đứng đầu, tâm làm 
chủ các pháp; cho nên tâm chính là người lãnh đạo của tâm sở và nghiệp khởi sắc. 
Nghĩa là ở Thời tục sinh (Patisandhikala) thì Tục sinh tâm là pháp dẫn đến sự sinh khởi 
của các Tâm sở và Nghiệp khởi sắc, còn trong Thời thường nhật (Pavattikäla) thì các 
tâm thường ngày sẽ dẫn cho các Tâm sở sinh khởi mà không dẫn các Nghiệp khởi sắc 
sinh khởi được. Sở dĩ như thế vì các Nghiệp khởi sắc không phải là các sắc pháp do 
tâm sinh (Cittajarũpa - Tâm khởi sắc) mà là sắc pháp sinh khởi từ nghiệp (Kammajarũpa). 
Mặc dầu các Nghiệp khởi sắc trong Thời thường nhật cũng như các Nghiệp khởi sắc 
của các phạm thiên ở cõi trời Vô tưởng sinh khởi đều không dựa vào tâm trong kiếp 
hiện tại, nhưng chúng được sinh ra do nghiệp quá khứ gọi là Kammaw/ñãna - Nghiệp 
thức, đó là các tâm bất thiện và các tâm thế gian thiện. Và tất cả đều có tên là 7c 


Tóm lại, P|i tổng kết như sau: 
OJATTHAMAKARUPAM YE VEDANAM._ PATISANDHIKAM 


NÂMARUPAM ÄHARANTI TASMÄAHARÄ'TI VUCCARE 
Các pháp nào dẫn Dưỡng tố sắc khối, Thọ, Tục sinh thức, Danh - 
sắc (Tâm sở và Nghiệp khởi sắc) đến. Bởi thế, các pháp đó được gọi 
là Vật thực. 

Trong Tạng Kinh cũng có ghi: 

* Sabbe sattã äãhãraffh/likã. 
Tất cả chúng sinh sống còn là nhờ vào vậy /ực 
Như vậy 4 loại Vật /2ực /Ä#Zra) đem đến những pháp như sau: 


¡, Đoàn thực (abaliKarãhZrz) đem Dưỡng tô sắc khối (sắc pháp sinh khởi do 
Dưỡng tố - Ojã) đến trong nội thân các chúng sinh. 


ii, Xúc thực (Phassãhãra) đem Thọ (Vedanä), là sự cảm nhận đối tượng như 
Khổ, Lạc, v.v... đến cho chúng sinh. 
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li, 7 niệm thực (Manosañcefanahãrz) đem đến Tục sinh thức (Patisandhi- 
viññãna) và các Uẩn kết hợp (Sampayuttakhandha); đó là sự tái sinh của loài người, chư 
thiên, địa ngục, ngạ quỷ, ... cho đến cái thấy, cái nghe, v.v... của mọi chúng sinh. 


~Zz~Z=_~ 


iv, 72ức thực (Wi2ãjähãz) đem đến các Tâm sở (Cetasika) và các Nghiệp 
khởi sắc (Kammajaripa). 


QUAN SÁT VẺ VIỆC TRÌNH BÀY CÁC CHI PHÁP 
Trong Thắng Pháp Tập Yếu Luận, chương 7, trưởng lão Anuruddha có viết: 
“añcaviãnesu /hãnafigãni aviivesu bảlãn/, ahelukesu magsangãni na 
labbhanH. Tathã vicikicchãcie ekagsatã maggindriyabalabhavam na gacchatí”. 
“Các Thiền chỉ không có mặt trong Ngũ thức tâm, các Lực không có trong các tâm Phi 
tấn, các Đạo chỉ không có trong các tâm Vô nhân. Cũng vậy, trong tâm Hoài nghỉ thì Nhất tâm tâm 
sở không trở thành Đạo chỉ, Căn và Lực”. 


Thật vậy, trong 10 Ngũ song thức tâm, là những tâm không kết hợp với Tầm 
tâm sở (là trợ duyên quan trọng nhất của các Thiền chỉ khác), cho nên các tâm này không 
thể tính là có 7⁄/⁄ên œw/ được; mặc dầu các tâm ấy có kết hợp với các tâm sở khác 
đóng vai trò làm thiền chỉ được, ví dụ như tâm sở Nhất tâm chẳng hạn. 


Tâm Phi tấn (Aviriyacita) gồm 16 tâm: 10 Ngũ song thức tâm, 2 Tiếp thọ tâm, 
3 Suy đạt tâm, và 1 Ngũ môn hướng tâm, chúng là những tâm không được mạnh mẽ, 
thụ động nên không thể có các /ực được. 


Tâm Vô nhân (Ahetukacita) có 18 tâm gồm 16 tâm Vô tấn cộng với Ý môn 
hướng tâm và Tiếu sanh tâm. Chúng là những tâm không kết hợp với nhân (hetu) nào 
cả nên không có Đạo chi nào có mặt trong các tâm này cả. Bởi vì chỉ có những tâm 
Hữu nhân (Sahetuka) mới dẫn chúng sinh đến Lạc cảnh, Khổ cảnh hay Niết-bàn được. 
Cho nên không có các Đạo chỉ trong các tâm Vô nhân. 


Về phần /át tâm tâm sở (Fkagøat2cefas/a) trong Hoài nghỉ tâm (Vicikicchacitta) 
là tâm chỉ có một nhân là Nhân si (Mohahetu), sức mạnh cũng không lớn, còn thêm sự 
nghỉ ngờ, tính không xác định kết hợp vào nữa, cho nên đã yếu kém lại yếu kém 
hơn; vì vậy Nhất tâm tâm sở này trong Hoài nghỉ tâm không thể trở thành Thiền chị, 
Đạo chi, Căn hay Lực được. 
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TÔỎNG KẾT MISSAKASANGAHA 


2. JHÃNANGA 


3. MAGGANGA 


12 


4. INDRIYA 
22 


9.Manindriya 121 


6. ADHIPATI 


3.Cittãdhip. 52/84 |4.Viññãnãhãra --121 





2/Phasahära --121 





5.Somanassa -- 62 


6.Domanasa 2 


7.Upekkhä --47(8) 


10.Sukhindriya  -- 1 
11.Dukkhindriya -- 1 
12.5omanassin. -- 62 
13.Domanasin. -- 2 
14.Upekkhin. -- 55 











JIMITINDRIYA, JÏMITARÙPA 


4.Ekaggafä --111(10) 


8.Sam.sama.  — 91 
12.Mic.samä. -- 11(1) 


4.Samadhibala 
~— 104 (16,1) 


18.Samadhindriya 
~ 72 (16,1) 


8.JMitindriya 121 





ITAKKA 


1.Vitakka 44,11 


2.Sam.sakap.-- 24,11 
10.Mic.sankap. -- 12 





2.Vicära -- 44,11,11 





—91 
~12 


6. Sam.vãyäma 
11.Mic.vãayãma 


16.Viriyindriya ~ 105 |2.Viriyabala -- 105 


2.Viriyadhipati 
~- 18,34/66 





3.PRi ~18,11,11,11 








HANDA 


1.Chandädhipati 
~- 18,34I66 





LOBHA 


1.Lobhahetu -- 8 





DOSA 


2.Dosahetu -- 2 





MOHA 


3.Mohahetu --12 








AHIRIKA 


8.Ahirikabala -- 12 





ANOTTAPPA 


9.Anotap.bala-- 12 





DITTHI 


9. Micchaditthi 








SADDHÄ 


15.Saddhindriya -- 91 |1.Saddhäbala -- 91 





SATI 


7.Sammãsai  - 91 


175atindrya 91 |3.Satibala  --91 





HIRI 


6.Hiribala  -- 91 





OTTAPPA 


7.Ottappabala-- 91 





ALOBHA 


ADOSA 


4.Alobhahetu--91 


5.Adosahetu --91 





SAMMÄAVÄCÃ 
SAMMAKAMMANTA 


SAMMÄAÃJÌVA 


3.Sammäväcã -- 8/40 
4.Sammäkam. -- 8/40 


5.Sammãäjwa ~ 8/40 





6.Amohahetu 
— 47/79 


1.Sammäditthi 
-—- 47/79 


19.Paññindri. -- 47/79 
20.Anañ.indriya - 1 |5. Paññäbala 
21.Aññinindriya -- 3,3 


22.Aññã.indriya — 1 


4.Vimamsädhipati 
— 34/66 





1.KabalT.ähãra 





5 PASAÄDARUPA 


1. Cakkhundriya 
2. Sotindriya 

3. Ghãnindriya 
4. Jivhindriya 

5. Kayindriya 





2 BHÃVARÙPA 


CỘNG CHI PHÁP MỖI NHÓM 








6. Itthindriya 
7. Purisindriya 











45 


VI DIỆU PHÁP TOÁT YẾU - TƯƠNG HỢP 


CHÚ THÍCH: BẢNG TỔNG KẾT HỒN TẠP QUY TẬP 

¡, Cột dọc cuối cùng có chữ CỘNG, chữ số góc trên trái chỉ số zợng nhóm pháp mà chỉ 
pháp ấy có mặt. Còn chữ số góc dưới phải chỉ số /ượng tống cộng các chi pháp đã tham gia. 

ii, Con số đứng sau dấu 2 vạch (--) chỉ số lượng tâm mà chỉ pháp ấy (tâm sở) kết hợp 
được. Ví dụ: 


18. Samädhindriya -- 72 (16,1) nghĩa là: Nhất tâm tâm sở (Ekaggatäcetasika) có trong 72 
tâm (trừ 16 Aviriyacitfa - tâm Phi tấn và 1 Vicikicchãsampayuttacitta - tâm Hoài nghị), v..... 


iii, Con số không có dấu 2 vạch (--) dẫn trước chỉ số lượng tâm là chỉ pháp của nhóm 
pháp ấy. Ví dụ: 


3. Cittadhip. 52/84 nghĩa là: chi pháp của Cittadhipati - Tâm trưởng là 52 hoặc 84 (Nhị 
nhân tốc hành và Tam nhân tốc hành) tâm. 


)k)k)—) *Œ4C4CŒ( 
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BODHIPAKKHIYASAÑGAHA — GIÁC PHẦN QUY TẬP 


Bodhipakkhiy/asarigaha - Giác phân quy tập là sự kết hợp, tích tập những 
nhóm pháp là các yếu tố đưa đến giác ngộ. Chiết tự như sau: 
* 8odhí + pakkhiya + sarigaha = Bodhipakkhiyasarigaha. 
— 8odji: biết, thấy, giác ngộ; nghĩa là biết cách làm cho đoạn tận trầm 
luân, khổ não, đó chính là biết Tứ Thánh Đề (Catuariyasacca). 
- Pakkhi/a: phần, phía, bộ phận. 
— a4øaha: tập yêu, quy tập, kết hợp. 
*_ 8odhipakkhiyadhamma: là pháp thuộc về bộ phận làm cho thấu biết 
Thiền, thấu biết Đạo, Quả; nói gọn lại là công cụ để giác ngộ. 
* 8odhipakkhiyasarigaha: là sự quy tập các pháp làm công cụ, phương tiện 
cho việc giác ngộ, giải thoát. Như các kệ thi Pä|i đã trình bày: 


athasahgoha: 
6. CHANDO CITTAMUPEKKHA CA SADDHA PASSADDHIPITIYO 
SAMMADITTHI CA SANKAPPO VÄYÄMO VIRATITTAYAM 
7. SAMMASATI SAMMADHI'TI CUDDASETE SABHÄAVATO 
SATTATIMSAPPABHEDENA SATTADHA TATTHA SANGAHO 


Như vậy, (Giác phần) quy tập có 7 nhóm, chia thành 37 loại pháp, về 
mặt thực tính pháp thì gồm 14 chỉ pháp là: Dục, Tâm, Xả, Tín, Tịnh, 
Phi, Chánh kiến, Tư duy, Tấn, 3 Tiết chế, Chánh niệm và Chánh định. 


+ Bảy nhóm pháp được nêu trong kệ thi là: 


¡, Satipatthäna - Niệm xứ 4 
ii, Sammappadãäna - Chánh cần 4 
ii, Iddhipada - Thần túc 4 
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iv, Indriya - Căn 

v, Bala - Lực 

vi, Bojhahga - Giác chỉ 
vii, Magøanga - Đạo chỉ. 


6S) 
M [m xi G Ơn 


Tổng cộng : 


+ Theo thực tính pháp thì số chỉ pháp sẽ là: 


* Satipatthäna - Niệm xứ = Sati - Niệm 1 
* Sammappadäna - Chánh cần _= Viriya - Tấn 1 
* Jddhipäda - Thần túc = Chanda - Dục, Citta - Tâm, Paññä - Tuệ 3 
* Indriya - Căn ¬ k auSŠt ca 
* Bala - Lực } = Saddhaä - Tín, Ekaggatä - Nhât tâm 2 
* Bojhahga - Giác chỉ = PIti - Phi, Passaddhi - Tịnh, Vedanä - Thọ 3 
* Maggahga - Đạo chỉ. = Vitakka - Tầm, Sammãväcã - Chánh ngữ, 
Sammäkammanta - Chánh nghiệp, Sammääja - Chánh mạng 4 
Tổng cộng : 14 


I. SATIPATTHÀANA - NIỆM XỨ: 


Đa phần chúng sinh phải chịu tử sinh luân hồi, khổ não trầm luân, do nhân, 
tùy duyên mà đếm số đời số kiếp không cùng bất tận, cho đến chừng nào mà Đức 
Phật Chánh Đẳng Giác xuất hiện trên thế gian thì mới có cơ may thoát khỏi vòng 
luân hồi khổ não ấy được. 


Khi Đức Thế Tôn xuất hiện trên trần thế, thấy rõ chân lý rồi, Ngài biết rằng 
chỉ có Niết-bàn mới chấm dứt được tử sinh luân hồi và chỉ có chứng ngộ Tứ Thánh 
Đề thì chúng sinh mới hoàn toàn giác ngộ giải thoát. Ngài cũng chỉ ra con đường đưa 
đến Niết-bàn ấy ở trong Kinh Đại Niệm Xứ (Mahãsatipatthäna) như sau: 


4kãyano ayamn bhíkkhave maggo sattãnam visuddhivã sokaparidevanam 
samalkkamaya dukkhadomanasänan atihaigamaa ñãyasa adhigamäya 
nibbãnassa sacchiKiivãya yadldam cattãro satijpaffhãnấ”. 

“Này chư tỳ khưu, đây là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh cho chúng sinh, 
vượt khỏi sầu não, diệt trừ khổ ưu, chứng ngộ chánh trí, thấu rõ Niết-bàn, đó là bốn Niệm xứ”. 

Từ .%2//oaffhãna chiết tự thành: sa + paffhãna. 

* ,sa/í dịch là Viêm, nghĩa là sự ghi nhớ, ghi nhận. Ở đây chính là sự ghi nhớ 
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các công đức, sự việc thiện lành mà đã làm rồi hay là đang làm, hoặc nhớ đến ân 
đức Phật bảo, ân đức Pháp bảo, ân đức Tăng bảo; chí đến ghi nhận hiện tại của 
danh-sắc mà không bỏ quên. Đúng như trong bộ Phụ Chú giải có ghỉ: 
- Saraf[fi satl. Adanã katãni kalabbani ca kal/ãnakammani vã Buddha- 
gunädni vã anpamajjanavasena upagacchafff/ attho”. 
“Niệm là sự ghi nhớ. Nghĩa là nhớ được những việc thiện lành mà bản thân đã làm 
và đang làm, hoặc nhớ đến các ân đức như ân đức Phật chẳng hạn nhờ vào không 
quên, không nhầm”. 


** Øa//hãna dịch là Xứ, nghĩa là đối tượng, nền tảng, nơi đặt để. Đó là nơi 
đặt để, là đối tượng của các pháp như niệm, v.v... Đối tượng này chính là danh-sắc, 
là cái mà .$2/sampa/aña - Chánh niệm tỉnh giác biết được, thấu rõ trong quá trình 
tu tiến minh sát (vipassanã) nhằm đạt đáo sự thanh tịnh thoát khỏi mọi phiền não, khổ 
đau. Pä|i định nghĩa như sau: 


- FatthãlI†i = pal†hãnaIn. 
Nơi đặt để của pháp, tức là đối tượng gọi là /oa///2Zna, dịch là xứ 


Pháp nhận biết đối tượng, tức là đặt mình lên danh pháp, sắc pháp ấy, chính 
là Mệm (42f/. Niệm luôn ghi nhận kịp thời pháp hiện tại, thì gọi là A⁄ệm xứ (%a/- 
0affãnz) Trong Kinh Đại Niệm Xứ, Đức Thế Tôn thuyết về 4 loại Niệm xứ, đó là: 

- “dha, bhikkhave bhíkkhu kãye kãyãnupassi viharatÍ ãtãpï sampajãno 

satimã vínewa loke abhíjhãdomanassain“ 
“Này các tỳ khưu, tỳ khưu trong Pháp và Luật này, sống tùy quán thân trên thân, 
tinh cần, tỉnh giác, có niệm, chế ngự tham ưu ở đời”. 


- “Wedanasu vedanãnupassï viharati äãtãpï sampajãno satimã vineyya loke 


abhijhãdoInanassaIn “. 
“Tỳ khưu sống tùy quán thọ trên các thọ, tinh cần, tỉnh giác, có niệm, chế ngự tham 
ưu ở đời”. 


- “Cie@Ặ citãnupasi viharati ãtãpï sampajäno satimã vínewa loke 


abhihãdomannassarm “ 
“Tỳ khưu sống tùy quán tâm trên tâm, tinh cần, tỉnh giác, có niệm, chế ngự tham ưu 
ở đời”. 


- “Dhammesu dhammãnupassĩ víharai ãtãpï sampajãno satimã víineyya 
loke abhíjhãdomanassam“. 
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“Tỳ khưu sống tùy quán pháp trên các pháp, tinh cần, tỉnh giác, có niệm, chế ngự 
tham ưu ở đời”. 


Bốn niệm xứ được Kinh này nêu ra là: 


i, Kãyãnupassanäsatipaffhãna - Tùy quán thân niệm xứ: đặt niệm ghi 
nhận, quan sát thường xuyên trên thân là sắc uẩn (hơi thở, các oai nghi, v.v...). Chi pháp 
chính là S2/cefas/a - Niệm tâm sớtrong 8 Đại thiện tâm (Mahakusalacitta), 8 Đại duy 
tác tâm (Mahäkiriyäcitta) và 26 An chỉ tốc hành tâm (Appanäjavanacitta). 


li, Wedanãnupassanäsatipaffhãna - Tùy quán thọ niệm xứ: đặt niệm ghi 
nhận, quan sát thường xuyên trên các thọ (khổ, lạc, xả). Chi pháp chính là 52f/ce/as/ka 
- Niệm tâm sởtrong 8 Đại thiện tâm, 8 Đại duy tác tâm và 26 An chỉ tốc hành tâm. 


li, (ãnupassanäsatijpaffhãna - Tùy quán tâm niệm xứ: đặt niệm ghi 
nhận, quan sát thường xuyên trên tâm (tâm có tham, tâm có sân, v.v...). Chỉ pháp chính 
là 6a//cefas/ka - Niệm tâm sớtrong 8 Đại thiện tâm, 8 Đại duy tác tâm và 26 An chỉ 
tốc hành tâm. 


IV, /hammãnupassanäsatipafthãna - Tùy quán pháp niệm xứ: đặt niệm 
ghỉ nhận, quan sát thường xuyên trên thực tính pháp, là danh-sắc (5 triỀn cái, 5 uẩn, 
v.v...). Chỉ pháp chính là 52#ce#as/ka - Niệm tâm sớtrong 8 Đại thiện tâm, 8 Đại duy 
tác tâm và 26 An chỉ tốc hành tâm. 

Do nhân gì mà Đức Đạo Sư chỉ dạy 4 Niệm xứ thôi? Bộ Chú giải S2mo/a- 
vínodanï đã ghi rằng sở dĩ như thế là vì chúng sinh hữu duyên có căn tính khác nhau, 
có sự tu tập về chỉ và quán khác nhau, có trí tuệ ba-la-mật không giống nhau. 

Đa phần hành giả tu tập niệm xứ có 2 loại căn đính (car#zJ đó là người có 
tính Ái dục (Tanhãcarita) và tính Tà kiến (Ditthicarita). 


- Tùy quán thân niệm xứ: là đối tượng thô, phù hợp với hành giả có tính 
Ái dục và Trí tuệ yếu. 


- Tùy quán thọ niệm xứ: là đỗi tượng danh pháp vi tế, phù hợp với hành 
giả có tính Ái dục và Trí tuệ mạnh. 


- 7y quán tâm niệm xứ: là đôi tượng danh pháp, không tách xa lắm so 
với quán thọ, phù hợp với hành giả có tính Tà kiến và Trí tuệ yếu. 


- Tùy quán pháp niệm xứ: là đối tượng danh pháp rất vi tế, phù hợp với 
hành giả có tính Tà kiến và Trí tuệ mạnh. 
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Cũng vậy, hành giả tu tập niệm xứ đã có sự tu tập về 7/⁄/ên chỉ (%amafa) và 
Thiên quán (Wipassanä) khác nhau thì sẽ có sự phù hợp đề mục khác nhau: 


- Tùy quán thân niệm xứ: là đỗi tượng phù hợp với hành giả đã có sự tu 
tập về Thiền chỉ yếu. 

- Tùy quán thọ niệm xứ: là đỗi tượng danh pháp vi tế, phù hợp với hành 
giả đã có sự tu tập về Thiền chỉ mạnh. 


- Ty quán tâm niệm xứ: là đối tượng phù hợp với hành giả đã có sự tu 
tập về Thiền quán yếu. 

- Tùy quán pháp niệm xứ: là đối tượng phù hợp với hành giả đã có sự tu 
tập về Thiền quán mạnh. 


Bên cạnh đó, Đức Phật thuyết về Øán n/ệm xứ nhằm đoạn trừ các điên đảo 
vọng tưởng (vipallãsa), cụ thể là: 


- Tùy quán thân niệm xứ nhằm đoạn trừ 77 vọng tưởng (%ublavipallisa) 
- Tùy quán thọ niệm xứ nhằm đoạn trừ /ac vọng tưởng (Sukhavipallisa) 
- Tùy quán tâm niệm xứ nhằm đoạn trừ 7#ường vọng tưởng (Mccavipallisa) 
- Tùy quán pháp niệm xứ nhằm đoạn trừ Nøấ vọng tưởng (Afavipallisa) 


Đạo lộ độc nhất đưa đến Niết-bàn này tuy có 4 lối riêng biệt, nhưng lỗi nào 
cũng dẫn đến đích cuối cùng là đoạn tận tham ưu ở đời, giác ngộ giải thoát như nhau 
HD) Giống như hoàng thành của nhà vua có 4 cửa, ở tại bốn hướng Đông, Tây, Nam, 
Bắc. Các thần dân hay sứ giả ngoại quốc từ 4 phương muốn vào yết kiến đức vua, 
nếu họ đang ở hướng Đông thì theo cửa Đông mà vào, v.v... Họ ở hướng nào thì 
theo cửa hướng ấy vào là thuận lợi nhất. Cũng như thế, Thân, Thọ, Tâm, Pháp được 
ví như cửa 4 hướng vậy. 


1, Kãyãnupassanãsatipaffhãna - Tùy quán thân niệm xứ: 
Từ Kãyãnupassanä chiết tự thành: &ãy⁄a + anu + jpassanã. 
- Kãya dịch là 0hân, là nơi tụ hội của đất, nước, lửa, gió, v.V..., là CƠ thể 
của chúng sinh, thuộc về sắc pháp. 
— Anu dịch là ty, đĩ theo, ... 
— Đassanã dịch là thấu, quán, ... 


Kãyãnupassanä dịch là 7y quán thân, nghĩa là đặt niệm quán sát trên thân 
đến lúc Tuệ minh sát (Vipassanäñäna) sinh khởi, thấy rõ thân chỉ là sắc pháp đúng như 
sự thật. Trong bộ Phụ Chú giải 2zamaffhadipanif/kã có ghi: 
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* “Kã/eê anupassanã = kãyãnupassanã”. 
“Tùy quán trên thân gọi là tùy quán thân”. 
Nghĩa là sự quán sát thân bằng niệm, bằng tuệ để thấy rằng thân này chính là 
sắc pháp, là vật không tốt đẹp, có sự tàn hoại là thường tình. 
Đối tượng của 7y guán thân niệm xứ có tất cả 14 pabba - phân, đó là: 
(1), Ânãpãna - Hơi thở: hơi thở vào và hơi thở ra. 
(2), 1zãpatha — Oai nghí: các tư thê đi, đứng, ngồi và nằm, còn gọi là các 
Đại oai nghĩ. 
(3), Sam/pa/afñfa - Tiểu oai nghí: 7 tư thế nhỏ: 
I, Bước tới, bước lui, 
ii, Quay trái, quay phải, 
iii, Co tay, duỗi tay, co chân, duỗi chân, 
iv, Mặc áo quần, sử dụng đồ vật, công cụ, 
v, Nhai, nuốt, ăn, uống vật thực, 
vi, Đại tiện, tiểu tiện, 
vii, Đi, đứng, ngồi, nằm, lúc sắp ngủ, khi thức dậy, nói năng, v.v... 
(4), af/kdlasañifñä - Thể trược: 32 cơ quan, bộ phận trên cơ thể như tóc, 
lông, móng, răng, da, v.v... 
(5), Cz#udhãfuvavafthãna - Tứ đại: niệm 4 đại là địa đại (đất, thủy đại 
(nước), hỏa đại (lửa) và phong đại (gió). 
(6), Asubha — Bất tính: tử thì vứt bỏ tại nghĩa địa 2, 3 ngày. 
(7), Asubha - Bất tính: tử thì vứt bỏ tại nghĩa địa đã trương phổng, thâm 
đen, xanh, với dòi bọ đục khoét. 
(8), Asubha — Bất tính: từ thì vứt bỏ tại nghĩa địa, bị quạ, diều, chó rừng 
giành giựt ăn thịt. 
(9), Asubha — Bất tính: tử thì vứt bỏ tại nghĩa địa, chỉ còn bộ xương dính 
máu và thịt, có gân ràng rịt. 
(10), Asubha — Bất t/nh: tử thì vứt bỏ tại nghĩa địa, chỉ còn bộ xương dính 
máu, không còn ràng rịt nhau nữa. 
(11), Asubha — Bất tính: tử thì vứt bỏ tại nghĩa địa, chỉ trơ lại những khúc 
xương không có máu thịt và vung vãi khắp nơi . 


52 


Bodhipakkhiyasahgaha - Giác Phần Quy Tập 


(12), AsuBha — Bất t/nh: tử thì vứt bỏ tại nghĩa địa, chỉ còn những cụm 
xương cốt trắng phu. 


(13), AsuBha - Bất tính: tử thì vứt bỏ tại nghĩa địa, chỉ còn những vụn 
xương rải rác khắp nơi. 


(14), Asubha — Bất tính: từ thì vứt bỏ tại nghĩa địa, chỉ còn lại bột xương 
cốt, không còn hình dạng gì nữa. 


+ Trong đó, phần thứ (1) /⁄œ /hở là phép tùy niệm để tu tiến cả 7⁄⁄ên ch/ 
(Samathabhavana) lẫn Thiên quán (Vipassanäblhiãuan): 


- Nếu tùy niệm hơi thở vào ra bằng cách lấy hơi thở (đề mục chế định) làm 
đối tượng nhằm đắc định thì đấy là ø #ến 7Ø%/ên chí 


- Nếu tùy niệm hơi thở vào ra bằng cách lẫy sự nóng lạnh do hơi thở xúc 
chạm với chót mũi làm đối tượng nhằm thấy được tam tướng thì đấy là z /ến 7"/ên 
quái. 


+ Phần thứ (2) (z/ nø//, phần thứ (3) 7/ểu oa/ nøhí và phần thứ (5) 7 đạ/ là 
các phép tùy niệm để ứ ziến 7!iên quán mà thôi. 


+ Phần thứ (4) 7#ể £rược và các phần thứ (6) đến (14) Øáf gn/ là các phép tùy 
niệm để ứu điến Thiên chỉ mà thôi. 


+ Lại nữa, ở phần thứ (3) 7/ểu oa/ nghí (S%ampa/añ/aj, gồm có 7 loại như bước 
tới, bước lui, v.v... thì hành giả lúc đang bước tới, bước lui, quay trái, quay phải, cho 
đến nói năng, nghĩa là nhất cử nhất động đều phải làm với sự tỉnh thức, biết mình tại 
mọi thời điểm đang cử động đó. Ngoài sự tỉnh thức, biết mình lúc đó, hành giả còn 
cần phải ghi nhận (có niệm) các việc mình đang làm, không phải làm vì thích hay chạy 
theo hoàn cảnh mà hành động. Nghĩa là hành giả cần có S2/ampa/añ/a - Chánh 
niệm tỉnh giác. 

+ Ở đây, thuật ngữ: Sz/moa/aØa - Tỉnh giác chính là trí tuệ, chỉ pháp là 7é 
tâm sở (Paññaceias/a), sinh khởi trong 47/79 tâm. Trí tuệ tỉnh giác (Sampajañña) này 
đóng vai trò chủ yếu trong pháp hành Thiền tuệ (Vipassanã - Thiền minh sát, Thiền 
quán). Có 4 loại Trí tuệ tỉnh giác, đó là: 

- SŠafthakasampz/afña: Trí tuệ tỉnh giác thấy rõ hữu ích và bắt lợi. 

- Šappãy/asamjpz/añfa: Trí tuệ tỉnh giác thấy rõ thuận lợi và không thuận lợi. 

- Œocarasampa/añña: Trí tuệ tỉnh giác thấy rõ biết đối tượng và không biết 
đối tượng. 
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- Asammohasampa/añña: Trí tuệ tỉnh giác thấy rõ, biết rõ thực tính của 
danh pháp và sắc pháp đúng theo Chân nghĩa pháp (Paramatthadhamma). 
Việc đặt z⁄ệm, quán sát trên /ñân gọi là 72y quán thân niệm xứ, là phương 
pháp thực hành thiền quán bước đầu để thấy rõ sắc pháp. 


+ Cũng cần hiểu rõ rằng /ñân (2) ở đây có nghĩa là thân thể đang thực sống 
đây, bao gồm sự tụ hội của sắc pháp cộng với danh pháp. Sắc pháp chính là các 
Nghiệp khởi sắc (Kammajarũpa), còn danh pháp là các Quả tâm (Vipäkacitta) và các 
Tâm sở (Cetasika) đồng sinh với các tâm này. 


+ Bước đầu hành giả cần đặt niệm, quán sát chỉ riêng sắc pháp trước vì đây là 
phần thô, dễ nhận biết; chưa cần thiết phải quán sát đến phần danh pháp, là phần vi 
tế hơn nhiều, khó nhận biết và bắt kịp. 


+ Việc đặt niệm, quán sát sắc pháp nhằm để thấy, để biết rằng trước đây 
thường chấp thủ đấy là chúng sinh, là người, là thú, là tôi, là ta, là anh, là nó, ... 
nhưng thật ra thì chỉ là các sắc pháp kết hợp lại tạo nên thân thể này. Ngay cả sự di 
chuyển, cử động của cơ thể cũng chỉ là sự di chuyển, cử động của các sắc pháp, của 
các nghiệp khởi sắc do năng lực của chất gió (phong đại) mà thôi. Phong đại này cũng 
chỉ là một loại sắc pháp, sinh khởi từ tâm mà ra (cittajarũpa - tâm khởi sắc). Như vậy, 
nào có phải là ta đang đi, nó đang đi, anh đi, chị đi, gì đâu. Việc thấy biết như thế 
này gọi là đã có phần nào phát sinh trí tuệ thấy biết đúng với thực tính pháp, đúng 
với sự thật vậy. 


+ Cái gọi là sự di chuyển, cử động của thân thể, chẳng hạn như đi, đứng ... 
sở dĩ tiến hành được là do năng lực của chất gió (vãyodhätu - phong đại), được Chú giải 
Kinh Đại Niệm Xứ (Mahäsatipatthänaatthakathã) ghi rõ như sau: 

- (Makriyaväyodhãtu vịpphãrena sakalakấyasa purao abhimihäro 
gatmanan f! vuccafi “ 
Phong đại sinh khởi do tâm, lan tỏa khắp châu thân, khiến cho tiến tới trước 
được gọi là đ”. 

- Ko gacchati Ai đi? Danh-sắc đi. 

- KAssa gaInarìan Sự đi của ai? Sự đi của phong đại do tâm sinh. 

- Kim karanã gacchafí/ Đi vì nhân gì? Vì năng lực của phong đại do tâm sinh. 

Cũng dạng như vậy đối với đứng, ngồi, nằm, v.v.. chỉ là những sự dịch 
chuyển sinh khởi từ chất gió có khắp trong cơ thể mà do sự điều khiển của tâm, nào 
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đâu phải là tôi, là ta, là một ai đó ra lệnh hoặc tác động gì cả. 


T⁄ 


+ Cụm từ: 44⁄e kãy/ãnupassĩ“ được dịch là “tùy quán thân trên thân”, nghĩa là 
trong thân thể này (kãye) có cả sắc pháp lẫn danh pháp, và ở đây chỉ tùy quán phần 
sắc pháp (kãyãnupassĩ) mà thôi, các danh pháp như tâm, tâm sở sẽ không để ý đến. 

“Thân trên thân” có nghĩa là sắc thân này có nhiều sắc pháp và hành giả chỉ 
tùy quán duy nhất một sắc pháp mà thôi. Ví dụ tùy quán hơi thở thì chỉ quán sát c»ấr 
gó (ã/odhấf) hoặc quán sát sự nóng - lạnh (e/odháfu) của hơi thở. 

2, VWedanänupassanasatipaffhãna — Tùy quán thọ niệm xứ: 

Wedanä — Thọ là cảm giác, cảm thọ, là 75o uấn (Wedanäkhanda), là đối tượng 
thuộc về danh pháp của tùy niệm. Đối tượng của Tùy quán thọ niệm xứ chia thành 9 
phần (pabba): 

(1), %ukhavedanã — Thọ lạc: cảm giác an lạc. 

(2), 2ukkhavedanä — Thọ khổ: cảm giác khổ đau. 

(3), Adukkhamasukhäavedanã - Thọ không khổ không lạc: cảm giác không 
khổ, không lạc (thọ xả). 

(4), 6ãm/sasukhavedanã — Thọ lạc nương nøñ dc: cảm giác an lạc dựa trên 
ngũ dục. 

(5), $ãmsadukkhavedanã - Thọ khổ nương ngũ dục: cảm giác khổ đau 
dựa trên ngũ dục. 

(6), ãm/sãadukkhamasukhavedanã - Thọ không khổ không lạc nương ngũ 
đực: niệm cảm giác không khổ đau, không an lạc dựa trên ngũ dục. 

(7), Nứãmisasukhavedanã — Thọ lạc không nương ngũ d/c: cảm giác an lạc 
không dựa trên ngũ dục. 

8), Nứãm/sadukkhavedanã - Thọ khổ không nương ngũ dục: cảm giác khổ 
đau không dựa trên ngũ dục. 

(9, ứâm/sãdukkhamasukhavedanä - Thọ không khổ không lạc không 
nương ngũ dc: cảm giác không khổ đau, không an lạc mà không dựa trên ngũ dục. 


+ Từ: ⁄Z7⁄4a” dịch là: đồ vật, vật chất, mỗi nhử, ngũ dục, ... Ở đây muốn nói 
đến các cảm thọ: /ac kh.ZổZhoặc không khổ không lạc nương vào, dựa vào trợ duyên 


của vật chất, ngũ dục hoặc không dựa vào trợ duyên của vật chất, ngũ dục. 


+ Chi pháp của 9 loại thọ ở trên chính là Wedanacetas/ka - Thọ tâm sớ. Thọ 
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tâm sở có mặt trong tất cả 121 tâm, nó sinh khởi mọi lúc, mọi nơi nếu khi nào có 
tâm sinh ra. Bất cứ lúc nào, chúng sinh đều thọ nhận được lạc, hoặc khổ hoặc xả; tuy 
nhiên họ lại chấp cứ rằng tôi lạc, tôi khổ, ... nên khó lòng mà dứt bỏ Tà kiến (Thân 
kiến - Sakkäyaditthi) được. Do vậy, 7#ø lúc đó không gọi là đối tượng của Niệm xứ hay 
của việc tu tiến minh sát được. 


+ 7y quán thọ niệm xứ có đỗi tượng thuộc về Chân nghĩa pháp (Paramattha- 
dhamma), do vậy đây chỉ là Pháp hành thiền tuệ (Vipassanäkammatthäna), không phải là 
Pháp hành thiền định. Đối với 9 loại thọ này, hành giả chỉ đặt niệm tùy quán duy 
nhất trên loại thọ nào đang xuất hiện rõ ràng ở thời điểm hiện tại mà thôi. Hành giả 
luôn luôn tùy quán sự sinh và diệt của đối tượng sao cho kịp thời với hiện tại đang 
diễn tiến bằng C#án/ niệm tỉnh giác (Safisampajañña) như thế này. Khi đó Ấi dục 
(Tanhã) gây ra sự ham muốn An lạc (Sukha) và Tà kiến (Ditfhi) cho rằng cảm thọ là 
thường hằng, là an lạc, là tôi, là ta, ... sẽ không thể sinh khởi lên trong nội tâm được. 
Thậm chí cũng sẽ không còn sự chấp thú vào thọ uẩn (vedanupädlänakkhandlha) đang 
có mặt. Do thế, việc đặt niệm tùy quán thọ cũng là nhân để đạt đáo Đạo, Quả, Niết- 
bàn được vậy. 

+ Cũng như Tùy quán thân niệm xứ thì ở đây 72y quán thọ niệm xứ lại phù 
hợp với các hành giả có tính tham ái nhưng lại có trí tuệ mạnh, nhạy bén. 

3, C1ãnupassanäsatipafthãna — Tùy quán tâm niệm xứ: 

ŒCi#a - Tâm là pháp nhận biết đối tượng. Đối tượng của Tùy quán tâm niệm 
xứ chia thành 16 phần (pabba): 

(1), Sarãgacifa - Tâm có tham: tâm có tham ái, chỉ pháp là 7"am tâm sớ 
trong 8 Tham căn tâm. 

(2), VWarãgacifa - Tâm không tham: bao gồm các Tam giới thiện tâm và 
các Vô ký tâm. 

(3), adosacifa — Tâm có sân: là tâm có sân hận, chi pháp là 4n ¿âm sở 
trong 2 Sân căn tâm. 

(4), Vfadosacita - Tâm không sân: bao gồm các Tam giới thiện tâm và các 
Vô ký tâm. 

(5), $amohaciffa - Tâm có sí: là tâm có si mê, chỉ pháp là 5 ¿âm sớ trong 
12 Bất thiện tâm. 

6), V#amohacifa - Tâm không sí: gồm các Tam giới thiện tâm và các Vô 


ký tâm. 
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(7), Sakhifacifa - Tâm co rút: tâm buồn ngủ, rã rượi, chỉ pháp là /#ôn 
trầm tâm sở, Thụy miên tâm sởtrong 5 tâm cần tác động, đó là: 4 Tham căn tâm cần 
tác động và 1 Sân căn tâm cần tác động. 

8), V/&&h/tacifa —- Tâm phóng dật: tâm bị phóng ra, đi lang mang, chỉ 
pháp là óng tâm tâm sởtrong 12 Bất thiện tâm. 

(9), Aahaggatacifa - lâm quảng đại: gồm các Đại hành tâm là Sắc giới 
tâm và Vô sắc giới tâm. 

(10), Amnahagøatacifta — Tâm không quảng đại: gồm các Dục giới tâm. 

(11), Sauffaracifa - Tâm hữu hạn: gồm các Dục giới tâm. 

(12), Anuifaracfffa - Tâm vô thượng: gồm các Sắc giới tâm và Vô sắc giới tâm. 

(13), Sanãhffacifa - Tâm có định: gồm các tâm Cận định và An chỉ định. 
(14), Asamähitacifa - Tâm không định: là các tâm không tu tập thiền định. 

(15), VWmufficiffa - Tâm giải thoát: tâm giải thoát khỏi phiền não bằng cách 
diệt từng thời (adariganpahãna) hoặc diệt chế ngự (whambhanappahãn2) đó là các 
Tam giới thiện tâm. 


) 
) 


(16), Awnufficiia - Tâm không giải thoát: bao gồm các Bất thiện tâm và 
các Vô ký tâm. 


Toàn bộ 16 phần của Tùy quán tâm niệm xứ không để cập đến các 5/ều /ế 
tâm (Lokufaracffa), bởi vì các tâm này không thể trở thành đối tượng của Niệm xứ. 
Nguyên do là các Siêu thế tâm không sinh khởi thường xuyên để làm đề mục cho 
niệm xứ được, chúng chỉ sinh khởi hạn hữu mà thôi; lại nữa các Siêu thế tâm không 
phải là Ngũ thủ uấn (Upädãnakhandha) nên dùng làm đối tượng của thiển minh sát là 
không thể được. 


Việc tùy quán tâm này chính là pháp tu tiến thiền minh sát, nhằm hiểu biết 
kịp thời rằng tâm đang sinh khởi đó là tâm tham, tâm sân hay một loại tâm nào, v.v... 
Khi hiểu được như thế một cách rõ ràng thì sẽ hiểu được rằng tham, sân, sỉ,... đó 
chính là trạng thái, là diễn tiến của tâm, không phải là ta, tôi tham hay ta, tôi sân, 
v.v... Bởi vì tâm không phải là ta, ta cũng không phải là tâm; cho nên việc cắm không 
cho tâm này sinh, hoặc chỉ cho tâm kia sinh mà thôi cũng không được. Tâm sinh khởi 
là tùy nhân, tùy duyên đến để tạo tác. Nhân duyên đến để tạo tác tâm có bản chất 
như thế nào thì tâm cũng sẽ có trạng thái diễn biến theo như thế ấy. Khi hết nhân, 
tận duyên thì tâm cũng sẽ diệt đi. 


Tâm là pháp tự nhiên không có hình dạng, không thể thấy bằng mắt, bắt bằng 
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tay được. Nó không phải là sắc pháp mà là danh pháp. Cả 16 phần (pabba) nêu trên 
đều là đối tượng của Niệm xứ, mỗi một đối tượng chỉ xuất hiện một lần trong một 
thời điểm và có thể quy tất cả 16 phần về thành 1 phần dựa trên nền tảng là đặc tính 
của tâm. Đó là: “v/ãnanalakkhaam - đặc tính nhận biết đối tượng", tất cả các tâm 
đều có một đặc tính chung là nhận biết đối tượng. 


4, Dhammãnupassanãsatjpaifhäna - Tùy quán pháp niệm xứ: 
Tùy quán pháp niệm xứ là phép đặt niệm quán sát đối tượng là /2/a/ma — 
Pháp. Trong Kinh Đại Niệm Xứ, đối tượng pháp có 5 phần (pabba), đó là: 
(1), AWarana - Triển cái: là 5 pháp chướng ngại, đó là: Tham dục triỀn cái, 
Sân hận triỀn cái, Hôn trầm thụy miên triền cái, Trạo hối triỀn cái và Hoài nghỉ triỀn 
cái, đã được nói đến trong Bất Thiện Quy Tập. 


(2), Khandha - Uấấn: gồm 5 nhóm pháp, đó là: Sắc uẩn, Thọ uẩn, Tưởng 
uẩn, Hành uần và Thức uẩn, sẽ được nói đến trong Tổng Quát Quy Tập. 


(3), Äyafana - Xứ: gồm 12 xứ, đó là: Nhãn xứ, Nhĩ xứ, Tỷ xứ, Thiệt xứ, 
Thân xứ, Ý xứ, Sắc xứ, Thinh xứ, Hương xứ, Vị xứ, Xúc xứ, và Pháp xứ, sẽ được nói 
đến trong Tổng Quát Quy Tập. 


(4), 8ho(/hariga - Giác chí: gồm có 7 giác chỉ, đó là: Niệm giác chi, Trạch 
pháp giác chi, Tấn giác chi, Phi giác chỉ, Tịnh giác chi, Định giác chỉ và Xả giác chỉ, sẽ 
được nói đến trong đoạn gần cuối của Giác Phần Quy Tập này. 

(6), Ar⁄asacca - Thánh đế: là 4 chân lý cao cả, đó là: Khổ thánh đề, Tập 
thánh đế, Diệt thánh đế và Đạo thánh đế, sẽ được nói đến trong đoạn cuối cùng của 
Tổng Quát Quy Tập. 

Khi tiến hành thực hành 72y guán pháp niệm xứ, hành giả cần đặt niệm trên 
một đối tượng trong tất cả các đối tượng trên rồi quán sát sự sinh và diệt của đối 
tượng đó. Ví dụ trong Tùy quán pháp triỀn cái niệm xứ, chẳng hạn Tham dục triỀn 
cái thì đặt niệm ghi nhận khi có sự khởi sinh của tham dục, thấy và biết rõ sự sinh 
khởi của đối tượng; đến khi đối tượng diệt đi cũng cần bắt kịp sự diệt tận của nó. Với 
các đối tượng thiển tập còn lại: 5 Uẩn, 12 Xứ, 7 Giác chi, 4 Thánh đế cũng tương tự 
như thế; khi có pháp nào hiện khởi lên thì tùy quán ngay pháp đó sinh ra và rồi tùy 
quán cả sự diệt đi của nó nữa. 

Tùy quán pháp niệm xứ chỉ sử dụng để tu tiến minh sát mà thôi, là pháp 
quán sát để thấy, để biết cả danh pháp lẫn sắc pháp. Cho nên, có thể nói được rằng 
cả 3 Tùy quán thân niệm xứ, Tùy quán thọ niệm xứ và Tùy quán tâm niệm xứ đều 
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quy vào được trong Tùy quán pháp niệm xứ. Do vậy các nội dung và ý nghĩa của Tùy 
quán pháp niệm xứ cũng có dạng tương tự như ở Thân, Thọ và Tâm đã được nêu ở 
trên rồi. 


II. SAMMAPPADHÄNA - CHÁNH CẦN: 


Sammappadhãna - Chánh cân là pháp nỗ lực, tinh cần, siêng năng để thực 
hiện công việc một cách chân chánh, đúng đắn. Như vậy, sự tinh tấn, siêng năng này 
chính là để làm các thiện pháp. Pa|i định nghĩa như sau: 


* sammã padahanti etenã†i = sammappadhanãni. 
Pháp tinh cần, năng nổ để thực hiện công việc một cách chân chánh gọi là 
sammappadläna, dịch là chánh cân. 


Chánh cân có 4 loại, đó là: 


1, Uppannãnam akusalnam dhammänam pahänã/a vãyãmo: tỉnh tấn 
đoạn trừ pháp bất thiện đã sinh khởi. 


2, Anuppannanam akusalanamn dhammãnam anuppãdäya vãyãmo: tỉnh 
tấn làm cho các pháp bắt thiện chưa sinh sẽ không sinh khởi được. 


3, Anuppannänam kusalãnam dhammänam uppãdãya vãyãmo: tinh tấn để 
các pháp thiện chưa sinh được sinh khởi. 


4, Uppannänam kusalnam dhammãnan Phúyo bhãvấya vãyãmo: tỉnh 
tấn làm cho các pháp thiện đã sinh khởi được phát triển hơn lên. 


Ở đây, có một vấn đề nêu ra là Bất thiện pháp khi đã sinh khởi thì nó sẽ tự 
diệt đi, thế thì khi nói rằng đoạn trừ nó là đoạn trừ như thế nào? 

Thật vậy, Bất thiện pháp đã sinh lên rồi sẽ diệt đi theo quy luật của tự nhiên, 
vì bản chất của chúng là các Ø8ấf 6/ện tốc hành tâm (Akusala/avanacífi2J, cho nên việc 
tiêu diệt hay đoạn trừ chúng là điều không thể làm được. Vì thế, sự nỗ lực, tinh cần 
đoạn trừ Bất thiện pháp đã sinh đang được nói đến ở đây chính là các Bất thiện pháp 
nào đã từng làm thì không nên nghĩ suy, nhớ đến chúng nữa; bởi vì việc suy nghĩ về 
chúng sẽ làm cho tâm bị cấu uế, phiền não và rồi phát sinh buồn ưu, khổ não, hồi 
hận, lo lắng trong tâm; đấy chính là các Bất thiện tâm lại sinh khởi lần nữa. Do vậy, 
với các Bất thiện pháp đã làm rồi thì không phải đem ra, không phải hồi tưởng, 
không phải nhớ lại nữa; như thế gọi là đoạn trừ, diệt bỏ vậy. Lại nữa, cần phải làm 
cho tâm thanh tịnh, trong sáng, không phiền não, không cấu uế, quyết tâm kiên định 
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rằng sẽ không làm các Bất thiện pháp nữa; như thế gọi là / tấn đoạn trừ pháp bắt 
thiện đã sính khởi. (Theo Chú giải bộ Vibhanga: Sammohavinodan). 
Chi pháp của Tứ chánh cần chính là I⁄/⁄acefas/ka - Tấn tâm sở trong 21 


Thiện tâm, đó là 8 Đại thiện tâm (Mahäkusalacitta), 9 Đại hành thiện tâm (Mahaggata- 
kusalacitta) và 4 Đạo tâm (Magsacitta). 


IIl. IDDHIPÄDA - THẦN TÚC: 

lddhipäada - Thân túc là pháp làm nhân đưa đến sự thành tựu về Thiền, 
Thần thông, Đạo và Quả. 

Chiết tự như sau: /đd#⁄ + pãđa = /ddhipãda. 

Pä|i định nghĩa: 

* //hanamn = /ddlhi. 

Sự thành tựu đầy đủ gọi là ⁄⁄2// 
* Pa/at etenãfí = pãdO. 

Người đạt đáo bằng phương cách ấy, do vậy phương cách ấy gọi là 2⁄2. 
* /ddbiyä pãdo = lddhjpadb, 

Pháp làm nhân đạt đáo sự thành tựu gọi là ⁄222/øãz%, dịch là øẩn đức. 

Thần túc có 4 loại, đó là: 

1, Chandiddhipada - Dục thân túc: nguyện vọng, ý chí cao độ, là nhân, là 
nền tảng bước đầu của sự thành tựu kết quả. Chi pháp chính là (#and2cefas/ka - 
Dục tâm sớtrong 21 Thiện tâm (Kusalacitta). 

2, Vfrividdhipada — Tấn thân túc: nỗ lực, tinh cần cao độ, là nhân, là nền 
tảng bước đầu của sự thành tựu kết quả. Chi pháp chính là W⁄acefas/ka - Tấn tâm 
sớtrong 21 Thiện tâm (Kusalacitta). 

3, Œ1ddhipãda — Tâm thân túc: quyết tâm, lưu ý cao độ, là nhân, là nền 
tảng bước đầu của sự thành tựu kết quả. Chi pháp chính là (4 - 74m, đó là 21 
Thiện tâm (Kusalacitta). 

4, VWfmatnsiddhipada - Thẩm thân túc: trí tuệ cao độ, là nhân, là nền tảng 
bước đầu của sự thành tựu kết quả. Chi pháp chính là /2///ãcefas/ka - Tuệ tâm sở 
trong 17 Thiện tâm hợp trí (Kusalañänasampayuttacitta). 
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Chi pháp của 7/ẩn /úc /#/pZa2) là Dục, Tân, Tâm và Tuệ, giống như chỉ 
pháp của 7zưởng (Ad#/saf/ và đều có cùng nội dung là nền tảng tiến hành để đạt đến 
sự thành tựu trong công việc, phận sự. Dấu thế, hai pháp này vẫn có sự khác biệt 
nhau, cụ thể là: 

- 7rưởng là nền tảng tiến hành để thành tựu công việc, phận sự cả phía 
Thiện, Bắt thiện lẫn Vô ký. 

— Thân túc là nền tảng tiến hành để thành tựu công việc, phận sự chỉ riêng 
phía Thiện mà thôi. Và Thiện ở đây phải là thiện ở bậc Đại hành (Mahaggatakusala) và 
bậc Siêu thế (Lokuttarakusala). 


+ Do vậy Dục, Tấn, Tâm (duy tác) và Tuệ của bậc Thánh A-ra-hán không 
được gọi là Thần túc bởi vì các ngài đã thành tựu quả tột cùng rồi, không cần phải 
thành tựu quả gì nữa. 


+ Cũng như thế, Dục, Tấn, Tâm và Tuệ ở trong các Siêu thế quả tâm không 
gọi là Thần túc vì Quả tâm (Phalacitfa) là tâm đã đạt đáo sự thành tựu quả rồi. 


Công việc, phận sự thuộc về phía thiện đã được thành tựu kết quả ấy đều 
không thể thiếu bốn pháp là chỉ pháp của Thần túc được. Tuy nhiên, sự sinh khởi của 
các chi pháp này không phải khi nào cũng đạt tột độ như nhau. Đôi khi Dục mạnh 
mẽ hơn, cao độ hơn ba pháp còn lại; đôi khi thì Tấn mạnh hơn, đóng vai trò tột độ; 
có khi lại là Tâm và cũng có khi lại là Tuệ. Pháp nào đạt đến sự mạnh mẽ, tột độ thì 
pháp duy nhất đó được gọi là Thần túc. 


IV. INDRIYA - CĂN: 


Indriya - Căn đã được nói đến trong phần Hỗn Tạp Quy Tập (Misaka- 
sahgaha), gồm có 22 Căn. Căn là pháp chủ quản, đứng đầu trong các thực tính pháp 
đồng sinh với mình. Bất luận các pháp đồng sinh đó là Thiện, Bất thiện hay Vô ký thì 
22 Căn ấy vẫn hiện hữu tùy tương thích. 

Nhưng ở Giác Phần Quy Tập này thì chỉ nói đến pháp chủ quản, pháp đứng 
đầu (Căn) trong các thực tính pháp Thiện đồng sinh với mình mà thôi; không đề cập 
đến các Bắt thiện hoặc Vô ký pháp. Lại nữa, các Thiện pháp này còn là các Thiện 
pháp bậc cao, có khả năng đưa đến chứng đắc Thiền và Thánh đế. Do vậy, trong 
Giác Phần Quy Tập chỉ có 5 Căn mà thôi, đó là: 


1, Saddhindriya - Tín căn: pháp chủ quản, pháp đứng đầu trong việc có đức 
tin thanh tịnh, trong sạch trước đối tượng Thiển định và Thiền tuệ. Chi pháp chính là 
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saddhãcetasika — Tín tâm sở trong 8 Đại thiện tâm, 8 Đại duy tác tâm và 26 An chỉ 
tốc hành tâm (Appanajavanacitta). Tín căn có 2 dạng: 


* #akatisaddhã - Tín thông thường: là Tín trong việc bố thí, trì giới, tham 
thiển bình thường, không mạnh mẽ lắm; do vậy Tín này dễ dàng bị các Bất thiện 
pháp làm cho suy yếu, thối giảm đi. 

* 8hãvanãsaddhã - Tín tu tiến: là Tín trong việc tu tập Thiền định và 
Thiền tuệ, có sức mạnh lớn lao. Đối với Thiền định thì các Bất thiện pháp khó lòng 
để làm cho Tín bị suy hoại, thối thất; còn với Thiền tuệ thì Bất thiện pháp cũng 
không thể làm Tín suy giảm được. Tín tu tiến này chính là 7: căn (%ddl/ndí⁄2) 


2, Vfiyindri/a - Tấn căn: pháp chủ quản, pháp đứng đầu trong việc có sự nỗ 
lực, tinh cần cao độ; đó là sự tinh tấn tròn đủ của Tứ chánh cần như đã nêu. Chi 
pháp chính là W⁄/⁄ace#as/ka - Tấn tâm sở 8 Đại thiện tâm, 8 Đại duy tác tâm và 26 
An chỉ tốc hành tâm. 


3, Safndriya - Niệm căn: pháp chủ quản, pháp đứng đầu trong việc ghỉ nhớ, 
ghi nhận đối tượng, quán sát đối tượng là Thân, Thọ, Tâm và Pháp. Chi pháp chính là 
Saficetasika - Niệm tâm sởtrong 8 Đại thiện tâm, 8 Đại duy tác tâm và 26 An chỉ tốc 
hành tâm. 


4, Samãdhindriya - Định căn: pháp chủ quản, pháp đứng đầu trong việc làm 
cho tâm an định, ổn cố trên đối tượng. Chi pháp chính là £&aøøa£ãcefasika - Nhất 
tâm tâm sớtrong 8 Đại thiện tâm, 8 Đại duy tác tâm và 26 An chỉ tốc hành tâm. 


5, #añfindriya - Tuệ căn: pháp chủ quản, pháp đứng đầu trong việc thấy 
biết rõ rệt danh, sắc, uẩn, xứ, giới (các đối tượng này là các pháp đầy rẫy khổ não, tội 
lỗi, trầm luân, vxv...). Chi pháp chính là /Zz⁄/⁄⁄4cefasika - Tuệ tâm sở trong 34 Tam 
nhân tốc hành tâm (4 Đại thiện tâm hợp trí, 4 Đại duy tác tâm hợp trí và 26 An chỉ tốc hành 


tâm). 


Ở đây, có một thắc mắc cần nêu ra, đó là do nhân gì mà 3 Căn: ký ø/ đương 


không được tính vào Tuệ căn trong phần Giác Phần Quy Tập này. 

Câu trả lời là: Căn trong Giác Phần Quy Tập này nói đến pháp chủ quản, pháp 
đứng đầu để đạt đến sự giác ngộ Đạo, Quả, Niết-bàn. Tuệ căn này chỉ là công cụ, 
phương tiện mà thôi, nó thuộc về Thế gian pháp. Còn 3 Căn nêu trên thuộc về Siêu 
thế pháp, là Căn của các bậc Thánh nhân đã giác ngộ, không phải là công cụ hay 


62 


Bodhipakkhiyasahgaha - Giác Phần Quy Tập 


phương tiện để đưa đến giác ngộ vì các ngài là bậc đã giác ngộ rồi. Cho nên 3 loại 
Căn này không thể xếp vào Tuệ căn trong phần này được. 


V. BALA - LỰC: 


Bala — Lực trong Giác Phần Quy Tập này chỉ nói đến các Lực ở phía thiện 
mà thôi. Trong đó, các Lực có 2 tính chất đặc trưng là: 


* Kham nhẫn, chịu đựng, không bị lay chuyển; 
* Đàn áp các pháp đối nghịch với bản thân. 


Bởi thế, £ựctrong Giác Phần Quy Tập chỉ có 5 loại, đó là: 


1, addhãbala - Tín l/c: đức tin trong sạch là sức mạnh giúp chịu đựng, 
không lay động và đàn áp các pháp đối nghịch. Chi pháp chính là 77 ¿2m sởtrong 8 
Đại thiện tâm, 8 Đại duy tác tâm và 26 An chỉ tốc hành tâm. Tín có 2 dạng: 
* ?akatisaddhã - Tín thông thường: là Tín còn trộn lẫn với Ái dục (Tanhã) 
hoặc là Tín còn chịu áp lực của Ái dục, nên đa phần thường bị Ái dục chỉ phối. 


* 8hãvanäãsaddhã - Tín tu tiến: là Tín trong việc tu tập Thiền định và Thiền 
tuệ, có sức mạnh lớn lao, nên không bị lay động và đủ sức đàn áp hoặc đoạn trừ Ái 
dục được. Tín tu tiến này chính là 77 đc (%add#2baia) đang nói đến ở đây. 


2, Viryabala - Tấn Íc: sự nỗ lực, tinh cần cao độ, tạo thành sức mạnh chịu 
đựng, không dao động và trấn áp tính biếng nhác (kosaja), thụ động. Chi pháp chính 
là 7ấn zâm sớtrong 8 Đại thiện tâm, 8 Đại duy tác tâm và 26 An chỉ tốc hành tâm. 


Sự nỗ lực, tỉnh tấn theo lệ thường là tính chất của chúng sinh nói chung, và 
đôi khi vẫn còn trộn lẫn với sự lười biếng, nhác nhớm; cho nên có lúc siêng năng, có 
lúc lại biếng nhác. Nhưng Tấn lực lại là sức mạnh của sự tinh cần, nỗ lực dẫu cho thịt 
khô, máu cạn vẫn không thối chí, không dao động, quyết trấn áp tính lười biếng cho 
đến khi thành tựu giác ngộ. 

3, Saf/bala - Niệm lực: ghì nhớ, ghi nhận đối tượng là các niệm xứ với sức 
mạnh lớn lao, khiến cho không dao động và trấn áp được sự lơ đếnh, lầm lẫn (muttha- 
sati). Chi pháp chính là M/ệm ¿âm sớ trong 8 Đại thiện tâm, 8 Đại duy tác tâm và 26 
An chỉ tốc hành tâm. 


4, Samadlhibala - Định lực: việc đặt tâm an định, ổn cố trên đối tượng thiền 
định, thiỀn tuệ tạo thành sức mạnh khiến cho tâm không bị dao động và có khả năng 
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trấn áp được vọng động (hepn2). Chỉ pháp chính là N“ất tâm tâm sở trong 8 Đại 
thiện tâm, 8 Đại duy tác tâm và 26 An chỉ tốc hành tâm. 


5, 2afññãbala — Tuệ Í/c: Sự thấy biết nhân quả đúng với sự thật, với thực tính 
pháp là sức mạnh khiến cho không bị dao động và trấn áp được pháp đối nghịch là 
sự u tố, mê lầm (sammoha). Chỉ pháp chính là 7uệ tâm sở trong 34 Tam nhân tốc 
hành tâm (4 Đại thiện tâm hợp trí, 4 Đại duy tác tâm hợp trí và 26 An chỉ tốc hành tâm). 


Việc tu tiến Thiền định cũng như Thiền tuệ là phải làm sao cho cả 5 Lực này 
cân đối, đều đặn nhau thì mới thành tựu kết quả. Nếu Lực nào có sức yếu thì việc tu 
tiến sẽ khó trụ vững trên đối tượng, dẫu thế cũng đưa đến những kết quả thích hợp, 
cụ thể như sau: 


¡, Hành giả có 77 /⁄c mạnh nhưng các Lực còn lại: Tấn, Niệm, Định và 
Tuệ thì yếu thua, vị ấy sẽ thoát khỏi một số quyển lực của ái dục (tanhã). Sự tham 
muốn nơi của cải, tài sản của vị ấy sẽ giảm đi, không tìm kiếm những thứ đó bằng 
con đường tội lỗi, xấu ác; vị ấy biết tri túc (santutthi), tức là muốn ít, vừa lòng với 
những gì mình có và tạo ra của cải, tài sản bằng con đường chân chánh, trong sạch. 


ii, Hành giả có 77 //c và 7ấn //c mạnh nhưng các Lực còn lại: Niệm, 
Định và Tuệ thì yếu thua, vị ấy sẽ thoát khỏi ảnh hưởng của sự biếng nhác (kosajja). 
Tuy nhiên, vị ấy khó có thể tu tiến Thân niệm xứ (Kãyagatäsati) và Thiền tuệ (Vipassanä) 
để đạt kết quả thành tựu được. 

iii, Hành giả có 7⁄2 /ự/c Tấn l/cvà Niệm Í/c mạnh nhưng các Lực còn lại 
thì yếu thua, vị ấy sẽ tu tiến Thân niệm xứ được nhưng tu tiến Thiền tuệ thì không 
thể thành tựu kết quả. 

iv, Hành giả có 4 Lực đầu mạnh nhưng 7 /c thì yếu thua, vị ấy tu tiến 
Thiền định có thể đắc các bậc thiền nhưng tu tiến Thiền tuệ thì không thể đắc Đạo, 
Quả được. 

v, Hành giả có 7⁄é //c mạnh, nhưng 4 Lực kia thì yếu thua, vị ấy có thể 
học hỏi Pháp học (Pariyattj) rất tốt, nhưng ái dục (tanhã), biếng nhác (kosajja), lầm lẫn 
(mutthasati), vọng động (vikkhepa) vẫn tổn tại, vẫn mạnh mế hơn lên. 

vi, Hành giả luôn có 7ấn //cvà 7u //c mạnh đến mức trở thành 7Øẩn fúc 
(Iddhp2z“) thì việc tu tiến Thiền tuệ dễ dàng hiển lộ. 

vii, Hành giả có đầy đủ 7⁄2 //c Tấn Íực và Niệm lực mạnh thì có thể 
thành tựu việc đoạn trừ các pháp đối nghịch, đó là: 
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- Tín lực đoạn trừ được Ái dục tứ sự và Ái dục thế gian. 
— Tấn lực đoạn trừ được biếng nhác. 
— Niệm lực đoạn trừ được lầm lẫn. 


Khi đã như thế rồi, thì tiếp đến Định và Tuệ sẽ hiển lộ tùy tương thích. 
Một vài giải thích: 
- Ái dục tứ sự (Paccayãm/satanña): là sự tham muốn, dính mắc nơi 4 món 
vật dụng thường ngày: y phục, vật thực, chỗ ở và thuốc chữa bệnh. 


- Ái dục thế gian (Iokãm/safanh2): là sự tham ái, dính mắc vào 4 pháp thế 
gian: lợi lộc, danh tiếng, ngợi khen và an lạc. 


VI. BOJJHANCA - GIÁC CHI: 
Bojjhariga — Giác chí được định nghĩa như sau: 


* 8u/hant etãyãfí = bodlhi. 
Các bậc Thánh nhân giác ngộ Tứ Thánh để bằng nhóm pháp ấy, do vậy nhóm pháp 
ấy là nhân giác ngộ gọi là 6od/#/, dịch là giác 


* 8odhivã arigo = bojjhango. 
Chỉ phần làm công cụ để giác ngộ (Tứ Thánh đề) gọi là øø//a/øz, dịch là giác chí 


8odjjí là pháp nhận biết, Øø//ñarjga là các chỉ phần làm cho khởi sinh pháp 
nhận biết. Nhân vật nhận biết Tứ Thánh đề (Ariyasacca) chính là Đạo tâm (Maggacitta) 
và kết quả của việc nhận biết đó là Quả tâm (Phalacitta). 
Chi phần là công cụ để nhận biết, thấu đáo Tứ Thánh để với tên gọi là Œ⁄4c 
chí (Boj/hariga), có tất cả 7 chỉ, đó là: 
* Satisambojjhanga — Niệm giác chỉ, 
* Dhammavicayasambojjhahga - Trạch pháp giác chỉ, 
* Viriyasambojjhahga — Tinh Tấn giác chỉ, 
* Pitisambojjhahga - Phi giác chỉ, 
* Passaddhisambojjhanga - Tịnh giác chỉ, 
* Samadhisambojjhahga - Định giác chị, 
* Upekkhãsambojjhahga - Xả giác chỉ. 


1, 6afisambo/jhariga - Niệm giác chi: Niệm tâm sớ có phận sự ghi nhận, ghi 
nhớ 4 đối tượng Niệm xứ (Satipatthãna) liên tục, tiếp nối nhau đến độ mạnh mếề rồi trở 


65 


VI DIỆU PHÁP TOÁT YẾU - TƯƠNG HỢP 


thành Niệm căn (Satindriya), thành Niệm lực (Satibala), thành Chánh niệm (Sammäsati). 
Sở dĩ được như thế là do nương theo năng lực của việc tu tiến minh sát (vipassanä- 
bhävanã) mà thành, lúc đó sẽ đoạn trừ được sự dễ duôi, phóng dật. Niệm này được 
gọi là Niệm giác chỉ (Satisambojjhahga) và nó có thể làm phát sinh Đạo tuệ (Magøañäna). 
Việc Niệm tâm sở có khả năng đạt thành Niệm giác chi cũng là nhờ vào 4 trợ duyên: 


¡, Phải kết hợp với Chánh niệm tỉnh giác (Satisampajañña) như đã nói trong 
phần Niệm Xứ. 

ii, Phải xa lánh những người không tu tiền Niệm xứ. 

iii, Phải thân cận những người tu tiến Niệm xứ. 

iv, Luôn tinh tấn, nỗ lực tu tiến Niệm xứ, có chánh niệm tỉnh giác trước 
mỗi một đối tượng, mỗi một tư thế, oai nghị,... 


Khi thực hành tròn đủ với các yếu tố trợ duyên nêu trên, Niệm giác chỉ chưa 
sinh khởi sẽ được khởi sinh. Chi pháp của Niệm giác chi chính là Nệm ¿âm sởtrong 
8 Đại thiện tâm, 8 Đại duy tác tâm và 26 An chỉ tốc hành tâm. 


2, Dhammavicayasambojjhaliga - Trạch pháp giác chí: Tuệ tâm sở biết rõ 
danh sắc là vô thường, khổ và vô ngã đến lúc sắc bén rồi trở thành Thẩm thần túc 
(Vimamsiddhipada), thành Tuệ căn (Paññindriya), thành Tuệ lực (Paññabala), thành 
Chánh kiến (Sammaditthi). Sở dĩ được như thế là do nương theo năng lực của việc tu 
tiến minh sát mà thành, lúc đó sẽ đoạn trừ được mê lầm (moha). Tuệ này được gọi là 
Trạch pháp giác chỉ (Dhammavicayasambojjhahga) và nó có thể làm phát sinh Đạo tuệ. 
Việc Tuệ tâm sở có khả năng đạt thành Trạch pháp giác chi cũng là nhờ vào 7 trợ 
duyên dưới đây: 

¡, Cần học hỏi thấu đáo về Uẩn, Xứ, Giới hoặc ít nhất là Danh-Sắc. 


¡i, Thân thể cần giữ gìn sạch sẽ, chí đến đồ dùng, quần áo, nơi trú ngụ 
cũng cần gọn gàng, tươm tất, không bẩn thỉu, bừa bộn. 


iii, Làm cho các Căn đồng đều nhau, cụ thể là Tín với Tuệ, Tấn với Định: 


- Nếu Tín mạnh thì dễ nẩy sinh dính mắc vào đối tượng mà đang có lòng tin, 
còn Tín yếu thì đức tin bị giảm suy. 

- Nếu Tuệ mạnh thì dễ nẩy sinh hoài nghỉ, còn Tuệ yếu thì không thể thấy 
đúng như chân như thật. 

- Nếu Tân mạnh thì dễ nẩy sinh phóng tâm, còn Tấn yếu thì lười biếng sinh. 

— Nếu Định mạnh thì dễ dính mắc vào sự yên tịnh, còn Định yếu thì sự an trụ 
trên đối tượng bị giảm suy. 
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— Riêng Niệm thì không sợ phải dư thừa hay mạnh mế vì lúc nào cũng không 
đủ, vốn dĩ là luôn thiếu. 
iv, Nên xa lánh người không có trí tuệ, là người không biết đến Trạch 
pháp, không từng tu tiến minh sát. 
v, Nên thân cận người có trí tuệ, là người biết tu tiến minh sát, thấu rõ 
Danh-Sắc. 
vi, Thường xuyên tu tiến minh sát với các đối tượng Niệm xứ. 
vii, Thường xuyên đặt niệm quán sát Danh-Sắc trên mọi đối tượng, trên 
mỗi oai nghỉ. 
Khi thực hành tròn đủ với các yếu tố trợ duyên nêu trên, Trạch pháp giác chỉ 
chưa sinh khởi sẽ được khởi sinh. Chi pháp của Trạch pháp giác chi chính là 7uệ ¿âm 
sởtrong 34 Tam nhân tốc hành tâm. 


3, Vữiyasambojjhaniga - Tính tấn giác chi: Tấn tâm sở làm phận sự Tứ chánh 
cần (Sammappadhäna) đến lúc sắc bén rồi trở thành Tấn thần túc (Viriyiddhipäda), thành 
Tấn căn (Viriyindriya), thành Tấn lực (Viriyabala), thành Chánh tinh tấn (Sammäväyäma). 
Sở dĩ được như thế là do nương theo năng lực của việc tu tiến minh sát mà thành, 
lúc đó sẽ đoạn trừ được sự lười biếng (kosajja). Tấn này được gọi là Tỉnh tấn giác chỉ 
(Viriyasambojjhahga) và nó có thể làm phát sinh Đạo tuệ. Việc Tấn tâm sở có khả năng 
đạt thành Tỉnh tấn giác chỉ cũng là nhờ vào 10 trợ duyên dưới đây: 

¡, Quán niệm đến những tội lỗi trong 4 Khổ cảnh (Apäya) và nếu như còn 
dễ duôi, phóng túng thì không thể thoát khỏi các Khổ cảnh; khi đã thấu hiểu như thế 
thì sẽ cố gắng, tinh cần để thoát khỏi các Khổ cảnh. 

ii, Cần biết rõ kết quả lợi ích của nỗ lực, tinh tấn; mọi điều, mọi sự đều 
thành tựu được là nhờ vào tinh thần cố gắng, nỗ lực đó; khi biết được như thế sẽ có 
sự tỉnh cần, nỗ lực mà không thối chí. 

iii, Cần biết rõ và thấu hiểu rằng việc tu tiến Niệm xứ này là con đường 
duy nhất để thoát khỏi Khổ cảnh và đạt đáo Đạo, Quả; khi đã thấu hiểu như thế thì 
sẽ cô gắng, tinh cần một cách tối thượng. 


iv, Quán niệm rằng việc sinh ra làm người là do đã tạo tác thiện nghiệp từ 
trong quá khứ, bây giờ là cơ hội quý báu để tiếp tục làm điều thiện nhiều hơn nữa 
mới xứng đáng là chúng sính có tâm cao thượng (manussa - loài người) 

v, Quán niệm rằng Đức Phật là bậc có ân đức cao quý, tối thượng cũng do 
việc tu tiến Niệm xứ này mà thành; cho nên chúng ta là những người con Phật thì 
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điều rất đáng làm là phải nỗ lực, tinh cần tối đa nhằm tu tập và tiến bước theo dấu 
chân của Ngài. 

vi, Quán niệm rằng tu tiến Niệm xứ là di sản quý báu của Đức Phật, 
chúng ta là những người con Phật thì phải tinh tấn, siêng năng hết mức để tu tập sao 
cho xứng đáng là người kế thừa những di sản đó. 

vii, Quán niệm đến sự nỗ lực, tỉnh cần của các thiện hữu (kalyänamitta) 
đồng tu minh sát với mình rồi khởi sinh tỉnh cần, nỗ lực cao thượng nơi bản thân 
cũng như thế. 


viii, Cần phải xa rời những kẻ lười biếng, không siêng năng, không tinh tấn 
trong việc tu tiến minh sát. 


ix, Cần giao lưu, thân cận với các bạn hữu luôn có tinh thần cần cù, nỗ lực 
để lôi kéo, nâng đỡ mình tinh tấn hơn lên. 


x„ Hướng tâm quán niệm Danh-Sắc đang sinh diệt trong mọi oai nghỉ, tư 
thế lớn nhỏ và trên mọi đối tượng. 


Khi thực hành tròn đủ với các yếu tố trợ duyên nêu trên, Tinh tấn giác chỉ 
chưa sinh khởi sẽ được khởi sinh. Chi pháp của Tinh tấn giác chỉ chính là 7ấn ¿âm sở 
trong 8 Đại thiện tâm, 8 Đại duy tác tâm và 26 An chỉ tốc hành tâm. 


A4, Pit/sambojjhaniga - Phí giác chí: Phí tâm sở làm cho tâm no đầy, phỉ lạc, 
hoan hỷ khi tu tiến Niệm xứ. Khi có Niệm và Tuệ, đồng thời với sự có mặt của Tinh 
tấn một cách mạnh mẽ thì việc khởi sinh // /#/ là chuyện thường tình. Phi sinh 
khởi do năng lực của việc tu tiến minh sát sẽ đoạn trừ được sự không hài lòng (arati) 
là nhân sinh ra bất mãn, sân hận. Việc Phi tâm sở có khả năng đạt thành Phỉ giác chỉ 
là do kết hợp với 10 trợ duyên dưới đây: 


¡, Buddhãnussati - Tùy niệm ân đức Phật. 

ii, Dhammänussati - Tùy niệm ân đức Pháp. 

iii, Sahghãnussati - Tùy niệm ân đức Tăng. 

¡v, SIlãnussati - Tùy niệm Giới. 

v, Cãgänussati - Tùy niệm Xả thí. 

vi, Devatänussati - Tùy niệm chư Thiên. 

vii, Upasamänussati — Tùy niệm Tịch tịnh Niết-bàn. 
viii, Xa lánh người không có đức tin, tâm địa xấu xa. 
ix, Thân cận người có đức tin, tâm địa tốt đẹp. 

x, Thường xuyên tu tiến Niệm xứ. 
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Khi thực hành tròn đủ với các yếu tố trợ duyên nêu trên, Phi giác chỉ chưa 
sinh khởi sẽ được khởi sinh. Chi pháp của Phi giác chi chính là //cefas/ka - PhÍ tâm 
sởtrong 38 tâm, cụ thể là: 


* 4 Somanassamahãkusalacitta - Đại thiện tâm thọ hỷ, 
* 4 Somanassamahäkiriyacitta - Đại duy tác tâm thọ hỷ, 
- 30 Sappitiappanäjavanacitta — Hữu phi an chỉ tốc hành tâm. 


Trong đó, 30 Sanpffiappanäjavanacifa - Hữu phi an chỉ tốc hành tâm được 
tính như sau: 


* 3 Lokiyakusala - Thiện hiệp thế: 1 Pathamajjhänacitta - Đệ nhất thiền tâm, 
1 Dutiyajjhänacitta - Đệ nhị thiền tâm, 
1 Tatiyajjhãnacitta - Đệ tam thiển tâm, 


* 3 Lokiyakiriyä - Duy tác hiệp thế: _ 1 Pathamajjhänacitta - Đệ nhất thiển tâm, 
1 Dutiyajjhänacitta - Đệ nhị thiển tâm, 
1 Tatiyajjhãnacitta - Đệ tam thiển tâm, 


* 24 Lokuttara — Siêu thế: 8 Pathamajjhänacitta - Đệ nhất thiền tâm, 
8 Dutiyajjhänacitta - Đệ nhị thiển tâm, 
8 Tatiyajjhãnacitta - Đệ tam thiển tâm. 


5, assaddhisambojjhaniga - Tịnh giác chí: T7nh tâm sở làm cho tâm an tịnh 
và thân an tịnh trong khi tu tiến Niệm xứ. Hành giả tu tiến Niệm xứ khi đã có Niệm, 
có Tuệ, có Tinh tấn thực sự, rồi lại phát sinh Phi và lúc mà Phi mạnh mẽ khiến cho 
tâm ý phấn chấn; đến khi niềm hỷ hoan, phấn chấn đó tịch lặng xuống, tức là 7/⁄ 
(Passadd/) trỗi mạnh lên làm cho tâm mát lạnh, yên tịnh, vi tế hơn. Nếu trạng thái 
này nhiều lên, kéo dài ra khiến hành giả lầm tưởng và nghĩ rằng sự yên tịnh, mát mẽ 
đó là Niết-bàn. Cũng do thế mà Tịnh (Pasaddhi) được xếp vào 1 trong 10 Minh sát 
phiền não (Vipassanipakilesa) - là những cấu uế, bợn nhơ phát sinh khi thực hành 
thiền minh sát. Tịnh (Passaddhi) trong trường hợp này không phải là Tịnh giác chỉ 
(Passaddhisambojjhanga), bởi vì đối tượng của các Giác chỉ phải là Tam tướng (Tilakkhana) 
của danh pháp, sắc pháp. Tịnh giác chỉ sinh khởi do năng lực của việc tu tiến minh sát 
sẽ đoạn trừ được sự thô cứng của thân và tính nóng nảy, bồn chỗn của tâm. 


Tịnh giác chỉ sinh khởi được cũng nhờ vào 7 trợ duyên như sau: 


¡, Ăn uống vật thực vừa phải về số lượng lẫn chất lượng. 
ii, Trú xứ cần có khí hậu phù hợp và thoải mái. 
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iii, Sử dụng các oai nghỉ thích ứng. 

iv, Quán niệm rằng chính nghiệp là nơi nương tựa của chính mình. 
v, Xa lánh người không giữ giới. 

vi, Thân cận với người có thân, khẩu, ý thanh tịnh, không phóng dật. 
vii, Thường xuyên tu tiến Niệm xứ. 

Khi thực hành tròn đủ với các yếu tố trợ duyên nêu trên, Tịnh giác chi chưa 
sinh khởi sẽ được khởi sinh. Chi pháp của Tịnh giác chi chính là Kãya0assadd/- 
cetasika — Tịnh thân tâm sở và Ciftapassaddhicetasika — TJnh tâm tâm sớtrong 8 Đại 
thiện tâm, 8 Đại duy tác tâm và 26 An chỉ tốc hành tâm. 


6, Samadhisambojjhatiga - Định giác chỉ: Nhất tâm tâm sở làm cho tâm an 
trú, ổn cố, khắn khít trên một đối tượng duy nhất cho đến lúc trở thành Định căn, 
Định lực và Chánh định. Định như thế được gọi Ø/h giác chí (S%amãdhambojJjhariø2), 
có cả trong tu tiến Thiền định lẫn tu tiến Thiền tuệ. Trong tu tiến Thiền định có Sơ 
định (Parikammasamädhi - Chuẩn bị), Cận định (Upacärasamädhi) và An chỉ định (Appanä- 
samädhi) còn trong tu tiến Thiền tuệ thì có Chân không định (Suññatasamädhi), Vô 
tướng định (Animittasamadhi) và Vô ái định (Appanihitasamadhi). 


Định giác chỉ đoạn trừ sự phóng tâm, và cũng nhờ vào 10 trợ duyên dưới đây 
mà Định giác chỉ sinh khởi được: 


¡, Phải gìn giữ sự trong sạch đối với 4 món vật dụng. 

ii, Cần tu tiến Tín và Tuệ cho đồng đều nhau, cũng vậy Tấn và Định phải 
đồng đều nhau. 

iii, Phải bảo trì cho được các ấn tướng (nimitta) trong lúc tu tiến Thiển định 
hoặc tu tiến Thiền tuệ. 

iv, Khi bị phóng tâm cần phải đình chỉ tâm trôi nổi ấy lại. 

v, Làm cho tâm thích thú với sự không dễ duôi bằng cách quán tưởng đến 
8 Pháp động tâm (Samvegavatthu). 

vi, Tu tiến Niệm xứ phù hợp với căn tánh (carita) của mình, tránh xa mọi 
điều bận tâm (palibodha). 

vii, Xa rời những người có tâm loạn động, không yên tịnh. 

viii, Thân cận với những người thích yên tịnh, vắng lặng. 

¡x, Cần có sự điêu luyện, thuần thục trong việc quán niệm các Thiền chỉ và 
đối tượng của Thiển minh sát. 

x, Thường xuyên tu tiền Niệm xứ nhằm cho tâm hướng đến Định. 


Khi thực hành tròn đủ với các yếu tố trợ duyên nêu trên, Định giác chỉ chưa 
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sinh khởi sẽ được khởi sinh. Chi pháp của Định giác chỉ chính là \/ất ¿âm tâm sở 
trong 8 Đại thiện tâm, 8 Đại duy tác tâm và 26 An chỉ tốc hành tâm. 


CHÚ THÍCH: 
(1), 8 Pháp động tâm (Sainvegavaffhu): 


¡, Jätidukkha - Sanh khổ, 

ii, Jarädukkha - Già khổ, 

iii, Bayãdhidukkha - Bệnh khổ, 

iv, Maranadukkha - Chết khổ, 

v„ Nirayadukkha - Địa ngục khổ, 

vi, Tiracchãnadukkha - Súc sinh khổ, 
vii, Pettidukkha - Ngạ quỷ khổ, 

viii, Asurakäyadukkha — A-tu-la khổ. 


(9), 70 Điêu bận tâm (Palibodha): 


¡, Ävasapalibodha - Bận tâm chỗ ở, 

ii, Kulapalibodha - Bận tâm dòng tộc, đồ chúng, 

iii, Labhapalibodha - Bận tâm lợi lộc, thu nhập, 

¡v, Ganapalibodha - Bận tâm nhóm hội, bè đảng, 

v, Kammapalibodha - Bận tâm công việc, 

vi, Andhanapalibodha - Bận tâm đi đường, hành trình, 

VỈI, Ñãtipalibodha - Bận tâm cha mẹ, vợ con, anh em, 

viii, Äbãdhapalibodha - Bận tâm bệnh tật, 

ix, Canthapalibodha - Bận tâm việc học tập, 

x, Iddhipalibodha - Bận tâm việc thi triển thần thông. (Riêng điều thứ 10 này không 
phải là điều lo lắng cho việc tu tiến Thiền định mà chỉ là điều lo lắng cho việc tu tiền Thiền tuệ). 


7, Ujpekkhãsambojjhariga - Xả giác chí: Trung hòa tâm sớ (Tatramajjhaai2) 
làm cho tâm trở nên trung dung, không sinh khởi sự ưu thích hay ghét bỏ trước đối 
tượng tu tiến. Bởi vì trong khi thực hành pháp hành sẽ luôn luôn phát sinh sự hài 
lòng hoặc không hài lòng theo sau, đó cũng là do tâm ý không đặt cơ sở trên áp 
hành trung đạo (Maƒ/himäpafipad2) một cách chắc chắn và vững chãi. Đến khi đã đặt 
nền tảng vững chắc rồi thì Trung hòa tâm sở sẽ được mang tên là Xả giác chỉ. 

Lại nữa, khi Trung hòa tâm sở vững mạnh, khiến cho Tín với Tuệ, Tấn với 
Định đồng đều nhau, không mạnh yếu lệch nhau; đủ sức để đoạn diệt các pháp 
chướng ngại: Tham dục, Sân hận, Hôn trầm Thụy miên, Trạo hối, Hoài nghỉ và có thể 
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khởi sinh Đạo Tuệ, nên được gọi là Xả giác chỉ. 
Xả giác chi sinh khởi được cũng nhờ vào 5 trợ duyên dưới đây: 

¡, Đặt mình trung hòa trước chúng sinh, con người. Bởi vì đúng như thực 
tánh pháp thì nào đâu có chúng sinh hay con người mà chỉ có danh-sắc diễn tiến 
theo nghiệp báo mà thôi. Do vậy không nên thiên vị danh-sắc này với danh sắc kia. 

ii, Đặt mình trung hòa trước các Hữu vi pháp (Sankharadhamma) là con 
người, là đồ vật, ... Bởi vì đúng như thực tánh pháp thì các pháp Hữu vi là vô thường, 
khổ và vô ngã. Do vậy không nên mừng vui khi có được cũng như khi bị mất đi thì 
không phải buồn đau trước những gì không có cốt lõi ấy. 

iii, Cần xa lánh những người chấp thủ, bám víu, yêu thích, quý báu các đỗ 
đạc, vật nuôi, v.v... vì xem đó là của họ, của mình, của ai đó. 

iv, Nên thân cận với những người đặt mình trung hòa, trung dung trước 
chúng sinh, con người, đồ vật. 

v, Hướng tâm sao cho giữ vững tính trung hòa, trung dung của Xả giác chỉ. 

Khi thực hành tròn đủ với các yếu tố trợ duyên nêu trên, Xả giác chỉ chưa 
sinh khởi sẽ được khởi sinh. Chi pháp của Xả giác chi chính là 7a#a/ma/hafatä- 
cetasika — Trung hòa tâm sở trong 8 Đại thiện tâm, 8 Đại duy tác tâm và 26 An chỉ 
tốc hành tâm. 


12 LOẠI UPEKKHA - XẢ 


Trong Chú giải bộ Phân tích (Sammohavinodani) nêu lên 12 loại ek&hã - Xả 
như sau: 

(1), Añãnupekkhã - Vô trí xả: là trạng thái dửng dưng, vô cảm, không biết gì 
cả. Chi pháp chính là 5 ¿âm sở (Mohaceias/ka). 

(2), Chajarigupekkhã - Lục phân xả: là trạng thái thản nhiên của bậc Thánh 
A-ra-hán, không dao động trước cảnh tốt (ithãrammana) hoặc cảnh không tốt 
(anitthärammana) khi tiếp xúc với 6 trần cảnh. Chi pháp chính là 7zưng #òa tâm sở 
(TatrainaJ/hattatãcetasika). 


3), 8rahmaviharupekkhã — Phạm trú xả: là trạng thái thản nhiên dạng các vị 
Phạm thiên, không thương cảm, không ưa thích, không ghét bỏ đối với mọi chúng 
sinh, tức là không thiên vị. Chi pháp chính là 7zưng hòa tâm sở. 


(4), 8o//harigupekkhã - Phạm trú xả: là trạng thái trung dung, là chi phần của 
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sự giác ngộ. Không ưa thích, không ghét bỏ với đối tượng khi đang tu tiến minh sát. 
Đây chính là Xả giác chỉ trong 37 Giác phần (Bodhipakkhiya), chỉ pháp là 7zưng ñòa 
tâm sở. 

(6), Viyupekkhã - Tĩnh tấn xả: là trạng thái trung hòa với sự tinh cần, nỗ lực; 
nghĩa là làm cho Tấn ở mức trung bình, sao cho phù hợp, đồng đều với Định, đúng 
như thường được gọi là 77ưng đạo /Maƒ/ứmäpafipad2) trong việc tu tiễn minh sát. Chỉ 
pháp chính là 7ấn ¿âm sở (Wri/acefasiKa). 


(6), S$a&hãrupekkhã - Hành xả: là trạng thái trung dung với các hành 
&sarikhZïa - hữu v/J, tức là với danh - sắc, làm thấu rõ sự sinh diệt trong khi tu tiến minh 


~x~~ 


sát. Chi pháp chính là 7uê ¿âm sớ (añ/ãcetas/ka). 


0), Vedanupekkhä - Thọ xả: là cảm thọ, cảm giác vừa vừa, không khổ, 
không lạc, không hỷ, không ưu khi thụ hưởng đối tượng. Chỉ pháp chính là 7Zo ¿âm 
sở (Wedanacetasika). 


(8), Wpassanupekkhã - Minh sát xả: là trạng thái trung dung trước đối tượng 
Danh-sắc hoặc Tam tướng (Vô thường, Khổ, Vô ngã) trong khi tu tiến minh sát. Chỉ 
pháp chính là 7ê ¿âm sở. 

(9), Äwa/anupekkhã — Hướng tâm xả: là sự trung hòa đối với việc nhận đối 
tượng qua Ngũ môn và Ý môn. Chi pháp chính là 74c ý ¿âm sở (Cefanãcefasi(a) trong 
Ngũ môn hướng tâm (Pañcadkärävajjanacitta) và Ý môn hướng tâm (Manodvârävajjanacitta). 

(10), 72a/naÿhatffatupekkhã - Trung hòa xả: là trạng thái trung trực, không 
nghiêng ngã, không thiên vị về một phía nào trong 4 loại thiên vị: Thiên vị vì yêu 
(Chandägati), Thiên vị vì ghét (Dosägati), Thiên vị vì mê (Mohägati), Thiên vị vì sợ 
(Bhayägati).. Chi pháp chính là 7rưng hòa tâm sở. 

(11), /hãnupekkhã - Thiên xả: là trạng thái xả, trung hòa từ thọ Lạc (Sukha) 
của Tứ thiền bước sang Ngũ thiển. Chi pháp chính là 7zưng hòa ứâm sở. 

Có một giải thích khác rằng Xả là chỉ Thiền, Xả đồng hành với việc chú mục 
đối tượng, ổn cố do Định, trụ vững theo lệ thường, không nghiêng lệch theo các 
pháp chướng ngại (Nivarana - TriỀn cái); nghĩa là an trụ một cách trung dung trên đề 
mục mà hành giả đang tiến hành. 

(12), Øãrsuddhupekkhã - Thanh tnh xả: là trạng thái xả, trung hòa trong 
Ngũ thiền. Nghĩa là không dính mắc vào Lạc của Tứ thiền nữa, Xả là bởi vì đã rời bỏ 
Lạc rồi. So sánh giống như Niệm trong Ngũ thiền là Mệm ứhanh tịnh (Satipârisuddh/) 
do cùng đi với Xả nên 7an/ /nh xả này cũng có trong Ngũ thiển vậy. Chỉ pháp 
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chính là 7zưng hòa tâm sở. 


VỊI. MAGGANCA - ĐẠO CHỈ: 


Mlaggariga - Đạo chí đã được trình bày trong phần Hỗn Tạp Quy Tập có đến 
12 chi, đề cập về nhân dẫn chúng sinh đi đến Khổ cảnh (Dugøati), Lạc cảnh (Sugati) và 
Niết-bàn (Nibbäna). Như vậy, Đạo chỉ là con đường có cả tốt lẫn xấu, cả đúng lẫn sai. 
Tuy nhiên, trong Giác phần Quy Tập này chỉ nói đến Đạo chỉ phía tốt, phía đúng đắn 
mà thôi, không liên quan đến phía bất thiện, bất hảo. Do vậy Đạo chỉ trong phần này 
chỉ có 8 chỉ và được gọi là 4//ha/ig/karmagøa - Bát đạo chí. 


Pä|i định nghĩa như sau: 


* Kfese mãreto nibbäãnam gacchatf†i = magøo. 
Pháp nào đoạn trừ các phiền não và đạt đáo Niết-bàn, do vậy pháp ấy gọi là /›2gø2, 
dịch là đ¿ø. 


* MWlaggassa afig0 = Imagøalig0. 

Chi của Đạo gọi là /naøø2/4øa, dịch là đạo c// 
Đạo chỉ gồm có 8 chỉ hay còn gọi là 8 ngành: 
* Sammaäditthi - Chánh kiến, 

* Sammãsañkappa - Chánh tư duy, 
* Sammäväca - Chánh ngữ, 

* Sammäkammanta - Chánh nghiệp, 
* Sammäãäjiva - Chánh mạng, 

* Sammäväyäma - Chánh tỉnh tấn, 

* Sammäsati - Chánh niệm, 

* Sammäsamadhi —- Chánh định. 

Nghĩa của các Đạo chi đã được nói đến trong phần Hỗn tạp Quy Tập, không 
phải nhắc đến nữa. Ở đây sẽ trình bày thêm một ít theo đúng nội dung của Giác 
Phần Quy Tập: 

1, Sammädifhí - Chánh kiến: sự thấy biết đúng đắn, đó là thấy biết Danh- 
sắc theo Tam tướng: Vô thường, Khổ và Vô ngã. Chỉ pháp là 7é ¿âm sở trong 34 
Tam nhân tốc hành tâm (4 Đại thiện hợp trí, 4 Đại duy tác hợp trí, 26 An chỉ tốc hành tâm). 

2, Sammãsarikappa - Chánh tư duy: suy nghĩ đúng đắn, đó là suy nghĩ làm sao 
cho thoát khổ; bởi vì đã thấy được vô thường, khổ và vô ngã. Chi pháp là 7â ¿âm sở 
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trong 26 Tốc hành tâm (8 Đại thiện tâm, 8 Đại duy tác tâm, 10 Đệ nhất thiền tâm). 


3, Sammãvãca - Chánh ngữ: nói đúng đắn, nghĩa là nói có chánh niệm, 
không thất niệm để nói lời sai quấy, bởi vì việc nói lời sai quấy sẽ không thể thoát 
khổ. Chi pháp là Œ#án/ ngữ tâm sởtrong 16 tâm (8 Đại thiện, 8 Siêu thế tâm). 


4, Sammakammanfa - Chánh nghiệp: làm điều đúng đắn, nghĩa là làm với 
chánh niệm, không lơ đễnh để làm điều sai quấy, bởi vì việc làm sai quấy sẽ không 
thể thoát khổ. Chi pháp là Œ#án/ nghiệp tâm sởtrong 16 tâm như trên. 


5, Sammããjva - Chánh mạng: nuôi mạng chân chánh, nghĩa là hành nghề 
nghiệp nuôi thân và gia đình với chánh niệm; không để thất niệm, tà niệm điều 
khiển trong việc mưu sinh, bởi vì mưu sinh sai quấy sẽ không thể thoát khổ. Chi pháp 
là Chánh mạng tâm sớtrong 16 tâm như trên. 


6, Sammãvãyãma - Chánh tính tấn: nỗ lực chân chánh, tinh cần không cho 
điều xấu ác khởi sinh và tinh tấn làm điều thiện phước nhiều hơn lên; bởi vì sự nỗ 
lực, tinh cần như thế sẽ giúp thoát khổ. Chi pháp là 7ấz z2m sở trong 8 Đại thiện 
tâm, 8 Đại duy tác tâm và 26 An chỉ tốc hành tâm. 


7, óamưmãsatí - Chánh niệm: ghì nhận, ghi nhớ chân chánh, nghĩa là quán 
niệm danh-sắc đúng như thực tánh của chúng theo tam tướng: vô thường, khổ và vô 
ngã. Khi có niệm như thế thì tam độc: tham, sân, si không thể chế ngự tâm can 
được; nếu không thì tam độc này sẽ khởi sinh và làm loạn động nội tâm thì khó mà 
thoát khổ. Chi pháp là Nệm ¿âm sở trong 8 Đại thiện tâm, 8 Đại duy tác tâm và 26 
An chỉ tốc hành tâm. 


8, Sammaãsamadlhi - Chánh định: tâm ổn cố, an trụ đúng đắn, nghĩa là định 
tâm trên đề mục Niệm xứ là nhân dẫn đến thoát khổ. Chi pháp là M/áf ¿âm tâm sở 
trong 8 Đại thiện tâm, 8 Đại duy tác tâm và 26 An chỉ tốc hành tâm. 


Như vậy, cần thấy rằng Ø4 đạo c// này có sự liên đới nhau, nương tựa lẫn 
nhau để đồng hành thì mới thành tựu phận sự thoát khổ được. Mối tương quan lẫn 
nhau này được phân định như sau: 


* Khi có trí tuệ thấy biết đúng đắn thì sẽ suy nghĩ đúng đắn, 
* Khi có suy nghĩ đúng đắn thì sẽ nói năng đúng đắn, 

* Khi đã nói năng đúng đắn thì sẽ làm đúng đắn, 

* Khi đã làm đúng đắn thì sẽ sống đúng đắn, 

+ Khi sống đúng đắn thì sẽ tinh cần, nỗ lực đúng đắn, 
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+ Khi đã nỗ lực đúng đắn thì sẽ ghi nhớ đúng đắn, 

* Khi đã ghi nhớ đúng đắn thì sẽ an trụ đúng đắn, 
Và ngược lại: 

» Sở dĩ an trụ đúng đắn là do ghi nhớ đúng đắn, 

- Sở dĩ ghi nhớ đúng đắn là do nỗ lực đúng đắn, 

- Sở dĩ nỗ lực đúng đắn là do sống đúng đắn, 

- Sở dĩ sống đúng đắn là do làm đúng đắn, 

- Sở dĩ làm đúng đắn là do nói đúng đắn, 

- Sở dĩ nói đúng đắn là do suy nghĩ đúng đắn, 

+ Sở dĩ suy nghĩ đúng đắn là do thấy biết đúng đắn, 

Nói một cách khác, việc có sự an trụ chân chánh, ghi nhớ chân chánh, nỗ lực 
chân chánh, sống chân chánh, làm chân chánh, nói chân chánh, suy nghĩ chân 
chánh; tất cả những pháp này đều do từ sự thấy biết chân chánh mà ra cả. Như vậy, 
chính sự thấy biết chân chánh (sammaditthi) là gốc rễ căn bản của tất cả. 


Khi thuyết về Bát đạo chi, Đức Thế Tôn đã nói đến Œ#án/ &/ến trước nhất 
cũng do bởi chỉ Đạo này là trợ duyên đắc lực đầu tiên (pubbabhäga) cho những người 
tu tiến hầu đạt đến Đạo, Quả. Bởi thế trí tuệ được so sánh là Z2/ãø2/oía - Đuốc 
7uệ (trí tuệ là ngọn đuốc sáng) hoặc 2z/ãsaffña - Tuệ &/í ttrí tuệ là vũ khí sắc bén) mà 
hành giả sử dụng để đẩy lùi bóng đêm mê mờ (avijä - vô minh) và trừ diệt đạo tặc là 
các phiền não, cấu uế của nội tâm (kilesa). 


Tiếp đó, Ngài nói đến C/án/ #ư duy, giỗng như người thợ kim hoàn, là người 
chuyên nghiệp trong việc xem xét vàng bạc các loại. Lật thỏi vàng trong tay, xem 
bằng mắt, người thợ ấy biết ngay là vàng thật hay vàng giả. Cũng thế, hành giả tu tiến 
Niệm xứ, trước tiên phải suy nghĩ, xem xét bằng tư duy của mình và dùng trí tuệ để 
thẩm sát pháp ấy, biết được rằng đó là Danh pháp, là Sắc pháp theo Tam tướng. 

Con người ta phải suy nghĩ, xem xét rồi mới nói ra, phát biểu lên, do vậy 
Ngài trình bày về Œ#á/ ngứ tiếp sau Chánh tư duy. 

Thông thường, ai ai cũng nói nên lời rằng sẽ làm điều này, làm việc kia rồi 
mới bắt tay vào thực hiện các công việc ấy. Cho nên có thể nói rằng lời nói là pháp 
trợ duyên cho hành động, việc làm được thực hiện bằng tay chân, bằng thân thể. Vì 
thế C#ánh nghiệp được trình bày kế tiếp Chánh ngữ là vậy. 

AJjwamaffhakasila - Giới có nuôi mạng là thứ tám sẽ tròn đủ đối với người từ 
bỏ 4 Khẩu ác hành và 3 Thân ác hành, giữ gìn và tu tập theo 4 Khẩu thiện hành và 3 
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Thân thiện hành. Với những người có hành động chân chánh chắc chắn sẽ giữ giới 
nuôi mạng chân chánh một cách trọn vẹn, bởi thế, Đức Thế Tôn truyền dạy về 
Chánh mạng tiếp ngay sau Chánh nghiệp. 

Chi Đạo tiếp nối Chánh mạng mà Ngài đã chỉ dạy là C#án/ fính ấn. Sở dĩ 
như thế là do những người có đời sống chân chánh, nuôi mạng đúng pháp như vậy 
thì không nên vừa lòng với việc nuôi mạng thanh tịnh, cao đẹp của mình; vả lại đó 
cũng là sự dễ duôi theo cuộc sống thường tình mà những người đó nên nỗ lực, tỉnh 
cần để tu tiến với mục tiêu tối hậu là giác ngộ, giải thoát. 

Người nào đã có sự tinh tấn chân chánh đã nêu thì người đó cần phải đặt 
niệm chắc chắn, quán niệm trên 4 đối tượng là: Thân, Thọ, Tâm, Pháp. Với ý định 
như thế, Đức Phật đã thuyết về Œ#án/ niệm tiếp ngay sau Chánh tinh tấn. 

Khi đã đặt niệm quán sát các đối tượng của Niệm xứ mạnh mẽ rồi, hành giả 
đủ khả năng để tầm cầu cho mình những pháp trợ duyên và loại trừ những pháp gây 
nguy hiểm với tiến trình tu tiến và đặt tâm ổn cố, an trụ vững chãi trên đối tượng mà 
mình đang quán niệm đó, không để cho tâm nhảy ra đối tượng bên ngoài. Vì lẽ đó 
Đức Thế Tôn đã thuyết Chánh định tiếp nối Chánh niệm là vậy. 

CHÚ THÍCH: 


(1), Đháp trợ duyên và pháp nguy hại cho Định: 


TRỢ DUYÊN NGUY HẠI 
¡, Nekkhamma: xuất ly các Dục Kãmachanda: mong muốn các Dục 
ii, Abyäpäda: không nóng giận Byäpãda: nóng giận 
iii, Älokasaññä: nghĩ tưởng ánh sáng Thinamiddha: hôn trầm thụy miên 
¡v, Avikkhepa: không vọng động Uddhacca: phóng tâm 
v, Dhammavavatthäna: xác định Pháp Vicikicchã: hoài nghỉ 
vi, Nãna: trí tuệ Avijjä: vô minh 
vii, Pämujja: hân hoan Arati: không vui vẻ 
viii, Kusaladhammä: các Thiện pháp Akusaladhammä: các Bất thiện pháp 


(0), Ä/wamaffhakasila — Giới có nuôi mạng là thứ tám: 


¡, Pãänätipãtã veramanT Tránh xa sự sát sinh. 

ii, Adinnädãnã veramani Tránh xa sự trộm cấp. 

iii, Kăãmesumicchäcärã veramanï Tránh xa sự tà dâm. 

iv, Musävãdã veramanT Tránh xa sự nói dồi. 

v, Pisunaväcã veramanï Tránh xa sự nói lời đâm thọc. 
vi, Pharusaväcãä veramanïÏ Tránh xa sự nói lời độc ác. 
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vii, Samphappaläpaväcã veramanï Tránh xa sự nói lời vô ích. 
LẢ ` v 


viii, Micchäjwã veramanï Tránh xa sự nuôi mạng băng ác hành. 


QUY TẬP BÁT ĐẠO CHI THEO TAM HỌC 
Bát đạo chí được quy tập theo Tam học: Giới, Định và Tuệ như sau: 


- Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh mạng thuộc về Giới phần. 
— Chánh tinh tấn, Chánh niệm, Chánh định thuộc về Định phần. 
— Chánh kiến, Chánh Tư duy thuộc về Tuệ phần. 


Trong tiến trình thoát khổ, ba phần của Tam học có sự liên đới lẫn nhau, cần 
nương tựa vào nhau, đồng hành với nhau mới thành tựu kết quả được. Cụ thể là: 

Đầu tiên phải có Giới, đó là quy luật thông thường của thân và khẩu thì mới 
phát sinh sự yên tịnh, không loạn động, không rộn ràng nội tâm tức là có Định. Khi 
tâm đã định tính rồi thì tiếp đến Tuệ sẽ sinh khởi, nếu tâm còn vọng động thì Tuệ 
không thể khởi sinh được. Và khi đã có Tuệ thấy đúng sai, thiện ác thì sẽ giữ gìn Giới 
vì thấy rằng đó là điều làm cho tâm ý yên tịnh. Đây là mối liên đới nhau giữa Giới, 
Định và Tuệ. 


Lại nữa, Ø4f đạo chí này có khi thuộc về /⁄⁄p øế (/okj2) cũng có khi thuộc 
về .S/⁄êu thế (Lokufiara). Giữa 2 dạng này có những những sai biệt như sau: 


* Bát đạo chỉ thuộc về Hiệp thế không kết hợp đồng nhau cả 8 chỉ được, bởi 
vì Chánh ngữ, Chánh Nghiệp và Chánh mạng là các 7âm sở phối hợp bất định 
(Aniyatayogfcefas/ka) nghĩa là đôi khi kết hợp trong một số tâm Hiệp thế, đôi khi không 
kết hợp. Ngoài ra, ba tâm sở này lại không cùng kết hợp với nhau, nghĩa là lúc sinh 
khởi trong một số tâm Hiệp thế thì chỉ có một trong ba tâm sở kết hợp mà thôi, gọi là 
Năãnäkadãcicetasika. 


* Bát đạo chỉ thuộc về Siêu thế kết hợp đồng nhau cả 8 chỉ được, bởi vì các 
tâm sở: Chánh ngữ, Chánh Nghiệp và Chánh mạng sẽ đồng sinh với nhau trong các 
Đạo tâm, Quả tâm. Như vậy tám chỉ Đạo này sẽ sinh khởi cùng một lúc trong các 
tâm Siêu thế, bởi vì chúng có cùng một đối tượng duy nhất là Niết-bàn mà thôi. 


* Bát đạo chỉ thuộc về Siêu thế cùng có chung một phận sự là đoạn trừ phiền 
não một cách tuyệt đối (Samucchedapahäna). Còn Bát đạo chỉ thuộc về Hiệp thế cũng 
đoạn trừ được các phiền não nhưng chỉ mang tính tạm thời, tính giai đoạn 
(Tadangapahäna) hoặc đoạn trừ bằng cách đè nén, không cho trỗi dậy (Vikkhambhana- 
pahäna). 
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THÂÃNA - NÈN CỦA CÁC CHI PHÁP TRONG GIÁC PHẢN QUY TẬP 


Tất cả Giác phần (Bodhipakkhiya) bao gồm 37 giác chỉ được quy lại chỉ có 14 
chỉ pháp mà thôi, và 14 chỉ pháp ấy đã được trình bày rồi, dưới đây sẽ nói đến 
7hãna - Nên của các chỉ pháp ấy. 


7hãna - Nên nghĩa là nơi đặt để, vị trí, chỗ đứng. Nghĩa là trong số 14 chỉ 
pháp này, mỗi chi pháp sẽ có bao nhiêu Mê, gồm những Nền gì tương ứng với 
những giác chỉ nào, như trong kệ thi số 8 có nêu: 


athasangoha: 
8. SANKAPPAPASSADDHI CA — PÏTUPEKKHÄ 
CHANDO CA CHTAM  VIRATITTAYAÑCA 
NAVEKATTHÄNÄ VIRIYAM NAVATTHA 
SATI SAMÄDHI CATU PAÑCA  PANÑÄ 
SADDHÄ DUTTHÄNUTTAMASATTATIMSA 


DHAMMANAMESO PAVARO VIBHAVO 
Chánh tư duy, Tịnh, Phỉ, Xả, Dục, Tâm và 3 Tiết chế, cả thảy 9 loại có 
1 nên. Tấn có 9 nền, Niệm có 8, Định có 4, Tuệ có 5 và Tín có 2 nẳn. 
Đấy là sự phân loại một cách chỉ tiết 37 pháp tối thượng. 


Nội dung cụ thể như sau: 

(1) $ammãsaikappa - Chánh tư duy: chỉ pháp là Tầm tâm sở chỉ có 1 Nền 
là Chánh tư duy. 

(2) Øassaddj/ ~ T7nh: chỉ pháp là Tịnh tâm sở chỉ có 1 Nền là Tịnh giác chỉ. 

(3) Ø/- Ph: chỉ pháp là Phỉ tâm sở chỉ có 1 Nền là Phỉ giác chỉ. 

(4) Ujpekkha- Xả: chỉ pháp là Trung hòa tâm sở chỉ có 1 Nẵn là Xả giác chỉ. 

(5) CUanda — Dục: chỉ pháp là Dục tâm sở chỉ có 1 Nền là Dục thần túc. 

(6) Ca - Tâm: chỉ pháp là Tâm chỉ có 1 Nền là Tâm thần túc. 

(7),(8),(9) 2 Viaf —- Tiết chế: chỉ pháp là 3 tâm sở: Chánh ngữ tâm sở, 
Chánh nghiệp tâm sở và Chánh mạng tâm sở, mỗi pháp chỉ có 1 Nền theo tuần tự là 
Chánh ngữ, Chánh nghiệp và Chánh mạng. 

(10) V/a - Tấn: chỉ pháp là Tấn tâm sở có 9 Nền là: 4 Chánh cần, 1 Tấn 
thần túc, 1 Tấn căn, 1 Tấn lực, 1 Tinh tấn giác chỉ, 1 Chánh tinh tấn. 
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(11) Sa#/— Niệm: chỉ pháp là Niệm tâm sở có 8 Nẵn là: 4 Niệm xứ, 1 Niệm 
căn, 1 Niệm lực, 1 Niệm giác chi, 1 Chánh niệm. 

(12) $amãdjJ/ - Ø/nh: chỉ pháp là Nhất tâm tâm sở có 4 Nền là: 1 Định 
căn, 1 Định lực, 1 Định giác chi, 1 Chánh định. 

(13) 2ã - Tuệ: chỉ pháp là Tuệ tâm sở có 5 Nền là: 1 Thẩm thần túc, 1 
Tuệ căn, 1 Tuệ lực, 1 Trạch pháp giác chi, 1 Chánh kiến. 


QUY TẬP 37 GIÁC PHẢN THEO TAM HỌC 

37 Giác phần được quy tập theo Tam học: Giới, Định và Tuệ như sau: 

(1) Dục thần túc, Tín căn, Tín lực, Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh mạng, 
cả 6 Giác phần này thuộc về Giới phần. 

(2) Bốn niệm xứ, Bốn chánh cần, Tấn thần túc, Tâm thần túc, Tấn căn, Niệm 
căn, Định căn, Tấn lực, Niệm lực, Định lực, Niệm giác chi, Tấn giác chi, Phi giác chỉ, 
Tịnh giác chi, Định giác chỉ, Xả giác chi, Chánh tinh tấn, Chánh niệm, Chánh định, cả 
25 Giác phần này thuộc về Định phần. 

(3) Thẩm thần túc, Tuệ căn, Tuệ lực, Trạch pháp giác chi, Chánh kiến, Chánh 
tư duy, cả 6 Giác phần này thuộc về Tuệ phần. 


37 GIÁC PHẢN ĐÒNG LOẠT KÉT HỢP 


Thông thường, 37 Giác phần luôn đồng loạt phát sinh và kết hợp với nhau, 
tuy nhiên, trong một số trường hợp vẫn không kết hợp đầy đủ tất cả. Như trong kệ 
thi số 9 có nêu: 


athasahgoha: 
9. SABBE LOKUTTARE HONII NA VÄ  SANKAPPAPÏTIYO 
LOKIYEPI YATHAÄYOCAM CHABBISUDDHIPPAVATTIYAM 


Tất cả (các Giác phần) sinh khởi trong các pháp Siêu thế, tuy nhiên 
Chánh Tư duy và Phi đôi khi không có mặt. Còn trong các pháp Hiệp 
thế hoặc trong 6 Thanh tịnh đạo, (các Giác phần) sinh khởi phù hợp với 
điều kiện kết hợp được. 

Nghĩa là: 


(1) Trong 8 Siêu thế tâm, 37 Giác phần đều sinh khởi được tất cả. 
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(2) Tính theo chỉ tiết, trong 40 Siêu thế tâm thì cụ thể là: 
¡, 8 Đệ nhất thiền siêu thế tâm đều hiện hữu tất cả ở 37 Giác phần. 
ii, 8 Đệ nhị thiền và 8 Đệ tam thiền siêu thế tâm, cộng 16 tâm chỉ có 36 
Giác phần vào kết hợp, trừ Chánh tư duy (Tầm tâm sở) ra. 
iii, 8 Đệ tứ thiền và 8 Đệ ngũ thiển siêu thế tâm, cộng 16 tâm chỉ có 35 
Giác phần vào kết hợp, trừ thêm 1 Phỉ giác chỉ (Phi tâm sở) thành ra 2 (Tầm và Phi tâm sở). 
3) Tầm tâm sở không vào kết hợp được trong các Hiệp thế tâm gồm 12 Sắc 
giới tâm (trừ Đệ nhất thiển) và 12 Vô sắc giới tâm. 
(4) Phỉ tâm sở không vào kết hợp được trong các Hiệp thế tâm gồm 3 Đệ tứ 
thiển sắc giới tâm và 15 Đệ ngũ thiền tâm. 


(5) Ngay cả tại thời điểm mà hành giả đang tu tiến 6 Thanh tịnh đạo, đang còn 
là Hiệp thế thanh tịnh đạo (Lokiyavisuddhi), các Giác phần cũng sinh khởi tùy phù hợp. 


7VISUDDHIMAGGA - THANH TỊNH ĐẠO 

Trong quá trình tu tiến minh sát (vipassanäbhãvanä), nếu nói theo Visuddhi- 
magøa — Thanh tịnh đạo (đạo lộ dẫn đến sự thanh tịnh) sẽ chia thành 7 đoạn như sau: 

(1) Š7/av/suddhi - Giới thanh tịnh: Sự thanh tịnh của giới, bao gồm 3 Tiết chế. 

(2) Œfavisuddhi — Tâm thanh tính: Sự thanh tịnh của tâm ý, đó là Nhất tâm, 
tức là Định. 

@) 2hivisuddlhi — Kiến thanh tính: Sự thanh tịnh của quan kiến, bao gồm Tuệ. 

(4) Kakhãưwfaranavisuddhi - Đoạn nghí thanh nh: Sự thanh tịnh của việc 
vượt qua hoài nghỉ, bao gồm Tuệ. 

(6) Aaggãmagøafianadlassanavisuddhi - Đạo phí đạo trí kiến thanh tính: Sự 
thanh tịnh của việc thấy biết con đường đúng đắn hoặc sai trái, bao gồm Tuệ. 

(6) afjpadäfñãnadassanavisuddhi - Hành trí kiến thanh tnh: Sự thanh tịnh 
của việc thấy biết đây chính là đường lối thực hành, bao gồm Tuệ. 

(7) Ñãnadassanavisuddhi — Trí kiến thanh tính: Sự thanh tịnh của việc thấy 
biết Niết-bàn, bao gồm Tuệ. 

Ở đây, sự thanh tịnh dẫu là Siêu thế thanh tịnh, tức là thanh tịnh của các bậc 
Thánh nhân cũng phân thành 2 hạng, đó là: Øzz⁄4yasuddhi - Thanh tính từng phân 
và Nooari/äyasuddhí - Thanh tịnh tuyệt đối. 
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Các bậc Thánh Nhập Lưu, Nhất Lai và Bất Lai là các bậc thanh tịnh từng 
phần, tức là thanh tịnh một số Bất thiện pháp nào đó mà thôi; còn một số phiền não, 
cấu uễ của nội tâm vẫn đang tổn tại. 


Riêng bậc Thánh A-ra-hán là bậc thanh tịnh tuyệt đối, không còn phiền não, 
cấu uễ nào nữa. 


3. IDDHIPÄDA 4. INDRIYA 6. BOJJHANGA 7. MAGGANCA 


4 4 5 7 8 


2. Sammäsahkappa 





PASSADDHI 5.Passaddhisambojjhahga 





PT —ÁA, 4.Pitisambojjhahga 
TATRAMAJJHATTATÄ 





7.Upekkãsambojjhahga 


CHANDA 1.Chandiddhipada 





CITTA (21 KUSALACI 3.Citiddhipada 





SAMMÄVÄCÃ 3. Sammäväcã 





SAMMAKAMMANTA --- 8, 4. Sammäkammanta 





SAMMAAJIVA 5. SammääjIva 





1.Upa. Pã. Pah. Vây.--- 


'2.Anu. Pã. Anu. Vãy.--- 
3.Anu. Ku. Úp. Vãy. --- 21 
4.Upa. Ku. Bhi. Vây. --- 


2.Viriyiddhipada 
-—71 


2. Viriyindriya 
~- 8/8/26 


2. Viriyabala 
~- 8/8/26 


3. Viriyasambojjhahga 
— 8,8,26 


6. Sammäväyäma 
~—- 8,8,26 





3. Satindriya 


4. Samadhindriya 


3. Satiyabala 


4. Samadhibala 


1. Satisambojjhahga 


6. Samadhisambojjhahga 


7. Sammäsati 


8. Sammäsamadhi 





4.Vimamsiddhi- 
pãda —17 


5. Pañfindriya 
-—4/4,26 


5, Paññäbala 
~—-4/4,26 


2. Dhammavicaya- 
sambojjhahga --- 4,4,26 


II. Sammaäditthi 
——4A,26 





1.Saddhindriya |1. Saddhäbala 




















CỘNG CHI PHÁP 1 
TỪNG NHÓM 


CHÚ THÍCH: 


* Các con số sau dấu --- chỉ số lượng tâm mà chỉ pháp ấy vào kết hợp được. Ví dụ: 
- Vitakka --- 8,8,26: nghĩa là 7n ¿âm sở tham gia vào 8 Đại thiện tâm, 8 Đại duy tác 
tâm và 26 An chỉ tốc hành tâm. 
- Vimamsiddhipäda --- 17: nghĩa là 7u ¿2m sở tham gia vào 17 Thiện tâm hợp trí (4 
Đại thiện tâm hợp trí + 9 Đại hành tâm + 4 Đạo tâm) 


tk) *ŒŒ4Œ(Œ⁄ 
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SABBASAÑGAHA — TỔNG QUẤT QUY TẬP 


Sabbasarigaha - Tổng quát quy tập nghĩa là kết hợp, tích tập lại toàn bộ 
Chân nghĩa pháp (Paramatthadhamma), bao gồm Tâm, Tâm sở, Sắc pháp và Niết-bàn 
lại rồi đem ra trình bày trong phần này. Như Pa|i có nêu: 
* sabbesan paratmatthadhammanatmn saiigaho fí = sabbasaigaho. 
Phần quy tập tất cả các Chân nghĩa pháp được gọi là %2//as2//ø2/a, dịch là 77g 
quát quy tập. 
Tổng quát quy tập được chia thành 5 nhóm, đó là: 


¡, Khandha - Uẩn, 

ii, Upädãnakkhandha - Thủ uẩn, 
iii, Âyatana - Xứ, 

iv, Dhãtu - Giới, 

v„ Ariyasacca - Thánh đề. 


I. KHANDHA - UẨN: 


Từ &/#anda - Uẩn có nhiều nghĩa: bó, nhóm, đoàn, công đức, phần, v.v... 


Ví dụ: 
° gavakkhandha - đàn bò, * balakkhandha - đoàn quân, 
* puññakkhandha - phần phước, » silakkhandha - giới đức (phần), 


- samãdhikkhandha - định đức (phần), _ ° paññãkkhandha - tuệ đức (phần). 


Trong Tổng quát quy tập này, a/da — Uiển mang nghĩa là nhóm, là bó, là 
đồng, như trong Päli định nghĩa: 


* Kãsafthena rãstafthena = khandho. 
Gọi là uẩn bởi vì mang nghĩa là nhóm, mang nghĩa là đồng. 


- Một Päli định nghĩa khác về &#anda - Uấẩn như sau: 
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* Afanã suffiakãram dhãretffi = khandlho. 
Pháp nào giữ trạng thái rỗng không khỏi bản ngã, do vậy pháp ấy gọi là 2/52, 
dịch là ¿?:. 
- Hoặc một định nghĩa khác nữa: 


* Anekadukkhehi khajatf†i = khandlho. 
Pháp nào bị các loại khổ nhai nuốt, do vậy pháp ấy gọi là /424#4, dịch là ¿7 


athasangaha: 
10. RŨPANCA VEDANÄ SANNÃ SESÄÃ  CETASIKÄ TATHÄ 
VIÑÑÃNAMITI PANCETE PANCAKKHANDHATI BHẢSITÃ 
Năm pháp này: Sắc, Thọ, Tưởng, các tâm sở còn lại và Thức được gọi 
là Ngũ uẩn. 


Ngũ uẩn gồm có 5 nhóm pháp: 

(1) ®jpakkhandhha - sắc uẩn: là nhóm các sắc pháp, bao gồm 28 sắc. 

(2) Vedanäakkhandlha — Thọ uẩn: là nhóm các cảm thọ, bao gồm Thọ tâm sở 
(Vedanäcetasika). 

(3) Sa/ñãkkhandha - Tưởng uấn: là nhóm các tưởng, bao gồm Tưởng tâm 
sở (Saññäcetasika). 

(4) Saikhärakkhandha - Hành uấn: là nhóm các hành (sahkhära), bao gồm 
50 tâm sở còn lại; dẫu chỉ là một tâm sở thôi cũng gọi là Hành uẩn. 

(5) Vñãpakkhandha - Thức uẩn: là nhóm các thức - pháp nhận biết đối 
tượng, bao gồm tất cả các tâm; dẫu chỉ là một tâm thôi cũng gọi là Thức uẩn. 

Theo trên thì ở đây còn một Chân nghĩa pháp (Paramatthadhamma) chưa được 
nói đến, đó là Niết-bàn. Thật ra thì Niết-bàn là pháp không thể xếp vào một trong 
năm uẩn nêu trên, nên được gọi là Køandhavimuffi - Thoát uẩn. 

Danh từ (⁄ dịch là nhóm, bó không có nghĩa là số lượng pháp được gom tụ 
thành bó, thành nhóm mà muốn nói đến loại pháp khác nhau, gom thành nhóm, 
thành bó, đó là: 

+ Nhóm 1 gồm 3 loại: quá khứ (atfta), hiện tại (paccuppana) và vị lai (anägata). 

+ Nhóm 2 gồm 2 loại: bên trong (ajjhatta) và bên ngoài (bahiddha). 
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+ Nhóm 3 gồm 2 loại: thô thiển (o|ãrika) và vi tế (sukhuma). 
+ Nhóm 4 gồm 2 loại: hạ liệt (hĩna) và thù thắng (panita). 
+ Nhóm 5 gồm 2 loại: gần (santika) và xa (dũra). 


1, Quá khứ (Atia} Hiện tại (Faccuppana)}, Vƒ laí (An4øafza): Tâm, Tâm sở và Sắc 
pháp đang diễn tiến theo 3 thời, nghĩa là có sự sinh khởi, trụ lại và diệt đi. Cái đã diệt 
đi rồi thuộc về quá khứ, đang trụ lại gọi là hiện tại, và cái sẽ sinh ra trong thời gian tới 
gọi là vị lai. Còn Niết-bàn là thường hằng, không có sinh, trụ, diệt, thoát khỏi 3 thời 
nên có tên gọi là KZ/awmuf - Thoát thời. Cái gọi là thời gian này còn chia thành 4 
loại, đó là: 

a, Kãlaaddhã - Thời trường: khoảng thời gian dài, tính thành đời sống kiếp 
sống cũng được. Chẳng hạn như kiếp sống hiện tại là khoảng thời gian dài từ lúc tục 
sinh đến chết. 


b, Kã/asamaya - Thời đoạn: một khoảng thời gian nào đó. Ví dụ: thời còn 
thanh niên, lúc còn bé, khi hoàng hôn xuống, v.v... 


c, KãÍasaniaf - Thời tiấp diễn: khoảng thời gian liên tiếp nhau, sát nhau. 
Ví dụ: thời gian các tâm đang sinh khởi trong một lộ trình tâm, hoặc lúc nhập định, 
v.v... Theo Tạng Kinh, chúng sinh loài thai sinh thì các sắc pháp sinh khởi từ lúc tục 
sinh đến khi có đầy đủ mắt, tai, mũi, lưỡi,... gọi là sắc tiếp diễn (santatirũpa). 


d, Kã/ãkhana - Thời sát-na: khoảng thời gian rất ngắn, là thời gian sinh diệt 
của một tâm thức. Trong một sát-na còn phân ra 3 tiểu sát-na nữa; đó là: 
upädakkhanã - tiểu sát-na sinh, thitikhana - tiểu sát-na trụ và bharigakkhana - tiểu 
sáf-na diệt. 


2, Bên trong (Ajlhatta) và Bên ngoài (Bah/ddfhz): Tâm, Tâm sở và Sắc pháp hiển 
thị bên trong thân thể cũng có và hiển thị bên ngoài thân thể cũng có. Riêng Niết-bàn 
là pháp không có ở bên trong, chỉ có bên ngoài mà thôi. 

3, 7hô thiển (OJãika) và Ví tế (Su&humna): Tâm, Tâm sở và Sắc pháp có phần 
thô thiển và có phần vi tế. Riêng Niết-bàn là pháp chỉ có vi tế mà thôi. 

Trước tiên nói đến Sắc pháp: sắc thân của chúng sinh trong các Khổ cảnh thì 
thô thiển hơn sắc thân của loài người, sắc thân của loài người lại thô thiển hơn sắc 
thân của chư thiên, còn sắc thân của chư thiên thì lại thô thiển hơn sắc thân của 
phạm thiên. Cũng vậy, với Tâm và Tâm sở thì các Tâm, Tâm sở bắt thiện sẽ thô thiển 
hơn các Tâm và Tâm sở thiện. Các Tâm, Tâm sở thiện thô thiển hơn các Tâm và Tâm 
sở Vô ký. Các Tâm và Tâm sở dục giới thô thiển hơn các Tâm và Tâm sở sắc giới. Các 
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Tâm và Tâm sở thọ khổ thô thiển hơn các Tâm và Tâm sở thọ lạc v.v... 


4, Hạ liệt (Hina) và Thù thắng (Paniz): Hạ liệt và Thù thắng có cùng ý nghĩa 
với Thô thiển và Ví tế, nghĩa là pháp nào thô thiển thì pháp đó cũng hạ liệt, kém cỏi, 
thấp hèn. Cũng như thế, pháp nào vi tế thì pháp ấy cũng thù thắng, ưu thế, cao 
thượng. Niết-bàn chỉ là pháp thù thắng, không thể hạ liệt được. 


5, Gần (Sanfika) và Xa (Dưa): Tâm, Tâm sở, Sắc pháp ở cùng một cảnh giới và 
cùng chủng loại thì gọi là đZz, nếu khác cảnh giới, khác chủng loại thì gọi là Xz. 
Chẳng hạn như loài thú với nhau là gần, loài chó với nhau là gần, loài người với nhau 
là gần. Loài người với loài thú là xa, người với chư thiên là xa,... Ngay cả chúng sinh 
trong cùng cảnh giới nhưng khác loài nhau thì cũng gọi là xa nhau. Ví dụ cùng là súc 
sinh như nhau nhưng loài mèo với loài chó thì xa nhau vì khác loài. 


Tham căn tâm và Sân căn tâm được xếp là gần nhau vì đều là Bắt thiện tâm, 
nhưng lại được xếp xa nhau là vì khác loại nhau, thực tánh pháp khác nhau. 


Bất thiện tâm và Đại thiện tâm được xem là gần nhau vì cùng là Dục giới 
tâm, nhưng cũng được xem là xa nhau vì khác chủng loại. 


Đại thiện tâm và Đại hành thiện tâm được xếp gần nhau vì đều thuộc về 
Thiện chủng, nhưng lại được xem là xa nhau vì một bên là Dục giới thiện còn một 
bên là Sắc giới thiện hoặc Vô sắc giới thiện. 

Riêng về Niết-bàn thì xếp vào pháp gần là không được, bởi vì không có một 
pháp nào cùng chủng loại, giống nhau hay tương tự Niết-bàn cả. Niết-bàn không 
thuộc về pháp Hiệp thế mà là pháp Siêu thế, vượt trên thế gian pháp; không phải là 
Dục giới pháp, Sắc giới pháp hay Vô sắc giới pháp mà là vượt khỏi Tam giới. Do vậy, 
Niết-bàn chỉ là pháp xa mà thôi. 


Thông thường con người ta trên thế gian này đa phần đều hiểu rằng sự sống 
đang hiển hiện trước mặt mình như là: nói năng, hành động, suy nghĩ, khổ sướng, vui 
buổn, chí đến những đổi thay trên cơ thể v.v... đều là ta, đều là của ta hay tự ngã của 
ta. Thật ra thì đấy là thực tánh của 7/ân k/ến (%ađã/⁄2dfƒfñ/)— loại tà kiến, thấy biết sai 
lầm đã ẩn tàng trong danh sắc, trong ngũ uẩn và cho đó là ta làm, ta nói, ta nghĩ, ta 
khổ, ta sướng, ta khỏe, ta mệt, ta buôn, ta vui, chẳng hạn như vậy. Nếu các trạng thái 
này khởi sinh nơi người khác, vật khác thì cho rằng họ nói, họ làm, họ nghĩ, họ buồn, 
họ vui, ... Nói tóm lại, mọi thứ, mọi điều, mọi cái trên thế gian này đều có ta, có 
người, của ta, của người; chung quy là A\øấ &/ến /Aadiffñ/ — tà kiến cho rằng có ta, có 
ngã, có người, là cùng một dạng với Thân kiến vậy. 
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Nhìn nhận về sự thật thì các diễn tiến, các trạng thái ấy nào đâu phải là ta, là 
người mà chúng chỉ là các trạng thái của danh sắc, ngũ uẩn mà thôi. Đúng vậy, sự 
thay đổi, biến động của cơ thể như to lớn lên, già đi, tóc bạc, răng long, hoặc sự dịch 
chuyển của thân thể như đi đứng ngồi nằm, nói năng, làm việc,... cả thảy đều là 
trạng thái biểu hiện của Sắc uấn (&pakkhandz). Cũng như thế, cảm giác khỏe khoắn 
hay mệt mỏi, vui sướng hay buồn rầu, hoặc trung hòa (xả) là trạng thái biểu hiện của 
Thọ uẩn (Vedanäkkhandha). Sự ghi nhớ các loại như màu xanh, màu đỏ, vật này, đồ 
kia, v.v... thuộc về Tưởng uẩn (Saññãkkhandha). Lòng tham, tính sân, đức tin, sự nỗ 
lực, tinh cần, sự hiểu biết đúng như thật, v.v.. là trạng thái biểu hiện của Hành uẩn 
(Sankharakkhandha). Việc nhận biết đối tượng các loại như thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc 
chạm, suy nghĩ thuộc về Thức uẩn (Viññãnakkhandha). 


Do vậy, những người có Văn tuệ, Tư tuệ và Tu tuệ đều biết rằng mọi sự vật 
tồn tại trên thế gian này không có gì ngoài Danh sắc, Ngũ uẩn và luôn hiểu rõ Ngũ 
uẩn này là trú xứ của Khổ (Dukkha), là không có cốt lõi gì để chấp thủ, dính mắc mà 
chỉ là trạng thái diễn tiến theo Tam tướng: Vô thường, Khổ và Vô ngã. Việc thấu hiểu 
được như thế của bậc thức giả đến mức độ nào thì tùy thuộc vào khả năng trí tuệ đã 
huân tập và đang trau dồi của bản thân. 


Cho nên, cần phải thấy rằng việc Đức Đạo Sư xếp các Chân nghĩa pháp 
thành các (⁄n và nhiều nhất chỉ có 5 uẩn cũng là do nương vào các phần pháp mà 
có thể quy tập, thâu nhiếp vào nhau được. Cụ thể là: tất cả sắc pháp xếp thành Sắc 
uẩn; các cảm giác khi thụ hưởng đối tượng như lạc, khổ, xả, hỷ, ưu xếp thành Thọ 
uẩn (chính là Thọ tâm sở); sự ghi nhớ các loại đối tượng trong Dục tưởng, Sắc tưởng 
hoặc Vô sắc tưởng xếp thành Tưởng uẩn (chính là Tưởng tâm sở); 50 tâm sở còn lại 
ngoài Thọ và Tưởng tâm sở ra, làm phận sự tạo tác mọi hành động, nói năng và suy 
nghĩ xếp thành Hành uẩn và cuối cùng Thức uẩn chính là pháp nhận biết mọi đối 
tượng. Như vậy tất cả pháp Hữu vi (Sañkhatadhamma) được xếp thành 5 uẩn, về phần 
Niết-bàn là pháp Vô vi (Asañkhatadhamma), là pháp không bị tạo tác và được gọi là 
Khandhavimutti — Thoát uẩn. 


Trong Tương ưng bộ kinh (Samyuttanikäya), Ngũ uẩn được so sánh như sau: 
BHÃJANAM BHOJANAM: TASSA BYANJANAM BHOJAKO TATHÃ 
BHUÑNJ  TÂVACA  PANCATE UPAMENTI  YATHÄKKAMAM 


Sắc giống như mâm đựng thức ăn, Thọ như là cơm, Tưởng giống như 
đồ ăn, Hành được coi như người nấu nướng và Thức như là người 
đang ăn. Năm uấn được so sánh theo tuần tự như thế. 
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II. UPÄDÃNAKKHANDHA - THỦ UẨN: 
Từ (Jpãdãnakkhandiha - Thủ uẩn có nghĩa là các uẫn bị Ái dục (Tanhã) và Tà 
kiến (Ditthi) chấp thủ, dính mắc, lấy làm đối tượng. Như Päli định nghĩa: 


* Upãdãnãnam gocarã khandhã = upãdãnakkhandhã. 
Các uấn là đối tượng của sự chấp thủ gọi là ¿oZz/Za&handha, dịch là /»ủ uấn. 


athasahgoha: 
11. PANCUPÄDÄNÄNAKKHANDHÄTI TATHÄ TEBHUMAKÄ MATA 
BHEDÄABHAVENA NIBBANAM KHANDHASANCAHANISSITAM 


Cũng vậy, Ngũ uẩn diễn biến trong Tam giới được gọi là Ngũ thủ uẩn, 
còn Niết-bàn không tính là Uấn bởi vì thiếu sự khác biệt. 


Nghĩa là, các chúng sinh đang sống trong Tam giới (Dục giới, Sắc giới và Vô sắc 
giới) đa phần chưa đoạn trừ được 7/ân &/ến (%Á&ã/⁄adƒƒñ/, đang còn chấp thủ vào cái 
tôi, cái ta (attavädupädäna), cho rằng là ta, của ta, là tự ngã của ta, có chúng sinh, có 
con người; tức là còn chấp thủ, dính mắc vào năm uẩn; xem năm uẩn là đối tượng 
của chính sự chấp thủ đó nên gọi là Møứ #*ủ uẩn (Pañcupadänakkhandfh2). Còn riêng về 
Niết-bàn do không có sự khác biệt về 5 loại pháp, 11 dạng pháp như đã nêu trên, 
cho nên thoát ra khỏi cái gọi là (⁄Z và được gọi là 7#oáf uấn (Khandhavmuffj. 


Ngũ thủ uẩn cũng gồm 5 loại: 


¡, &pupadänakkhandha - Sắc thủ uẩn: Sắc uần là đối tượng của chấp thủ, 
chi pháp là 2Ø Sắ pñáp. 


ii, Vedanupäadänakkhandlha - Thọ thủ uẩn: Thọ uần là đối tượng của chấp 
thủ, chỉ pháp là 7ø ¿âm sớtrong 81 tâm Hiệp thế. 

li, SaZupãdãnakkhandha - Tưởng thủ uẩn: Tưởng uẫn là đối tượng của 
chấp thủ, chỉ pháp là 7ưởng zâm sởtrong 81 tâm Hiệp thế. 

iv, Saikhãrupãdãnakkhandha - Hành thủ uẩn: Hành uẫn là đối tượng của 
chấp thủ, chỉ pháp là 52 z2m sở còn lại đrừ Thọ và Tưởng tâm sở)trong 81 tâm Hiệp thế. 

v, Vi/ñãnupädãnakkhandha - Thức thủ uẩn: Thức uẫn là đối tượng của 
chấp thủ, chỉ pháp là Ø7 74m //£p thế 


Nếu đem so sánh chỉ pháp của Ngũ uẩn với Ngũ thủ uẩn sẽ thấy sự khác biệt 
nhau như sau: 
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* Ngũ uẩn bao gồm 28 Sắc pháp, tất cả Tâm và Tâm sở thuộc về cả Hiệp 
thế lẫn Siêu thế. 


* Ngũ thủ uẩn bao gồm 28 Sắc pháp, tất cả Tâm và Tâm sở thuộc về Hiệp 
thế mà thôi, không thuộc về Siêu thế. Sở dĩ như vậy là do những bậc đắc pháp Siêu 
thế đã đoạn tận Thân kiến, không còn Ngã chấp nữa; còn những người chưa đắc 
pháp Siêu thế sẽ không thể lấy các pháp này làm đối tượng được ngoài việc tự nghĩ 
suy, tưởng tượng ra mà thôi. 


Việc Đức Thế Tôn đã thuyết về Ngũ uẩn rồi lại nói về Ngũ thủ uẩn, mặc dù 
cả hai đều chỉ có 5 loại pháp như nhau, là nhằm mục đích nói lên sự khác biệt của 
năm uẩn với sự thanh tịnh của các uẩn (visuddhikhandha) mà không trộn lẫn với các 
Trầm luân (Ãsava) và còn không phải là đối tượng của sự chấp thủ. Đó chính là năm 
uẩn của các bậc Thánh A-ra-hán, bởi vì năm uẩn của các ngài là thanh tịnh, không bị 
sự chấp thủ lẫy làm đối tượng do đã đoạn tận phiền não, cấu uế rồi. Còn năm uẩn 
của phàm nhân hoặc của các bậc Thánh Hữu học (Sekkhapuggala) thì bị trộn lẫn với 
cấu uế, còn dính mắc với phiển não nên dễ trở thành đối tượng của sự chấp thủ tùy 
tương thích với môn (dvära) và người (puggala). Do vậy, Đấng Đạo Sư đã thuyết về 
Ngũ thủ uẩn vì lợi ích trong việc tu tiến minh sát, đoạn trừ phiền não; bởi lẽ người tu 
tiến minh sát cần quán sát Danh sắc, Ngũ uẩn để thấy rõ thực tánh pháp đúng như 
chân như thật, để không bị rơi vào quyền lực và sự chỉ phối của tham ái, chấp thủ. 
Hành giả cũng cần thu thúc các căn trước năm uẩn; cần có niệm, có tỉnh giác trước 
đối tượng Danh sắc, Ngũ uẩn thì sự chấp thủ không có nơi để dính mắc, bám víu 
vào. Nếu như bị thất niệm, thiếu tỉnh giác thì Danh sắc, Ngũ uẩn sẽ trở thành đối 
tượng, thành miếng mỗi ngon của tham ái và chấp thủ ngay tức khắc. 


Ngã thủ (Attavadupädana) dựa vào Danh sắc, Ngũ uẩn mà ẩn tàng, mà sinh 
khởi, đến mức có thể nói rằng là cư trú thường xuyên trong Ngũ uẩn. Riêng 3 chấp 
thủ còn lại là Dục thủ (Kãmupädäna), Kiến thủ (Diffhupädäna) và Giới cấm thủ 
(Silabbatupädäna) sẽ có cơ hội sinh khởi trong thời gian tiếp theo. Cho nên, có thể nói 
được rằng năm uẩn mà có trộn lẫn với cấu uế, phiền não sẽ là nền tảng của sự chấp 
thủ chính là Ngũ thủ uẩn vậy. 


Riêng về năm uẩn của các bậc Thánh A-ra-hán Hữu dư Niết-bàn (Saupädisesa- 
nibbäna) thì không có các cấu uế, phiền não nương tựa và cũng không phải là đối 
tượng của chấp thủ; do vậy Đức Thế Tôn thuyết về Ngũ uẩn và Ngũ thủ uẩn với sự 
khác biệt nhau là thé. 
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IIl. ÄYATANA - XỨ: 


Kệ thi số 12 nói về Äyatana - Xứ và Dhãtu — Giới với nội dung như sau: 


athasahgaha: 
12. DVÄRÄLAMBANABHEDENA BHAVANTAYATANANI CA 
DVÄRÄLAMBATADUPPANNA- PARIYAYENA DHÄTUYO 


Do sự sai khác giữa môn và đối tượng nên Xứ hiện hữu và do sự phân 
biệt giữa môn, đối tượng và thức y nơi chúng khởi lên mà Giới có mặt. 


Chúng ta sẽ đề cập đến Xứ trước hết, rồi sẽ nói đến Giới tiếp sau. 


Từ /2fana - Xứ, nghĩa đơn giản là đồ tiếp nối, vật kết nồi, ... và mang nhiều 
ý nghĩa khác nhau: 


¡, Sa//ãt/desaffha — Sinh quán: là nơi sinh ra. Nghĩa là mắt, tai, mũi, lưỡi, 
thân, ý mang tên Xứ vì là công cụ tiếp nối để sinh khởi tâm và tâm sở; nếu không có 
Xứ thì cũng không có cái để tâm và tâm sở khởi sinh, không có lộ trình tâm và cũng 
không có phước (puñña), tội (pãpa). 

ii, AW/ãsaffha - Trú quán: là nơi cư ngụ. Xứ là trú xứ, là chỗ ở, chỗ sinh 
sống của tâm và tâm sở. Nghĩa là 6 Nội xứ: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý là nơi chốn 
để cho tâm và tâm sở trú ngụ nhằm nhận đối tượng đến tiếp xúc với các căn môn, 
tạo nên các lộ trình tâm. Các Xứ này cũng được xem là trú xứ của các lộ trình tâm, 
đây là nói một cách gián tiếp. Thật ra thì các lộ trình tâm không ở tại các Xứ này, mà 
chỉ khi nào có đầy đủ nhân duyên thì chúng mới khởi sinh tại các trú xứ ấy. Cũng 
giống như tiếng chuông không ở nơi cái chuông, không ẩn mình trong chuông; nó chỉ 
vang lên và ngân nga khi có người cầm dùi, chày, hoặc công cụ khác để đánh, gõ vào 
chuông vậy. 


lii, Äaraffha — Chúng sinh: sinh khởi với mọi chúng sinh. Xứ sinh được với 
mọi loài chúng sinh, không phân biệt, không lựa chọn giai cấp, chủng loại. Nghĩa là 
các Xứ sinh khởi với loài nào cũng được, bất kể ở cảnh giới nào trong Tam giới, cho 
dù là trong Địa ngục, Ngạ quỷ, chí đến loài người, chư thiên, phạm thiên. 


iv, 6amosaranaffha - Tụ hội: là nơi tụ hội, nơi tiếp xúc. Nghĩa là các Nội 
xứ (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý) và các Ngoại xứ (sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp) tụ hội 
nhau, xúc chạm nhau nên gọi là Xứ. Như vậy giữa các căn môn và các đối tượng đến 
tụ hội nhau để làm nẩy sinh các lộ trình tâm; nếu không có sự tiếp xúc, tụ hội giữa 
các Xứ này thì cũng không có các lộ trình tâm sinh ra. 


90 


Sabbasahgaha - Tổng Quát Quy Tập 


v, Kãranaffha —- Nhân khởi: là nhân (hetu) làm cho sinh khởi. Nghĩa là nếu 
không có các Nội xứ và Ngoại xứ thì lộ trình tâm không thể sinh khởi được. Bởi vì, 
theo lế thường, tâm và tâm sở khởi sinh lên được là phải nương vào các Xứ làm nhân, 
làm duyên phát sinh. 

Nói ngắn gọn lại thì ý nghĩa của Xứ (Äyatana) là: 

— ðïnh quán: nơi sinh của phước và tội. 

— Trú quán: trú xứ của phước và tội. 

— Chúng sinh: thực hiện việc đem đến phước và tội. 

— 7 hội: nơi hội tụ của phước và tội. 

— Nhân khởi: nhân tạo phước và tội. 

Bên cạnh đó, trong Sammohavinodanratthakathã (Chú giải của Bộ Vibhanga) có 
nêu nghĩa của Xứ qua 3 dạng: 


- Do nỗ lực, cố gắng. 
- Do lan tỏa, truyền đi các pháp sinh khởi là tâm và tâm sở. 
- Do dẫn vào đường luân hồi khổ não dai dẳng không dứt. 


Gọi là Xứ vì do nỗ lực, cố gắng như Päli định nghĩa: 


* Ayafanử attano phaluppattiã ussãhantä viựa hofifi = ãyakanäni. 
Các pháp nào có trạng thái giống như có sự nỗ lực làm cho quả của mình khởi 
sinh, các pháp ấy gọi là Z⁄2/zøa, dịch là xứ 
Nghĩa là Nhãn xứ cùng với Sắc xứ, cả hai pháp này là nhân làm khởi sinh cái 
thấy tức là tâm và tâm sở. Cái thấy chính là quả của hai Xứ này, còn Nhãn căn và Sắc 
trần là hai nhân vật cố gắng, nỗ lực trong công việc làm phát sinh sự hưởng thụ đối 
tượng. Nhãn căn và Sắc trần được gọi là XZvì do cố gắng, nỗ lực là vậy. 


Xứ khi phân chia theo môn (dvära) thì có 6 4//ñaff/kãyatana - Nội xứ và phân 
chia theo đối tượng (ãrammana) thì có 6 8a#/ddhãyafana - Ngoại xứ. Cụ thể là: 


AJJHATTIKÄYATANA - NỘI XỨ BAHIDDHÄYATANA - NGOẠI XỨ 
Cakkhãyatana - Nhãn xứ nối với Rũpãyatana - Sắc xứ. 
Sotãäyatana - Nhĩ xứ nối với Saddäyatana - Thinh xứ. 
Ghãnäyatana — Tỷ xứ nối với Gandhãyatana - Hương xứ. 
Jivhãyatana — Thiệt xứ nối với Rasãyatana — Vị xứ. 
Kãyäyatana —- Thân xứ nối với Photthabbäyatana - Xúc xứ. 
Manäyatana - Ý xứ nối với Dhammäyatana - Pháp xứ. 
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Nghĩa và chi pháp của 12 Xứ: 


1, Cakkhãyafana - Nhấn xứ: Nhãn (Mắt) được gọi Xứ vì là công cụ tiếp nối, 
hoặc làm nhân khởi sinh tâm và tâm sở, chỉ pháp là Œ2“/pasãda - Nhấn tính sắc. 


2, Sotãyatana - Nhĩ xứ: Nhĩ (Tai) được gọi Xứ vì là công cụ tiếp nối, hoặc làm 
nhân khởi sinh tâm và tâm sở, chỉ pháp là $o/apasãda - Nhí tính sắc. 

3, Ghãnãyatana - Tỷ xứ: Tỷ (Mũi) được gọi Xứ vì là công cụ tiếp nối, hoặc 
làm nhân khởi sinh tâm và tâm sở, chỉ pháp là (ãa/pasãda - Tƒ tính sắc. 

4, Jivhãyatana — Thiệt xứ: Thiệt (Lưỡi) được gọi Xứ vì là công cụ tiếp nối, hoặc 
làm nhân khởi sinh tâm và tâm sở, chỉ pháp là /⁄ãpasãda — 7ñiệt tịnh sắc. 

5, Kã/ãy/atana — Thân xứ: Thân được gọi Xứ vì là công cụ tiếp nối, hoặc làm 
nhân khởi sinh tâm và tâm sở, chỉ pháp là KZ⁄aøasãda — 7hân tính sắc. 

6, Alanäyatana - Ý xứ: Ý (Tâm) được gọi Xứ vì là công cụ tiếp nối, hoặc làm 
nhân khởi sinh tâm và tâm sở, chỉ pháp là A⁄anodwãra - Ý môn. 

7, &ũpãyatana - Sắc xứ: Sắc (Hình, màu) được gọi Xứ vì là công cụ tiếp nối, 
hoặc làm nhân khởi sinh tâm và tâm sở, chỉ pháp là #đøãranmapa - Sắc trấn. 

8, SaddZyatana - Thính xứ: Thỉnh (Âm thanh) được gọi Xứ vì là công cụ tiếp 
nối, hoặc làm nhân khởi sinh tâm và tâm sở, chỉ pháp là $addzammapna — Thính trấn. 

9, Œandhãwatana - Hương xứ: Hương (Mùi) được gọi Xứ vì là công cụ tiếp 
nối, hoặc làm nhân khởi sinh tâm và tâm sở, chỉ pháp là (2d#ãrammaina - Hương trấn. 

10, &asãyafana - Vƒ xứ: Vị được gọi Xứ vì là công cụ tiếp nối, hoặc làm nhân 
khởi sinh tâm và tâm sở, chỉ pháp là #asãra/mmapa - Vƒ trấn. 

11, 9ojfhabbäyatana - Xúc xứ: Xúc (chạm) được gọi Xứ vì là công cụ tiếp 
nối, hoặc làm nhân khởi sinh tâm và tâm sở, chỉ pháp là 21o//habbãrammana - Xúc 
trần, gồm có 3 dạng, đó là: 

¡, 2afhaviphoffhabbãrammana- Địa xúc trần: bao gồm cứng - mềm. 
ii, 7e/oohoffhabbãrammatna- Hỏa xúc trần: bao gồm nóng - lạnh. 
iii, ⁄4vophoffhabbarammanna- Phong xúc trần: bao gồm căng - chùng. 

12, hammãyatana - Pháp xứ: Pháp được gọi Xứ vì là công cụ tiếp nối, hoặc 
làm nhân khởi sinh tâm và tâm sở, chỉ pháp là /2awmãrammanna - Pháp trần, bao gồm 
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69 pháp, chia làm 3 loại, đó là: 


I, Sukhumaräpa - Tế sắc: là các sắc pháp vi tế, gồm có 16 sắc. 
ii, Cefasika — Tâm sở: bao gồm tất cả 52 tâm sở. 
ii, W/bãna - Niết-bàn. 
Nói theo Chân nghĩa pháp (Paramatthadhamma) thì: 
- Xứ thứ 6 là Ý xứ (Manäyatana) thuộc về Nội xứ (Ajjhattikãyatana) là (7a - 7âm. 


- Xứ thứ 12 là Pháp xứ (Dhammäyatana) thuộc về Ngoại xứ (Bahiddhãyatana), 
gồm cả &ñøa - Sắc pháp (16 Tế sắc), Cefas/ka ~ Tâm sở(52 tâm sở) và Niết-bàn. 

— Riêng 10 Xứ còn lại thuộc về #øa - Sắc pháp. 

Như vậy, cả 12 Xứ có đầy đủ 4 Chân nghĩa pháp: Tâm, Tâm sở, Sắc pháp và 
Niết-bàn. 

Niết-bàn là pháp bên ngoài, không phải là pháp bên trong như đã nói ở trên. 
Còn 52 Tâm sở và 16 Tế sắc là pháp bên ngoài cũng có, pháp bên trong cũng có. Tuy 
nhiên nói theo Xứ thì Pháp xứ được xem là Ngoại xứ, bởi lẽ: 

Xứ nghĩa là công cụ nối kết, khi nối kết cần có 2 đồ vật kết nối với nhau. Cái 
mà đang có ở nơi mình gọi là Nội xứ; còn một phần nữa, chính là cái đang cuốn hút 
vào để kết nối là Ngoại xứ. Và Ý xứ là cái kết nối bên trong (Nội xứ) đang cuốn hút 
hoặc lôi kéo Pháp xứ vào để làm cho sự biết, sự hiểu khởi sinh, do thế Pháp xứ 
thành ra là Ngoại xứ. 

Cũng dạng như thế Nhãn xứ (Cakkhäyatana) với chỉ pháp là Nhãn tịnh sắc có ở 
bên trong thân thể của mình là Nội xứ, còn ở trong thân thể của người khác là Ngoại 
xứ. Từ đấy suy ra: Nhĩ xứ (Nhĩ tịnh sắc), Tỷ xứ (Tỷ tịnh sắc), Thiệt xứ (Thiệt tịnh sắc), Thân 
xứ (Thân tịnh sắc) cũng có cả bên trong lẫn bên ngoài như Nhãn xứ vậy. 

Nhưng mà khi nói theo Xứ thì cả 5 Xứ, tức là 5 Tịnh sắc này đều chỉ là Nội 
xứ mà thôi. Bởi vì các công cụ nối kết này có ở trong cơ thể mình rồi và đang thu 
hút, lôi cuốn 5 đối tượng: Sắc trần, Thinh trần, Hương trần, Vị trần và Xúc trần, 
chúng là các đối tượng bên ngoài đang đi vào để làm sinh khởi sự thấy biết, nhận 
thức. Do vậy cả 5 Xứ (Tịnh sắc) là Nội xứ còn 5 Trần (Đối tượng) là Ngoại xứ. 


IV. DHÃTU - GIỚI: 


Đjhãfu - Giới là pháp có được đặc tính của riêng mình, không bị biến động, 
thay đổi thành dạng khác. Ví dụ như vật có đặc tính cứng gọi là Địa giới (Pathavidhãtu), 
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cái có đặc tính biết đối tượng gọi là Thức giới (Viññãnadhãtu),... Đấy là tự tính, tự hữu, 
tự thành, không do người hay vật hay một đắng sáng tạo chủ nào làm ra cả. Như Päli 
định nghĩa: 
* Afano sabhãavam dhãretff1í = dhãtu. 
Pháp tự nhiên có tự tính của riêng mình gọi là Z/22/, dịch là ø/đ/ 


Có cả thảy 18 Giới với sự sinh khởi của 6 Thức do năng lực của 6 Môn (dvära) 
và 6 Trần cảnh (ãrammana). 


Nghĩa là, do năng lực của 6 Nội xứ, tức là 6 căn môn tiếp xúc hay kết hợp 
với 6 Ngoại xứ, tức là 6 trần cảnh làm khởi sinh 6 Thức giới, đó là: Cakkhuviññãna- 
dhãtu - Nhãn thức giới, Sotaviññãnadhätu —- Nhĩ thức giới, Ghãnaviññanadhatu - Tỷ 
thức giới, Jivhaviññanadhatu - Thiệt thức giới, Kayaviññänadhatu - Thân thức giới và 
Manoviññänadhätu - Ý thức giới, xếp theo nhóm với nhau như vầy: 


DVÄRA (Môn - Giới nhận) ÄRAMMANA (Trần - Giới chạm) VIÑÑÄNA (Thức - Giới biết) 
Cakkhudhätu - Nhấn giới Rũpadhãtu - Sắc giới Cakkhuviññãnadhätu - Nhãn thức giới 
Sotadhätu - Nhĩ giới Saddadhätu - Thinh giới Sotaviññänadhätu - Nhĩ thức giới 
Chänadhãtu - Tỷ giới Candhadhätu - Hương giới Chãnaviññãnadhãtu - Tỷ thức giới 
Jivhãdhãtu - Thiệt giới Rasadhätu - Vị giới Jivhäviãññãnadhãtu - Thiệt thức giới 
Kãyadhãtu - Thân giới Photthabbadhätu - Xúc giới Kãyaviññãnadhãtu - Thân thức giới 


Cả 3 nhóm này gồm 15 Giới là lối quy tập một cách trực tiếp thành từng cặp 
ba; ngoài ra còn có 3 Giới: Manodhätu - Ý giới, Dhammadhãätu - Pháp giới và Mano- 
viññãnadhãtu - Ý thức giới được quy tập gián tiếp cũng thành cặp ba như sau: 

Pañcadvära - Ngũ môn Pañcärammana - Ngũ trần Manodhätu - Ý giới 


Manodhãra - Ý môn Dhammärammana - Pháp trần Manoviññänadhätu - Ý thức giới 


Sở dĩ nói rằng được quy tập gián tiếp là vì các pháp này có chỉ pháp khác 
nhau nhưng lại gần giống nhau, cụ thể là: 


* 7hức (Iiiñãnã): 89 tâm. 

* 7hức giới (Manowffãnadht/): (1). Nhãn thức giới (2). Nhĩ thức giới 
(3). Tỷ thức giới (4). Thiệt thức giới 
(5). Thân thức giới (6). Ý giới 
(7). Ý thức giới. 

* Ý(/Mano hoặc Man): 89 tâm. 

* Ýxứ (Manäaiarì2): 89 tâm. 
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* ý môn hướng tâm (Manodkuravajana): † Ý môn hướng tâm (Manodwäravajjanacitta). 
* ý môn (ManodWãra): 19 Hộ kiếp tâm (Bhavahgacitta): 

~ 2 Suy đạt tâm thọ xả (Upekkhäsantiranacitta) 

- 8 Đại quả tâm (Mahävipäkacitta) 

- 9 Đại hành quả tâm (Mahagsatavipäkacitta). 
h Ý giới (Manodhấtu): 3 tâm: 

— 1 Ngũ môn hướng tâm (Pañcadvarävajjanacitta) 


—2 Tiếp thọ tâm (Sampaticchanacitta). 


* Pháp trần (Dhammirammana): 89 tâm, 52 tâm sở, 5 Tịnh sắc, 16 Tế sắc, 
Chế định, Niết-bàn. 
* Pháp xứ (Dhammãyatana): 52 tâm sở, 16 Tế sắc, Niết-bàn. 
* Pháp giới (IDhatmmadlhãfu): 52 tâm sở, 16 Tế sắc, Niết-bàn. 
pữ 


+ Trong toàn bộ 18 Giới, thuộc về Sắc pháp có 10 Giới, đó là: 
Nhãn giới Nhĩ giới Tỷ giới Thiệt giới Thân giới 
Sắc giới Thỉnh giới Hương giới Vị giới Xúc giới. 


+ Thuộc về Danh pháp có 7 Giới, đó là: 


Nhãn thức giới Nhĩ thức giới Tỷ thức giới Thiệtthứcgiới Thân thức giới 
Ý giới Ý thức giới. 
+ Thuộc về cả Danh pháp lẫn Sắc pháp có 1 Giới: Pháp giới. 


SỰ SINH KHỞI CỦA GIỚI (DHÄTU) THEO CÁC MÔN (DVÄRA) 
Sự sinh khởi của Giới tại thời điểm thấy, nghe, v.v... như sau: 


+ Khi đang thấy, có 4 Giới cùng khởi sinh, đó là: 


¡, Sắc giới: Hình, màu (Rũpãrammana). 

ii, Nhấn giới: Nhãn tịnh sắc (Cakkhupasãda). 

lii, Nhấn thức giới: Nhấn thức tâm (Cakkhuviññãnacitta). 
iv, Pháp giới: Các tâm sở kết hợp (Cetasika). 


+ Nếu nói đến Lộ trình tâm qua nhãn môn (Cakkhudväravithicitta) thì có đến 6 
Giới khởi sinh, bao gồm 4 Giới nêu trên và thêm 2 Giới nữa: 
v, Ýgiới: Ngũ môn hướng tâm (Pañcadväravajjanacitta) và 
Tiếp thọ tâm (Sampaticchanacitfa). 
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vì, Ý£hức giới: Suy đạt tâm (Sanfiranacitta), 
Ý môn hướng tâm (Manodväravajjanacitfa), 
Tốc hành tâm (Javanacitta) và 
Tiếp đối tượng tâm (Tadalambanacitta). 


+ Khi đang nghe, ngửi, nếm, xúc chạm cũng có số lượng Giới cùng khởi sinh 
và Lộ trình tâm qua căn môn đó giống như trong khi đang thấy vừa nêu. 


+ Đối với Ý môn (Manodwara) thì Sắc giới, Thinh giới, Hương giới, Vị giới, Xúc 
giới, Pháp giới và Ý thức giới đều sinh khởi được vì Ý môn nhận đối tượng được cả 6 
trần cảnh. 


V. ARIYASACCA - THÁNH ĐỀ: 


Ariyasacca - Thánh đế là pháp về sự thật của các bậc Thánh nhân như Đức 
Phật chẳng hạn, các ngài thấu suốt và chứng ngộ các sự thật này. Do vậy, Đức Đạo 
Sư đã dạy: 


* ÁrlasaccänaIn saccãni = ariyasaccãI. 
Pháp là sự thật của bậc thánh nhân gọi là 2//⁄2sacœ2, dịch là ø»án/ đế 


Đối với các sự thật này, hạng phàm nhân không thể hiểu biết được, tức là 
không đạt đến sự thâm diệu của các Thánh đề. Do vậy, vị nào đã đạt đáo, thông 
suốt, chứng ngộ các sự thật ấy thì vị ấy đã thành tựu bậc Thánh, đã đắc Thánh, đã trở 
thành Thánh nhân. 


athasahgaha: 
13. DUKKHAM TEBHUMIKAM VATTAM TANHÀ SAMUDAYO BHAVE 
NIRODHO NÀMA NIBBANAM MAGGO_ LOKUTTARO MATO 


Luân hôi diễn ra trong Tam giới là Khổ, Ái dục gọi là Tập, Diệt là danh 
xưng của Niết-bàn, con đường Siêu thế - Ngài dạy là Đạo. 
GIẢI NGHĨA: 
Sự hiện hữu trong Tam giới (Dục giới, Sắc giới và Vô sắc giới) gọi là /uân øôi 
(Vaffa) tức là sự tử sinh sinh tử không ngừng nghỉ, không chấm dứt của chúng sinh 
trong 3 loại cảnh giới đó. 
+ Luân hồi được gọi là /2k&“aari/asacca - Khổ Thánh đế bởi vì nó là khổ 
thật sự. 
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+ Ái dục (Tanhã) gọi là S%amudayaarjyasacca - Tập Thánh đế bởi vì nó là 
nguyên nhân thật sự sinh ra khổ do lòng tham muốn. 

+ Niết-bàn được gọi là Nứoghaar1⁄asacca - Diệt Thánh đế bởi vì nó thật sự 
diệt tận khổ. 

+ Con đường Siêu thế (Lokuttaramagga), là Bát đạo chỉ hay Bát Thánh đạo 
được gọi là A⁄aøøaari/asacca - Đạo Thánh đế bởi vì nó là đạo lộ duy nhất dẫn đến sự 
diệt tận khổ một cách thật sự. 


Sự thật gồm 4 phần này: Khổ, Tập, Diệt và Đạo có tên gọi là Tứ Thánh đề, 
(đôi khi gọi ngắn gọn là Tứ đế). Tứ Thánh để có 2 ý nghĩa: 
¡, Đây là sự thật, là chân lý bần vững, là nhân tố khiến cho người thấy biết, 
chứng ngộ sẽ trở thành bậc cao thượng, thành bậc Thánh nhân trong 8 hàng Thánh 
(từ Nhập Lưu Thánh Đạo đến A-ra-hán Thánh Quả). 


ii, Là chân lý mà chỉ có các bậc cao thượng, tức là các Thánh nhân mới 
thấu suốt được, chứng ngộ được bằng Đạo tuệ (Maggañãna). 


1, Dukkhaariyasacca - Khổ Thánh đế: 
+ Päli định nghĩa của Khổ Thánh đế: 


* Dukkham eva ariyasaccanTí = dukkhaarlyasaccarn. 
Chính khổ là Thánh đề nên gọi là Z/aar//asacca, dịch là &hố thánh đế 

+ Khổ Thánh đề mang 4 ý nghĩa: 

— fjanaffho: thường xuyên hành hạ, gây khó khăn. 
— óafikhafaffho: phải tạo tác luôn khi. 

- Santapatfho: bồn chồn, lo lắng mãi không yên. 

- Viparinãmatfho: luôn thay đổi, hay biến động. 

Đôi khi &#ổ 7"ánh đế còn được gọi là &ổ đế (2uk&hasacca). Theo nghĩa Päll, 
từ này được dịch là: khó chịu đựng, khốn khổ, khó khăn, xấu xa, hư hoại, khổ sở, 
biến động,... VỀ mặt giáo pháp thì cũng có nhiều ý nghĩa, nhiều nội dung, chẳng hạn 
như: Khổ thọ (Dukkhavedanä), Khổ tánh (Dukkhasabhava), Khổ tướng (Dukkhalakkhana) 
và Khổ đề (Dukkhasacca), v.v... 


a, Dukkhavedanä - Khổ thọ: trạng thái khó chịu đựng, khổ sở, khó khăn 
bởi vì tiếp xúc với đối tượng không hài lòng. Đây là cảm giác khổ đau do việc thụ 
hưởng đối tượng qua thân hoặc qua tâm. Khổ này đối với người bình thường thì ai ai 


97 


VI DIỆU PHÁP TOÁT YẾU - TƯƠNG HỢP 


cũng dễ dàng biết được vì luôn cảm nhận thường xuyên thông qua sự tiếp xúc, qua 
kinh nghiệm và cũng không cần một sự hiểu biết đặc biệt nào cả. 


b, 2ukkhasabhava - khổ tánh và Dukkhalakkhana - Khổ tướng: hai loại 
khổ này có cùng nội dung như nhau, đó là có trạng thái khó chịu đựng, phải chịu sự 
suy hoại, tiêu diệt đi. Trạng thái khó chịu đựng ấy gọi là Khổ (Dukkham); rồi phải bị 
biến động, suy yếu và hủy hoại, không thể trường tồn mãi mãi nên được gọi là Vô 
thường (Aniccam). Khi bị trạng thái Vô thường chế ngự thì muốn cho sự vật luôn tồn 
tại mãi mãi, không bị suy hoại là không thể được; sự việc này gọi là không ở dưới bất 
cứ quyền lực điều khiển nào cả, và có tên là Vô ngã (Anattã), nghĩa là không thể ra lệnh, 
điều động thế này, thế nọ theo ý muốn của một ai hết. 

Như vậy, Khổ tánh và Khổ tướng có thực tính là Khổ, Vô thường và Vô ngã, 
hay còn gọi là Tam tướng (Tilakkhana). Muốn lĩnh hội, thấu rõ và hiểu biết đúng đắn 
về Khổ tướng và Khổ tánh này thì phải tiến tu Minh sát tuệ (Vipassanäpaññä). 

c, 2ukkhasacca - Khổ đế: là Khổ mà bậc Thánh nhân thấy biết rõ ràng 
trong Tam Tuệ Luân (Tiparivatfañäna), bao gồm: 


¡, $accaññãna — Tuệ học: biết rằng Khổ này là có thật. 
li, K/ccañãna - Tuệ hành: biết rằng Khổ này là pháp cần biết. 
lii, &a/aãna - Tuệ thành; biết rằng Khổ này đã được biết rồi. 


Hành giả muốn thấu biết được như thế thì phải thực hành Minh sát tuệ đến 
bậc 7uệ s/êu thế (1okufarañana), trở thành bậc Thánh nhân trong Phật giáo. 


CHI PHÁP CỦA KHÓ THÁNH ĐÉ 
+ Theo Tạng Vi Diệu Pháp, Khổ Thánh đề có chỉ pháp là 160 pháp, bao gồm: 

(1), ở7 /okiyacifa - Hiệp thế tâm: là tâm của những chúng sinh đang còn 
liên đới đến Tam giới, chưa thoát khỏi tử sinh luân hồi. Riêng 8 Siêu thế tâm không 
phải là Khổ Thánh để vì chúng là tâm của các bậc Thánh, là những tâm không có đối 
tượng thuộc về pháp thế gian nữa. 

(2), 27 Cefasika - Tâm sở: chỉ kể đến các tâm sở kết hợp trong các tâm 
Hiệp thế mà thôi. Riêng 7/2/n ¿âm sở (1objhacefasika) không phải là Khổ Thánh để vì 
nó thuộc về loại đề (sacca) khác, đó là Tập đề (Samudayasacca). 

(3), 28 &đpa - Sắc pháp: bao gồm tất cả 28 Sắc pháp. 


+ Theo Tạng Kinh, Khổ Thánh đề được liệt kê như sau: 
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(1), /4f/dukkha — Sinh khố: sinh là khổ bởi vì có đặc tính là sự sinh ra trong 
kiếp sống mới; có phận sự là lan truyền nỗi khổ; có biểu hiện là sự sinh sống trong 
kiếp đó. 

(2), /arãdukkha - Lão khổ: già là khổ bởi vì có đặc tính là sự suy hoại hay 
sự lọm khom, ọp ẹp; có phận sự là dẫn đến cái chết; có biểu hiện là sự mất mát vẻ 
đẹp đẽ. 

(3), Aaranadukkha - Tử khổ: chết là khổ bởi vì có đặc tính là sự chuyển 
kiếp (cuti); có phận sự là sự chia ly hay phân cách; có biểu hiện là sự xa rời cảnh giới 
mà mình đang sống. 

(4), Sokadukkha - Sâu khổ: buồn rầu là khổ bởi vì có đặc tính đốt cháy 
tâm can; có phận sự làm cho tâm bị trăn trở; có biểu hiện là sự mệt mỏi tinh thần và 
thể xác. 

(5), Øaridevadukkha - Than vấn khố: than vãn, rên rỉ là khổ bởi vì có đặc 
tính than thở, trách móc; có phận sự thông báo công và tội; có biểu hiện là sự nói tới 
nói lui, càm ràm. 

(6), 2ukkhadukkha - Khổ khổ: trạng thái thân thể đau đớn là khổ bởi vì có 
đặc tính không thoải mái trên thân, thân thể đau yếu; có phận sự làm cho tâm cũng 
mệt mỏi theo hoặc làm tâm lo lắng; có biểu hiện là thân khổ đau, nhức nhối. 

(7), 2omanassadukkha - Ưu khố: tâm trí ưu tư là khổ bởi vì có đặc tính 
buồn lòng, phiền muộn, tủi thân; có phận sự làm cho bầm gan tím ruột; có biểu hiện 
là tâm không tươi vui, không hoan hỷ hoặc tâm cô quạnh, buồn bã. 

(8), UJpäyãsadukkha - Uất ức khổ: sự uất ức, sầu hận là khổ bởi vì có đặc 
tính bực dọc, ngột ngạt trong lòng; có phận sự làm cho nghẹn ngào tâm can; có biểu 
hiện là tâm sôi sục, khó chịu. 


Giữa 3 loại khổ: Sầu khổ (Sokadukkha), Than vãn khổ (Paridevadukkha) và Uất 
ức khổ (Upäyäsadukkha) có thể nêu ví dụ so sánh như sau: 
- Dầu được nấu sôi trên chảo được ví như ‹Sâ &hố 


- Dầu sôi sùng sục đến độ trào ra khỏi chảo được ví như 7#an vấn khổ 
nghĩa là sự buồn khổ đã được tăng lên đến mức tuôn trào qua miệng bằng những lời 
than thở, rên rỉ, trách móc. 

- Dầu đã trào ra khỏi chảo và tiếp tục sôi đến khi cạn xuống, không thể trào 
được nữa vì không đủ để trào và có khi là khô cạn luôn được ví như (⁄ ức khổ. 
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(9), ApoW/ehi sampayogo dukkho - Oán tắng hội khổ: gặp điều không 
thích là khổ bởi vì có đặc tính phải gặp đối tượng không hài lòng, có phận sự làm vẩn 
đục nội tâm; có biểu hiện là rời xa niềm vui, an lạc. 

(10), Øehi vippayogo dukkho - Ái biệt Íy khổ: xa tời, mất mát cái mình 
thích là khổ bởi vì có đặc tính chia ly, cách rời đối tượng vừa lòng; có phận sự làm 
cho khởi sinh sự buồn rầu; có biểu hiện là tâm trạng mất đi đồ vật đáng yêu. 

(11), Yamøpiccham na labhat tampi dukkham - Cầu bất đắc khố: ước 
muốn mà không toại nguyện là khổ bởi vì có đặc tính muốn có thứ mà không nên có; 
có phận sự là nỗ lực tìm kiếm thứ đó; có biểu hiện là sự không được như mong cầu. 

(12), Saúkhitena pafñcupãdänakkhandhã dukkhã - Chấp ngũ thủ uấn khố: 
tóm lại, chấp vào Ngũ thủ uẩn là khổ bởi vì Ngũ thủ uẩn là nhân đưa đến sự sinh 
khởi cả 11 loại khổ nêu trên. Nếu như không có Ngũ uẩn, không biết Khổ sẽ dựa vào 
đâu mà khởi sinh được. 

+ Khi chấp thủ, dính mắc vào Ngũ uẩn: Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức thì đó 
là Khổ. Do vậy, người hài lòng nơi Ngũ uẩn được xem là ðâ/ /òng với K#ố; thích thú 
cũng gọi là ch ##ú nơi Khổ, yêu cũng gọi là yêu cá/ Khổ tìm kiếm thì gọi là fờm 
kiếm Khổ. 

+ Lại nữa, Ngũ uẩn là Khổ nên được xếp vào một trong năm loại 4⁄ãza - A⁄ia, 
cụ thể như sau: 

¡, Khandhamãra - Ngũ ấm ma: Uẫn là khổ, là biến hoại vô thường, đưa 
đến cái chết khỏi lạc, khỏi vui sướng. 

ii, &/esamära - Phiển não ma: Phiền não là pháp cấu uế, não hại, sôi 
động; gây ra cái chết khỏi sự thanh tịnh, khỏi sự yên bình, mát mẻ. 

lii, A6hsarikhãramara - Pháp hành ma: là trạng thái tạo tác quá mức, dẫn 
đến tử sinh luân hồi, làm cho chúng sinh chết khỏi pháp bất tử (amatadhamma). 


iV, Øevapuftamãra - Thiên tử ma: Vua trời có tâm tính ganh ty, muốn 
ngăn chặn chúng sinh ở trong vòng cương tỏa của mình, không cho thoát khỏi Thế 
gian, gây cái chết khỏi Siêu thế. 


v, Afaccumiãra - Tử thân ma: chết trong lúc đang làm thiện pháp, làm cắt 
đứt mạng sống và phải chuyển kiếp mới. 


2, Samudayariyasacca - Tập Thánh đế: 
+ Pãli định nghĩa của Tập Thánh đề: 
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* Bhavãabhavasankhátam dukkhakkhandham samusefffí = dukkhasatmudayo. 
Pháp khiến cho khổ uấn, tức là kiếp này kiếp nọ sinh khởi gọi là đ///asamua2„2 
dịch là ““ổ/@. 


* %amudAy0 eva ari/asaccan Tỉ = samudayaarivasaccarn. 
Chính tập là thánh để nên gọi là s2/d2yaar⁄asacca, dịch là ¿ập ánh đế 
+ Tập Thánh đề mang 4 ý nghĩa: 
- Âyuhanatfho: làm cho khổ khởi sinh. 
— Nidãnaffho: là nơi phát sinh ra khổ. 


- §amyogatfho: kết vào với khổ, không cho thoát. 
- Palibodhaffho: khiến cho bận tâm mãi trong đồng khổ. 


+ 7ập Thánh đế gọi ngắn gọn là 7ập đế (%mudayasacca) trong đó từ 
amudaya - Tập có nghĩa là nguyên nhân làm phát sinh khổ. 


Nguyên nhân đó chính là Á/ đc /7ap/2) là lòng tham muốn, là sự muốn 
được, muốn có mà không biết đủ, không biết no. Khi đã có lòng ham muốn, tham ái 
sinh khởi thì tất sẽ có nỗi khổ do sự tầm cầu, tìm kiếm (pariyesanadukkha) nhằm thỏa 
mãn được lòng tham muốn ấy. Nếu tìm không được, kiếm không ra sẽ là câu bất đắc 
khổ (/ampfcchain na labhaf/ tampí du&&haim); còn khi đã tìm kiếm được rồi thì phải bảo 
vệ, giữ gìn cũng là khổ (ãrakkhadukkham); và lúc bảo trì, gìn giữ không tốt, khiến cho 
bị hư hại, mất mát thì lại đ/ ð⁄ệf # khổ (0j/ehi vịnpayogo du&ŒhoJ. Nói tóm lại là có 
cũng khổ, không có cũng khổ, trừ khi nào cắt đứt gốc, đoạn trừ nguyên nhân là lòng 
tham ái thì khổ ấy mới diệt tận, mới không hiện hữu. 


+ Ái dục (anhã) gồm có 3 loại: Dục ái, Hữu ái và Phi hữu ái. 


a, Kãmatanhã - Dục ái: là sự hài lòng, vui thích, ham muốn, tham lam,... 
nơi 6 đối tượng (trần cảnh - ãrammana): Sắc, Thinh, Hương, Vị, Xúc và Pháp. Chỉ pháp 
chính là /o6ñhacefas/ka — Tham tâm sớtrong 8 Tham căn tâm. 


b, 8havatanhã - Hữu ái: 


- Là sự ưa thích, dính mắc nơi Dục giới, muốn sinh vào cảnh giới của loài 
người, chư thiên. 

- Là sự ưa thích, dính mắc nơi Sắc giới, muốn sinh vào cảnh giới của phạm 
thiên có sắc. 

- Là sự ưa thích, dính mắc nơi Vô sắc giới, muốn sinh vào cảnh giới của 
phạm thiên không có sắc. 
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- Là sự ưa thích, dính mắc nơi các cảnh thiền, tức là sự chứng đắc các bậc 
thiền Hữu sắc và Vô sắc. 

- Là sự ưa thích, dính mắc nơi các Dục tăng trưởng (Kãmagunärammana) 
liên đới đến 72ường kiến (%a%afadiffh/, cho rằng chúng sinh sẽ không tiêu hoại mất 
đi, thế nào là thế ấy, thường hằng vĩnh viễn. 

Chi pháp của /ZZu ái chính là /o6hacefasika - Tham tâm sở trong 4 Tham 
căn tâm hợp với tà kiến. 


c, V®havafanhã - Phí hữu ái: là sự hài lòng, dính mắc vào Đoạn kiến 
(Ucchedadffflh/J, cho rằng chúng sinh chết rồi trở thành rỗng không, chết là hết, nghiệp 
và quả của nghiệp cũng biến mất luôn. Chi pháp chính là /oððacefas/ka - Tham tâm 
sởtrong 4 Tham căn tâm hợp với tà kiến. 


+ Ái dục (Tanhã) nếu chia ra 6, thì đó chính là sự ưa thích, dính mắc vào 6 
trần cảnh và có tên gọi là: Sắc á/, 7//nh ái, Hương á/, Vƒ áj, Xúc ái và Pháp ái. 


+ Ái dục (Tanhä) nếu chia ra tỉ mỉ hơn thì có đến 108 loại đã được nói đến 
trong phần Bất Thiện Quy Tập. 


Tất cả các tầm cầu, nguyện vọng, mong muốn cho dù là cao hay thấp, ít 
hoặc nhiều nếu chúng là nhân để tạo tác ra kiếp sống, đời sống tiếp nối thì thảy đều 
là Á/ đực (7an/2) cả. Còn nêu không hướng đến như thế thì không xếp vào Ái dục. 
Chẳng hạn như vị Thánh A-ra-hán, là bậc đã thoát khỏi mọi tham ái, phiền não, trầm 
luân, nhưng các ngài vẫn có nguyện vọng sao cho mọi chúng sinh đều được thoát 
khổ như mình, cho nên các ngài đã không quản khó nhọc để truyền bá giáo pháp tối 
thượng của Đức Đạo Sư là vậy. 


+ Ái dục (Tanhã) chính là 72m ¿âm sở, là 7ập đế là pháp cần đoạn trừ, phải 
dứt bỏ. Cụ thể là: 


* Việc đoạn trừ Ái dục chỉ trong một thời đoạn ngắn do năng lực của ŒZớ/ 
(S8) gọi là Nhất thời đoạn trừ (Tadarigapahanz) và việc thoát khỏi tầm ảnh hưởng, khỏi 
sự chi phối của tham ái trong thời gian ngắn ngủi ấy gọi là N/ấ? £hời giải thoát 
(1adarigaw/muff/) 


* Việc đoạn trừ Ái dục bằng cách đè nén, áp chế do năng lực của Ø// 
(Samadf/) trong một thời gian dài hơn tùy theo việc nhập - xuất thiền gọi là 7zấn áp 
đoạn trừ (Vikhambhanapahäna) và sự giải thoát dạng này gọi là Trấn áp giải thoát 
(Wikkhambhanawrmuff), 
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* Còn việc đoạn trừ do năng lực của 7 ¿ệ (2⁄2), chính là Đạo tuệ 
(Magøañäna) là dạng đoạn tận tuyệt đối; các phiền não, cấu uế, trầm luân đã bị diệt 
trừ rồi sẽ không có ngày trở lại, không có cơ hội để phát sinh được nữa nên được gọi 
là 7uyệt diệt đoạn trừ (samucchedapahãr2) và sự giải thoát dạng này gọi là 7uyệt diệt 
giải thoát (Samucchedavinutf/) 


+ Trong Đề (Sacca) thứ nhì này Ái dục (Tanhãä) chính là Tham (Lobha), là pháp 
cần đoạn trừ được nhắc đến ở đây, còn Sân (Dosa) và Sỉ (Moha) cũng là những nhân 
tạo nên các Bắt thiện pháp lại không được xếp vào Tập đế mà lại xếp vào Khổ đề 
(Dukkhasacca) là pháp cần hiểu biết. Điều này muốn nói rằng Sân là pháp không cần 
đoạn trừ, không phải diệt tận hay sao? 


Thật vậy, Tham là sự thích thú, ham muốn, dính mắc vào đối tượng, chính 
Tham là gốc rễ của Sân, là xuất xứ của Sân. Chẳng hạn khi thích, muốn một đối 
tượng nào đó; nếu như không đạt được như ước nguyện, không thỏa mãn sở thích 
thì Sân sẽ khởi sinh; còn nếu đối tượng bị mắt mát, rời xa đi thì sinh phiển muộn, sầu 
ưu, đó cũng là Sân. Như vậy, nếu không có Tham là nhân tố khởi sự thì Sân là phần 
tiếp nối cũng sẽ không có là chuyện thường tình. 

Đối với Si (Moha) thì luôn đồng sinh với Tham hoặc Sân, trong đó Tham hoặc 
Sân là kẻ dẫn dắt còn Sỉ là cái hỗ trợ. Một khi không có Tham dẫn dắt thì Si là cái hỗ 
trợ cũng không thể hiện hữu được. 

Riêng về Si đồng sinh với Hoài nghỉ (Vicikicchã) và Si đồng sinh với Phóng tâm 
(Uddhacca) thì khi đã đoạn trừ được Tham, chứng ngộ Tứ Thánh đề, thấu rõ Niết-bàn 
thì sẽ hết Hoài nghi, tâm sẽ không còn Phóng dật nữa, nghĩa là đã diệt tận Sỉ. 

Do vậy, khi Tham là nhân của Khổ đoạn tận rồi thì tự thân Sân và Sỉ cũng 
không còn nữa, không nhất thiết phải tiến hành việc đoạn trừ Sân và Sỉ bằng một 
phương cách nào cả giống như việc đoạn trừ Tham vậy. 


+ Ái dục (Tanhã) theo Bộ ParamatthadIpanitikã chia ra 10 loại như sau: 


(1), 7anñã: tham muốn, ưa thích. 

(2), “4øa- tham lam trong tình dục. 

(3), KZma: sự đòi hỏi tình dục. 

(4), Nandf: ham vui, mê mải với đối tượng. 

(5), 46///hã: tầm khởi tham lam. 

(6), /a/reff/: tâm nẩy sinh phiền não. 

(7), Ponobbhav/kã: ước vọng tục sinh kiếp mới. 


, 
/, 
/, 
/, 
, 
!, 
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(8), /cchã: nguyện vọng, khao khát. 
(9), Äsã; hy vọng mong đạt. 
(10), S2/ø/ana: sự dính mắc, trói buộc. 

3, Nứodhaariyasacca - Diệt Thánh đế: 

+ Arodhaariyasacca dịch là Diệt Thánh đế có khi còn được ghi là Nứodlha- 
sacca - Diệt đế, Dukkhanirodhasacca - Khổ diệt đế 

Diệt đề là tên gọi của pháp diệt khổ, nên được viết là /2&&an/roghasacca. 

Ở đây, ta có Pali chiết tự: 

* Dukkhanfrodha = dukkha + ní + rodha. 

— Ni: không, không có, không hiện hữu, không tổn tại. 
— Rodha: sự đi du hành, đi đây đó. 

— Dukkhanirodha: không còn sự du hành trong khổ nữa. 

Cũng có nghĩa là không du hành trong luân hồi khổ não do bởi đây là Thánh 
để thoát khỏi mọi nơi đến (gati). Lại nữa, khi hành giả đạt đáo 3 Thánh đề kia thì sẽ 
không còn luân hồi trong Tam giới, diệt tận mọi khổ não nên có tên là /Ø/¿ &/ñố. 

+ Pãli định nghĩa của Diệt Thánh đề: 

* /Ôukkhasa niujhanam anuppannadhammaläpavatiasena khiyanam 
dukkhanirodho. 


Sự diệt tận của khổ, tức là sự đoạn tận không sinh khởi nữa, không tiếp diễn nữa 
gọi là đ1&hanrodlha, dịch là khổ diệt. 

* Dukkhanirodho eva arlyasaccan Tí = dudkhanirodhaariyasaccarm. 
Chính khổ diệt là thánh đề nên gọi là Z/(2azodhaariyasacca, dịch là khổ diệt 
thánh đế, 


+ Diệt Thánh đế mang 4 ý nghĩa: 
— Nissaranaffho: thoát khỏi mọi khổ não. 
- Apalibodhaffho: không còn lo lắng, bận tâm với khổ. 
— Asaikhãtatfho: không bị tạo tác bởi bắt cứ yêu tố nào. 
- Amataffho: không còn sinh tử tiếp nối. 
Chi pháp của Diệt Thánh đề chính là \/⁄2ðãna - Niếr-bàn. Bởi mang nghĩa là 
diệt tận không còn gì nữa, không trở lại nối tiếp, diệt rồi tận luôn, diệt một cách thật 
sự nên được gọi là Niết-bàn. 
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Niết-bàn chính là diệt tận phiền não nên có tên /Ø/⁄ẩn não Mết-bàn 
(KiEsanibbãna), chính là diệt tận các uẩn nên có tên (n Niết-bàn (Khandhanibbãna) 
Đó là các uấn không còn phiền não, giống như ngôi nhà trống, không còn đồ vật chất 
chồng rối ren, thật là thoải mái tâm can. Cũng vì lý do này nên Niết-bàn được xem là 
sự rỗng rang tối thượng (Nibbãnam paramam suññam), tức là rỗng rang, trống vắng 
phiền não, cấu uế. Khi đã không còn phiển não, cấu uế nữa thì đó là sự an lạc tối 
thượng, là niềm hạnh phúc đặc biệt nhất, vượt ngoài các Lạc thọ (Sukhavedanã) cho 
nên Niết-bàn được xem là hạnh phúc tối thượng (Nibbãnam paramam sukham) là vậy. 


Vấn đề đặt ra ở đây là hạnh phúc có được như thế nào ở nơi Niết-bàn, bởi vì 
Niết-bàn không có sự hưởng thụ đối tượng? Trong Tạng Kinh có giải thích rằng do 
Niết-bàn là loại hạnh phúc, an lạc không y cứ vào đối tượng, không thụ hưởng đối 
tượng nên đấy là hạnh phúc tối thượng, hạnh phúc thật sự. Còn các loại hạnh phúc, 
an lạc, sung sướng khác do từ việc hưởng thụ đối tượng là loại hạnh phúc không 
thường hằng, không trường cửu, đó cũng là một dạng của khổ. Hạnh phúc kiểu này 
có tên là /Zoạ/ khổ (Wjparínãmadlk&h2), bởi vì nó sẽ bị biến động, thay đổi thành khổ 
não là điều chắc chắn. 


Cho nên an lạc, hạnh phúc của Niết-bàn không phải là Thọ lạc (Sukhavedanä) 
mà là Š2//u&kha - Tích tính lạc đây là niềm an lạc từ sự tịch tịnh mang lại, nó sẽ 
không có ngày bị biến động, đổi thay ra thành khổ não do bởi bất cứ điều kiện hay 
tác duyên nào cả. 

Nói về Niết-bàn là một điều rất khó, bởi lẽ Niết-bàn không có gì cả, không 
phải là gì cả, không giống gì cả, không như gì cả trong Tam giới này. Cho nên trong 
Tam Tạng Pãli đã nêu lên như vầy: 

- Gambhiro cãyam dhammo: pháp này (Niễt-bàn) thậm thâm vô cùng. 
— Dudaso: khó thây được. 

— Durãnubodho: khó mà giác ngộ được. 

— ðanfo:; pháp tịch tịnh, yên lặng. 

- Panifo: pháp vi tế. 

- Atakkãvacaro: không thể tư duy, nghĩ bàn, dự đoán được. 

- Nipuno: pháp thù thắng. 

- Pandifavedaniyo: pháp mà bậc hiền trí (Thánh nhân) cần hiểu biết. 

Khi hành giả đã hiểu rõ như thế thì cần phải thực hành để đạt đến chứng ngộ 
pháp thâm sâu, vi diệu này. Do vậy, Đức Thế tôn đã nhắc nhở rằng: 


* Akkhãtãro Tathásafo: Như Lai là người chỉ đường, 
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* 7umhehi kiccam ãfappain: tinh cần, nỗ lực là việc của các con. 
4, Miaggaarilvasacca - Đạo Thánh đề: 


+ Để thứ tư là A⁄agøasacca - Đạo đế, còn có các tên gọi khác là: A⁄agøaar//a- 
sacca - Đạo Thánh đế, Dukkhanirodhagäminiariyasacca - Đáo diệt khổ Thánh đế 
Dukkhanirodhagãminipafipadãariyasacca - Hành đáo diệt khổ Thánh đế Tất cả đều 
mang nghĩa là con đường, pháp thực hành đưa đến diệt khổ. 


Đạo lộ được thực hành để diệt khổ, để thấu đạt Niết-bàn này chỉ có duy 
nhất một đường và con đường này gồm có tám nhánh kết hợp lại, mang tên là 
Aftharigikamagga - Bát đạo chí (Thánh đạo tám ngành). Ngoài Thánh đạo tám ngành 
này ra, không còn con đường nào khác để chứng ngộ Niết-bàn nữa cả. 


+ Trong Giác Phần Quy Tập, đã nói đến Pä|i định nghĩa, xin nhắc lại như sau: 


* Áese mãreto nibbãnam gacchatïfí = magpgo. 
Pháp nào đoạn trừ các phiền não và đạt đáo Niết-bàn, do vậy pháp ấy gọi là 
/magøa, dịch là đạo. 
Ở đây, mỗi chi Đạo trong Bát đạo chi, đồng sinh với 4 Đạo tâm (Magsacitta) 
sẽ có 2 phận sự: 
~ Đoạn trừ phiền não (Kilesapahãäna). 
— Chứng ngộ Niết-bàn (Nibbãnagãmini). 


Ở phần trước đã đề cập đến Bát đạo chỉ rồi, cho nên trong phần này sẽ nói 
về 8 chỉ Đạo một cách ngắn gọn thôi: 


(\), %ammäãdfffhi - Chánh kiến: chính là Tuệ tâm sở (Paññãcetasika) đồng 
sinh trong 4 Đạo tâm, có phận sự đoạn trừ Vô minh (Avijä), Tà kiến (Micchãditthi) tùy 
theo năng lực của Thánh đạo, có trí tuệ thấu rõ Tứ đề, với đối tượng là Niết-bàn. 


(2), Sammãsaiikappa - Chánh tư duy: chính là Tầm tâm sở (Vitakkacetasika) 
đồng sinh trong 4 Đạo tâm, có phận sự đoạn trừ Dục tầm (Kãmavitakka), Sân tầm 
(Byävädavitakka) và Hại tầm (Vihimsävitakka) tùy theo năng lực của Thánh đạo, có phận 
sự nâng tâm đưa đến đối tượng là Niết-bàn. 

(3), óanmãvãcã - Chánh ngữ: chính là Chánh ngữ tâm sở (Sammäväcä- 
cetasika) đồng sinh trong 4 Đạo tâm, có phận sự đoạn trừ Tà ngữ (Micchãvãcã) — là 4 
Khẩu ác hành (Vaciduccarita) tùy theo năng lực của Thánh đạo, có đối tượng là Niết- 
bàn. 
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(4), Sammảkammanita - Chánh nghiệp: chính là Chánh nghiệp tâm sở 
(Sammäkammantacetasika) đồng sinh trong 4 Đạo tâm, có phận sự đoạn trừ Tà nghiệp 
(Micchäkammanta) - là 3 Thân ác hành (Kãyaduccarita) tùy theo năng lực của Thánh 
đạo, có đối tượng là Niết-bàn. 


(5), Samwmnaããjiva - Chánh mạng: chính là Chánh mạng tâm sở (SammääjIva- 
cetasika) đồng sinh trong 4 Đạo tâm, có phận sự đoạn trừ Tà mạng (Micchãkammanta) — 
là sự nuôi mạng với 7 Ác hành (Duccarita) tùy theo năng lực của Thánh đạo, có đối 
tượng là Niết-bàn. 


(6), S$ammãvãyãma - Chánh tính tấn: chính là Tân tâm sở (Viriyacetasika) 
đồng sinh trong 4 Đạo tâm, có phận sự đoạn trừ Tà tỉnh tấn (Micchävãyãma) - là sự nỗ 
lực sai trái, tà hạnh tùy theo năng lực của Thánh đạo, có đối tượng là Niết-bàn. 


(7), %ammãsati - Chánh niệm: chính là Niệm tâm sở (Saticetasika) đồng sinh 
trong 4 Đạo tâm, có phận sự đoạn trừ Tà niệm (Micchãväyãma) - là sự xa rời chánh 
niệm tỉnh giác tùy theo năng lực của Thánh đạo, có đối tượng là Niết-bàn. 


(8), Sammaãsamadlí - Chánh định: chính là Nhất tâm tâm sở (Fkaggata- 
cetasika) đồng sinh trong 4 Đạo tâm, có phận sự đoạn trừ Tà định (Micchäsamadhi) - là 
sự thiếu định tâm đúng đắn tùy theo năng lực của Thánh đạo, có đối tượng là Niết-bàn. 


+ Thánh đạo tám ngành này được gọi là /2uk&“han/rodhagãminipafjpad2arij/4- 
sacca là Thánh đề thực hành đưa đến diệt tận khổ đau, giúp cho chúng sinh đoạn trừ 
khổ não không còn dư sót, là Thánh đề thật sự, thanh tịnh, viễn ly mọi đối nghịch, là 
sự thật mà các hàng Thánh nhân đã đạt đến. 

+ Thánh đạo tám ngành này gồm cả A⁄n/ (1/72) lẫn Hạnh (Œzaiia), trong đó 
Chánh kiến và Chánh tư duy chính là Minh và 6 chỉ còn lại là Hạnh. So sánh với 
người đang đi đường một cách thông thường, người này cần có đầy đủ mắt với khả 
năng nhìn thấy và chân với khả năng đi lại. Mắt với khả năng nhìn thấy đó được xem 
như là trí tuệ tức là Minh, còn chân với khả năng đi lại được xem như là Hạnh vậy. 


MINH (VIJÃ) VÀ HẠNH (CARANA ) 


+ Chánh kiến và Chánh tư duy, 2 chỉ Đạo này là Minh (Vijjã), tức là Minh 
trong Tam minh, là 3 pháp mà Đức Phật Chánh Đẳng Giác đã đắc, bao gồm: 
(1), 2ubbenivãsãnusatiñãnã - Tiên kiếp mính: trí tuệ nhớ biết các kiếp sống 


quá khứ của mình. 


107 


VI DIỆU PHÁP TOÁT YẾU - TƯƠNG HỢP 


(2), Cufipapätafñãnã - Sinh tử mính: trí tuệ biết rõ sự sinh tử của tất cả 
chúng sinh. Trí tuệ này còn có tên gọi khác là /2/⁄06acakkhufñãnã - Thiên nhãn mính. 

(3), Äsavakkhayafiãnã - Lậu tận mính: trí tuệ thâu rõ sự đoạn tận các lậu 
hoặc, trầm luân và liễu tri con đường đưa đến sự đoạn tận lậu hoặc đó. 

Ngoài Tam minh ra, còn có Lục minh hay còn gọi là Lục thông (Abhiññä). Lục 
thông là 6 loại Thần thông (Thắng trí bao gồm 3 Minh vừa nêu và thêm 3 loại nữa: 

(4), Cefopari/afñãnä — Tha tâm thông: trí tuệ bit được tâm ý của người khác. 

(5), /2/6basotafñãnã - Thiên nhí thông: trí tuệ nghe được mọi thứ âm thanh 
to, nhỏ, xuất phát từ nơi thật xa, không giới hạn khoảng cách. 

(6), /ddhiwdhafñiãnã — Đa dạng thông: trí tuệ đặc biệt có khả năng thi triển 
nhiều loại thần thông biến hóa khác nhau. 

Trong Tạng Kinh nêu ra 8 Minh của Đức Phật Chánh Đẳng Giác, bao gồm 6 
Minh ở trên và thêm 2 minh nữa, đó là: 

(7), AlanomayVIddhi - Hóa tâm mính: trí tuệ đặc biệt có khả năng hóa thân 
khác theo mong muốn của mình. 

(8), Voassanäfñãpa - Thiên tuệ minh: trí tuệ minh sát, thấy biết rõ sự sinh 
diệt của danh sắc pháp Tam giới và trí tuệ minh sát Siêu tam giới, chứng đắc 4 Đạo, 
4 Quả và Niết-bàn. 

(Xem thêm Vi Diệu Pháp Toát Yếu Tập V, Abhiññãvithi - Lộ Trình Thần Thông). 

+ Các chỉ Đạo còn lại là: Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh mạng, Chánh 
tinh tấn, Chánh niệm và Chánh định được xếp vào Hạnh (Carana). Có tất cả 15 Hạnh, 
được liệt kê như sau: 

(1), S⁄asampadã - Giới thành tru: giới hạnh hoàn toàn trong sạch và thanh 
tịnh. 

(2), ứndriyasamvara - Thu thúc lục căn: thận trọng giữ gìn lục căn khi tiếp 
xúc lục trần. 

(3), 8hoj/anematfafñutä — Vật thực trí túc: biết đủ khi nhận và thọ dụng vật 
thực, không độ thực quá no, ẩm thực quá nhiều. 

(4), /4gariyãnuyoga - Tính cân tỉnh thức: ngày đêm tinh cần hành phận sự 
của mình, ngủ nghỉ có chừng mực, luôn giữ chánh niệm trước khi vào giấc ngủ và 
ngay sau khi thức dậy. 
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(5), Saddlhã - Đức in: có đức tin không lay chuyển. 

(6), /i — Hổ thẹn: biết hỗ thẹn trước tội lỗi, không tạo ác nghiệp. 

(7), O#appa - Ghê sợ: biết ghê sợ trước tội lỗi, không tạo ác nghiệp. 

(8), 8ã/husacca - Đa văn túc trí: học nhiều, hiểu biết rộng tất cả các pháp. 

(9), V/jya - Tính tấn: tinh cần, nỗ lực, siêng năng không ngừng nghỉ. 

(10), a# — 7zí nhớ; thường có trí nhớ, ghi nhận mọi diễn biến trước mắt. 

(11), Z2/ñã — Trí tuệ: có trí tuệ, hiểu biết rõ các pháp. 

(12), 2a/hamaj/hãna - Đệ nhất thiên: có Đệ nhất thiền sắc giới và Đệ nhất 
thiển vô sắc giới. 

(13), 2i⁄4/hãna - Đệ nhị thiên: có Đệ nhị thiền sắc giới và Đệ nhị thiển 
vô sắc giới. 

(14), 7afa//hãna - Đệ tam thiên: có Đệ tam thiền sắc giới và Đệ tam thiền 
vô sắc giới. 

(15), Cauitha//hãna - Đệ tứ thiên: có Đệ tứ thiền sắc giới và Đệ tứ thiển 
vô sắc giới. 


PHÁP HÀNH CỰC ĐOAN, THÁP HÈN 


+ Trong Kinh Chuyển Pháp Luân, Đức Phật dạy chư tỳ khưu phải xa lìa 2 
pháp thực hành cực đoan, thấp hèn và nên hành theo Trung đạo (Majjhimäpatipadä): 


“Dveme bhiRkhave, antã pabbajJitena na seviabba. Katame dve? 


— Yo câyam kãmasukhalhkanuyogo dukkho hmo gammo pothuJJaniko anariyo 
anafthasamhio, 


— Yo cayam daffakilamathanuyogo dukkho anariyo anaffhasamhio. ” 


“Này các tỳ khưu, người xuất gia không nên thực hành theo hai pháp cực đoan. Thế 
nào là hai? 


— Sự buông xuôi trong dục lạc là pháp thấp hèn, là việc thường tình của thế gian, là 
lối sống của trần tục, là không phải hạnh của Thánh nhân, là việc làm không lợi ích, 


— Sự hành hạ thể xác là sự đau đớn, là không phải hạnh của Thánh nhân, là việc 
làm không lợi ích.” 


Kñmasukhallikãnuyogo: là việc thực hành, lối sống của những người có tà 
kiến sai lệch rằng sự thoát khổ chính là hưởng thụ dục lạc, thỏa mãn sung sướng, 
thoải mái thân tâm mọi lúc mọi nơi bằng các dục trưởng dưỡng. 


Affakilamathãnuyogo: là việc thực hành, lối sống của những người có tà kiến 
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sai lệch rằng để thoát khổ thì phải đạt đến tận cùng của khổ; cho nên họ đã hành hạ 
thể xác bản thân bằng mọi cách, mọi phương tiện cùng tột với mục đích thấy được 
khổ mà thoát khổ. 


Cả hai pháp thực hành này là đường lối thực hành thấp hèn, cực đoan, 
không lợi ích, không đưa đến giải thoát được khổ đau. Chỉ có pháp hành Trung đạo, 
tránh xa hai pháp hành cực đoan này mới đạt được nguyện vọng thoát khổ. Nghĩa là 
không yếu mềm, thích thú, vui vẻ trong việc thụ hưởng dục lạc các loại và cũng 
không căng thẳng, hành hạ, ép xác để rồi sinh khổ nhiều hơn. Pháp hành đó gọi là 
Trung đạo (Majjhimäpatipadä) và tiền hành theo Bát Thánh đạo (Atthahgikaariyamagøa). 


TIPARIVATTA - TAM TUỆ LUẬN 


+ Chánh kiến là Trí tuệ thấy rõ Tứ đế, phải thấy rõ đến 3 vòng gọi là 72m 
tuệ luân (Tiparivaff2): 


* Saccañänäã - Trí tuệ học, 

* Kiccañänä - Trí tuệ hành 

* Katañänã - Trí tuệ thành. 

¡, Thấy rõ rằng đây là Khổ, đây là Tập, đây là Diệt, đây là Đạo gọi là 77 é 
học (%accafñãnäj, là cái biết đúng theo sự thật. 


ii, Thấy rõ rằng Khổ là pháp cần thấu biết, Tập là pháp cần đoạn trừ, Diệt 
là pháp cần chứng ngộ và Đạo là pháp cần tiến tu, gọi là 7z uệ øàn/ (/ccca/ã2) là 
cái biết đúng theo phận sự. 


iii, Thấy rõ rằng Khổ là pháp đã thấu biết, Tập là pháp đã đoạn trừ, Diệt là 
pháp đã chứng ngộ và Đạo là pháp đã tiến tu, gọi là 77 uệ hành (&a/a/ãạ3) là cái 
biết đúng theo thực hành. 


Ba Tuệ luân diễn tiến qua Bốn Thánh đề thành ra 12 chỉ (akãra), được sắp 
xếp như sau: 
Biết rõ đây là Khổ 
Biết rõ đây là Tập 
Biết rõ đây là Diệt 
Biết rõ đây là Đạo 


Saccañana — Tri tuệ học 


Biết rõ Khổ cần thấu biết 
¬- Biết rõ Tập cần đoạn trừ 
Kiccañana — Trí tuệ hành hệt Mã . h 
Biệt rõ Diệt cân chứng ngộ 
Biết rõ Đạo cần tiến tu 
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Biết rõ Khổ đã thấu biết 
s. Eu, các đ š Biết rõ Tập đã đoạn trừ 
Katañana — Trí tuệ thành t7 nữ Hà ae 
Biệt rõ Diệt đã chứng ngộ 
Biết rõ Đạo đã tiến tu 


Trong mỗi Thánh đề đều có Ba Tuệ luân, tức là cần hiểu biết đến 3 lần, cụ 
thể như sau: 


Dukkhasacca — Khô đê 


Trí tuệ hành: biết khổ này cần hiểu rõ 


| Trí tuệ học: biết khổ này là có thật 
Trí tuệ thành: biết khổ này đã hiểu rõ 


Trí tuệ học: biết nhân sinh khổ này là có thật 
Trí tuệ hành: biết nhân sinh khổ này cần đoạn diệt 
Trí tuệ thành: biết nhân sinh khổ này đã đoạn diệt 


Samudayasacca — Tập đề 


Nirodhasacca — Diệt để Trí tuệ hành: biết pháp diệt tận khổ này cần chứng ngộ 


Trí tuệ thành: biết pháp diệt tận khổ này đã chứng ngộ 


Trí tuệ học: biết pháp thực hành đưa đến diệt khổ này là có thật 
Trí tuệ hành: biết pháp thực hành đưa đến diệt khổ này cần tiến tu 
Trí tuệ thành: biết pháp thực hành đưa đến diệt khổ này đã tiến tu 


ị Trí tuệ học: biết pháp diệt tận khổ này là có thật 
Maggasacca — Đạo để | 


SOIASAKICCA - 16 PHẬN SỰ 
Bốn Thánh để có tất cả 16 phận sự, gọi là So/asa&/cœa, chia thành 4 loại 

phận sự chính: 

¡, Pariññiãkicca — Phận sự thấu hiểu, 

ii, Pahänakicca - Phận sự đoạn trừ, 

iii, Sacchikiriyäkicca — Phận sự chứng ngộ, 

¡v, Bhãvanäkicca —- Phận sự tiến tu. 

- Khổ Thánh đế là pháp cần hiểu biết, thấu rõ bằng ân sự thấu hiểu 
(Parifññak/cca), đôi khi gọi là Phận sự/ cân hiểu biết (Patiñfiãtabbakicca, Parifiñey/akicca) 

- Tập Thánh đế là pháp cần đoạn trừ, được đoạn trừ bằng hân sự đoạn 
trừ (Pahãnakicda), đôi khi gọi là Phận sự cân đoạn trừ (Pahäfabbakicca) 

- Diệt Thánh đế là pháp cần chứng ngộ, được chứng ngộ bằng ân sự 
chứng ngộ (SacchiKiiyả&cca), đôi khi gọi là Phận sự cẩn chứng ngộ (Sacchikãtabbakicca). 
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- Đạo Thánh đế là pháp cần tu tiến, được tu tiến bằng Øln sự fiến tu 
(Bhãvanäk/cca), đôi khi gọi là Phận sự/ cần tiến tu (Bhãvefabbakicca) 


Nhập Lưu Đạo tâm (Sotãpattimaggacitta) thấu rõ Bốn Thánh đề lần đầu tiên 
bằng 4 phận sự nêu trên. Cũng như vậy, 3 Đạo tâm còn lại: Nhất Lai Đạo tâm 
(Sakadägãmimaggacitta), Bất Lai Đạo tâm (Anägãmimagøacitta) và A-ra-hán Đạo tâm 
(Arahattamagøacitta) đã thấu rõ Bốn Thánh đề bằng các phận sự như thế; cho nên cộng 
lại thành 16 phận sự, gọi là %o/asak/cca. 


MỘT VÀI VÍ DỤ §O SÁNH BÓN THÁNH ĐÉ 
Dưới đây là một vài ví dụ so sánh Bốn Thánh đế nhằm cho dễ hiểu: 

a, Khổ đế được ví như người vác đồ vật nặng, Tập để ví như đồ vật nặng 
ấy, Diệt đề ví như đồ vật bị vứt bỏ xuống và Đạo đề ví như cách mà người đó đã vứt 
bỏ đồ nặng xuống. 

b, Khổ đế được ví như triệu chứng của bệnh hoạn, Tập đề ví như mầm 
sinh bệnh, Diệt đế ví như được khỏi bệnh và Đạo đề ví như thuốc chữa bệnh. 

c, Khổ đế được ví như bờ bên này, Tập đế ví như dòng sông, Diệt để ví 
như bờ bên kia và Đạo để ví như thuyền, đò, phương tiện đưa đến bờ kia. 

Do sự liên đới kế tục nhau như thế cho nên phải cần nói rằng người nào thấy 
Khổ, người đó phải biết Tập là nguyên nhân sinh khổ; người nào đạt đáo Diệt, người 
đó phải thấu rõ Đạo là con đường dẫn đến diệt khổ. 


QUY TẬP THÁNH ĐỀ THEO PHÁP SỐ 
Bốn Thánh đề được quy tập theo pháp số như sau: 
a, Khổ đế: 
(1), Khổ để là pháp có 1 chỉ: pháp khó kham nhẫn, khó chịu đựng. 
(2), Khổ để là pháp có 2 chỉ: Khổ để thuộc về Sắc pháp và Danh pháp. 
(3), Khổ để là pháp có 3 chỉ: Khổ để trong cõi Dục giới, Sắc giới và Vô sắc giới. 
(4), Khổ để là pháp có 4 chỉ: Khổ để trong Sinh, Lão, Bệnh và Tử. 
(6), Khổ để là pháp có 5 chỉ: Khổ đế của Sắc uẩn, của Thọ uẩn, của Tưởng 
Ẩ ? ` Ẩ ` 2 Z Ẩ 
uẩn, của Hành uẩn và của Thức uẩn. 


b, 74p đế: 


) 
) 


(1), Tập để là pháp có 1 chỉ: Ái dục (Tanhã) là nguyên nhân tạo khổ. 
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(2), Tập đề là pháp có 2 chỉ: Hợp với Tà kiến và Không hợp với Tà kiến. 

4), Tập để là pháp có 3 chỉ: Dục ái, Hữu ái và Phi hữu ái. 

(4), Tập để là pháp có 4 chỉ: phân chia theo năng lực đoạn trừ của 4 Đạo tâm. 

(6), Tập đế là pháp có 5 chỉ: phân chia theo Ngũ dục trưởng dưỡng (Pañca- 
kãmaguna): Sắc, Thinh, Hương, Vị và Xúc. 

(6), Tập đề là pháp có 6 chỉ: phân chia theo 6 đối tượng trần cảnh: Sắc ái, 
Thinh ái, Hương ái, Vị ái, Xúc ái và Pháp ái. 

c, O/ét đế: 

(1), Diệt để là pháp có 1 chỉ: Niết-bàn (Nibbãna). 

(2), Diệt đề là pháp có 2 chỉ: Hữu dư Niết-bàn và Vô dư Niết-bàn. 

4), Diệt đề là pháp có 3 chỉ: Vô tướng Niết-bàn, Vô ái Niết-bàn và Chân 
không Niết-bàn. 

(4), Diệt đề là pháp có 4 chỉ: phân chia theo năng lực chứng ngộ của 4 Đạo 
tâm, từng bậc Thánh sẽ đoạn diệt phiền não khác nhau. 

(6), Diệt để là pháp có 5 chỉ: phân chia theo việc tính sự diệt tận của Sắc uẩn, 
sự diệt tận của Thọ uẩn, sự diệt tận của Tưởng uẩn, sự diệt tận của Hành uẩn và sự 
diệt tận của Thức uẩn. 

(6), Diệt đề là pháp có 6 chỉ: phân chia theo việc tính sự diệt tận của 6 đối 
tượng trần cảnh hoặc 6 môn. 

d, Đạo đế: 

(1), Đạo để là pháp có 1 chỉ: Bát Thánh đạo là đạo lộ duy nhất đưa đến 
chứng ngộ Niết-bàn bằng cách đoạn trừ phiển não. 

(2), Đạo để là pháp có 2 chỉ: phân chia theo Tam mẫu đề (Tikamätikã): 

— Dassanena pahãtabbã dhamnä: pháp nhờ thẫy mà diệt, là Đạo để trong 
Nhập Lưu Đạo tâm. 
- Bhãvanãya pahãfabbã dhammä: pháp nhờ tu mà diệt là Đạo đề trong 
3 Đạo tâm bậc trên. 
3), Đạo để là pháp có 3 chỉ: Giới phần, Định phần và Tuệ phần. 
(4), Đạo đề là pháp có 4 chỉ: phân chia theo 4 Đạo tâm. 
e, 7⁄//uệ: Trí tuệ (Paññä, Nãn3) trong các Thánh đề được chia làm 2 loại: 


(1), ép thế: gọi là Anubodha/ñãna — Tùy giác trí, là trí tuệ thấu rõ các Thánh đề 
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bằng Văn tuệ (%/tãñãna)và Tư tuệ (Cintãñãjna). 


0), Siêu thế: gọi là Pafivedhafñiana — Thành tựu trí bởi vì có Niễt-bàn là đối 

tượng và trí này thấu rõ, thông suốt cả Bốn Thánh đề. 
{, Hiệp thế và Siêu thế ~ Nhân và Quả: 

(1), Khổ đế và Tập đề đều là pháp /⁄⁄4ø /»ế như nhau và đều là pháp nằm 
trong vòng cương tỏa của 7zâm luân (Asawa). Cả hai là #Jữu ví pháp (Saiikhãradhamma), 
bị tạo tác bởi 4 yếu tố là nghiệp, tâm, thời tiết và vật thực. Điều khác nhau là Khổ đề 
là pháp thuộc về quả còn Tập đề thuộc về nhân. 

(2), Diệt đế và Đạo để đều là pháp Siêu thế như nhau. Điều khác nhau là 
Diệt để là đối tượng, còn Đạo đề là pháp nhận đối tượng (ãrammanika). Điều khác 
nhau nữa là Diệt để là pháp thuộc về quả, còn Đạo để thuộc về nhân và Đạo để là 
pháp Hữu vi còn Diệt đề là pháp Vô vi (Visahkhäradhamma). 


g, Danh và SẮC: 

(1), Khổ đề là /2an/-sắc pháp, bởi vì trong Khổ đề có cả Danh pháp lẫn Sắc 
pháp. Trong đó: 81 Hiệp thế tâm và 51 Tâm sở (trừ Tham tâm sở) thuộc về Danh 
pháp, còn 28 Sắc thuộc về Sắc pháp. 

(2), Tập đề là Tham tâm sở, Diệt đề là Niết-bàn và Đạo đế gồm 8 Tâm sở, tất 
cả đều là 2an/ pháp. 


h, 7#uân đế và Tạp đế: 

(1), Tập để và Diệt đề là các %d#⁄sacca - Thuân đế, bởi vì chỉ pháp chỉ có 
một pháp mà thôi, không có các pháp khác trộn lẫn vào. Chi pháp của Tập đế là 
Tham tâm sởcòn chỉ pháp của Diệt để là N/ếr-bàn. 

(2), Khổ đề và Đạo để là các A⁄/ssakasacca - Tạp đế, bởi vì chi pháp có nhiều 
pháp trộn lẫn vào nhau. Khổ đề có đến 160 chỉ pháp khác nhau còn chỉ pháp của 
Đạo đề gồm 8 tâm sở. Chúng kết hợp, trộn lẫn vào nhau nên có tên gọi là 7zø đế 


¡, tuân hôi đế và Thoát luân hôi đế: 
(1), Khổ để và Tập đề thuộc về I⁄4/asacca - Luân hồi đế, có nghĩa là + thật ở 
trong luân hôi, chưa thoát khỏi luân hồi, còn phải tử sinh trong Tam giới. 


(2), Diệt đề và Đạo đề thuộc về I⁄2/fasacca - Thoát luân hôi đế, có nghĩa là 
Sự thật thoát luân hôi, đã thoát khỏi luân hồi, không còn phải tử sinh trong Tam giới 
nữa. 
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SACCAVIMUTTI _- THOÁT ĐỀ 


Trước khi chấm dứt chương 7, trình bày về Tương Hợp (Samuccaya), Đức 
Anuruddha đã viết lên kệ thi nói đến các pháp thoát ra ngoài các %acca - Đế như sau: 


athasahgoha: 
14... MAGGAYUTTÄAPHALA CEVA CATUSACCAVINISSATA 
[TI PANCAPABHEDENA PAVUTTO SABBASANGAHO 


Đạo tâm, Quả tâm và các pháp cùng kết hợp được đặc biệt thoát 
khỏi Tứ đế. Như vậy, 5 phần pháp được nói đến trong Tổng quát 
quy tập. 
Nghĩa là, trong Tổng Quát Quy Tập này, trình bày 5 phần: Uẩn, Thủ uẩn, Xứ, 
Giới và Thánh đế. Tuy nhiên vẫn còn một loại pháp được nói đến ở đây, đó là 
Saccavinutfi - Thoát đề. 


+ Những Chân nghĩa pháp (Paramatthadhamma) nào thoát khỏi Tứ đế, không 
được xếp vào Tứ đề gọi là 7#oá đế. Chúng bao gồm: 


- Đạo tâm (Maggacitta) và các tâm sở đồng sinh (trừ 8 chỉ Đạo), 
- Quả tâm (Phalacitta) và các tâm sở đồng sinh. 


+ Ở đây, Đạo tâm (Maggacitta) thuộc về pháp Siêu thế, không phải Hiệp thế 
nên không phải là Khổ đế; không là Tham tâm sở nên không phải là Tập đế; không là 
Niết-bàn nên không phải là Diệt đế; lại không là các chỉ Đạo (là các tâm sở) nên không 
phải là Đạo đế. Do vậy các Đạo tâm thoát ra ngoài Tứ đề và được gọi là 7“oáf đế 
(6öaccav/muff/} 


+ Có 36 tâm sở đồng sinh với Đạo tâm. Trong số 36 tâm sở đó, 8 chỉ Đạo là 
các tâm sở: Tuệ, Tầm, Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh mạng, Tấn, Niệm và Nhất 
tâm là chỉ pháp của Đạo đế. Khi loại 8 chỉ thuộc về Đạo để này ra thì còn lại 28 tâm 
sở (36 - 8 = 28) là những tâm sở kết hợp trong các Đạo tâm, chúng không phải là một 
để nào cả trong Tứ đế, cho nên 28 tâm sở này thuộc về 7o đế như Đạo tâm vậy. 

Như vậy, kết lại là 1 Đạo tâm cùng với 28 tâm sở đồng sinh, cộng thành 29 
gọi là Aagøaciffuppada - Đạo tâm sinh, chúng là Thoát đế 


+ Về phần Quả tâm (Phalacia) cùng với 36 tâm sở đồng sinh, cộng thành 37 
pháp không thể xếp vào một để nào cả trong Tứ đề mà thuộc về 7#oár đế và có tên 
gọi là Z2alacfffuppãda — Quả tâm sính. Trong đó, không cần phải tách 8 tâm sở là các 
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chi Đạo ra; bởi vì trong Quả tâm chúng không phải là Đạo chi, không làm phận sự 


đoạn trừ phiển não gì cả, do các phiền não đã được Đạo tâm đoạn trừ rồi. 


NHÓM PHÁP 
SỐ LƯỢNG 








1. KHANDHA 


2. UPÄDÄNAKKHANDHA 
5 


3. ÄYATANA 
12 


1. Cakkhväyatana 


4. DHÄTU 
18 


1. Cakkhudhätu 





2. Sotãyatana 


2. Sotadhätu 





3. Ghãnäyatana 


3. Ghãnadhätu 





4. Jivhãyatana 


4. Jivhãdhãtu 





5. Kâyâyatana 


5. Kayadhätu 


5, ARIYASACCA 


1. Dukkhasacca 





6. Rũpäyatana 


6. Rũpadhätu 





7. Saddäyatana 


7. Saddadhätu 





8. Gandhãyatana 


8. Gandhadhätu 





9. Rasãyatana 


9. Rãsadhätu 





lu. Photthabbäyatana 


10. Photthabbadhätu 





12. Dhammäyatana 





52 
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(41 Sesacetasika 


81 
(phù hợp) 

81 
(phù hợp) 


18. Dhammadhätu 








-Í2.Sam udayasacca 


8 





1. Dukkha- °! / 4.Magga-40 


1. Dukkhasacca 





1NIBBANA 


3. Nirodhasacca 





r 





TÔNG CHI PHÁP 4 PARAMATTHA 


(2 Cakkhuviññänacitta 


1 Pañcadvärävajjanacitta 


2 Sampaticchanacitta 





8/40 Lokuttaracitta 


89,52,28 


Lokfyacitta 81,52,28 


89,52,28, Nibbãna 


11. Cakkhuviññãnadhätu 


1. Dukkhasacca 





12. Sotaviññänadhätu 





13. Ghãnaviññãnadhätu 





14. Jivhäviññãänadhätu 





15. Kâyaviññãnadhätu 





16. Manodhãätu 








17. Manoviññãnadhätu 


89,52,28, Nibbâna 


X (Saccavimutti) 


Lokfyacitta 81,52,28, 
Nibbãna 








TỎNG CHI PHÁP VATTHUDHAMMA 





71 





71 


72 








72 


72 





CHÚ THÍCH: Cột dọc cuối cùng có chữ CỘNG, chữ số góc trên trái chỉ số /ượng nhóm pháp mà chỉ 
pháp ấy có mặt. Còn chữ số góc dưới phải chỉ số ñượng tổng cộng các chi pháp đã tham gia (không 
tính Upädãnakkhandha). 

* Không tính Upadãnakkhandha nên có được 39 loại. 


** 8 tâm sở: Tuệ, Tầm, Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh mạng, Tấn, Niệm và Nhất tâm 
khi kết hợp với các tâm Hiệp thế (phù hợp) sẽ thành “ổ đế nhưng khi kết hợp với các Đạo tâm sẽ 
trở thành Øạo đế và khi kết hợp với các Quả tâm sẽ thành 72oá/ đế 


Các tâm sở khác khi kết hợp với các Siêu thế tâm mà không phải là các Đạo chỉ cũng thành 
Thoát đế. 
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